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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 182 LƯƠNG THẾ VINH - BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ............................................................................... 20 
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC - TÂY HỒ .................................... 25 
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PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH HÀ NỘI .............................................................. 30 
PHÒNG KHÁM MEDELAB ............................................................................ 31 
PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ VINMEC ROYAL CITY ..................................... 31 
PHÒNG KHÁM VIP 12 ................................................................................... 32 
TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MY REHARBI .............................. 32 

NHA KHOA ....................................................................................................... 32 
NHA KHOA GREENFIELD ............................................................................ 32 

NHA KHOA KIM - TÔN ĐỨC THẮNG.......................................................... 33 
NHA KHOA KIM - XÃ ĐÀN ........................................................................... 33 
NHA KHOA LINN ........................................................................................... 33 
NHA KHOA NAVII - CƠ SỞ CỬA ĐÔNG ..................................................... 33 
NHA KHOA NGUYỄN DU ............................................................................. 33 
NHA KHOA QUỐC TẾ CODOFA ................................................................... 34 
NHA KHOA QUỐC TẾ DND .......................................................................... 34 
NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT SING - CƠ SỞ 1 .............................................. 34 
NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT SING - CƠ SỞ 2 .............................................. 34 
NHA KHOA SINGAE - CƠ SỞ 1 ..................................................................... 35 
NHA KHOA SUN - CỬA NAM ....................................................................... 35 
NHA KHOA SUN - KIM LIÊN ........................................................................ 35 
NHA KHOA THẨM MỸ SMILE BEAUTY - HÀ NỘI ................................... 35 
NHA KHOA ÚC CHÂU ................................................................................... 35 

VĨNH PHÚC ................................................................................. 36 
BỆNH VIỆN........................................................................................................ 36 

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG ..................................................................... 36 
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT - PHÚC YÊN ....................................... 36 
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT - VĨNH YÊN ........................................ 36 

PHÒNG KHÁM .................................................................................................. 37 
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y CAO HÀ NỘI ................................................. 45 

CAO BẰNG .................................................................................. 45 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI - CAO BẰNG ............................................ 45 

BẮC KẠN ..................................................................................... 46 
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PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG .......................................................... 64 

NHA KHOA ....................................................................................................... 64 
NHA KHOA DANA ......................................................................................... 64 

QUẢNG NAM .............................................................................. 64 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN TAM KỲ ................................................. 64 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ QUẢNG NAM ........................................ 65 
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PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ .................................................... 71 

KON TUM .................................................................................... 71 
BỆNH VIỆN VẠN GIA AN ............................................................................. 71 

GIA LAI ........................................................................................ 72 
BỆNH VIỆN........................................................................................................ 72 

BỆNH VIỆN MẮT CAO NGUYÊN ................................................................. 72 
PHÒNG KHÁM .................................................................................................. 72 
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MANDIC VIỆT ANH ......................................... 73 
PHÒNG KHÁM SÀI GÒN - BAN MÊ ............................................................. 73 

NHA KHOA ........................................................................................................ 74 
NHA KHOA VIỆT NHA - ĐẮK LẮK ............................................................. 74 

ĐẮK NÔNG .................................................................................. 74 
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGỌC MINH ................................................... 138 
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ GOLDEN HEALTHCARE ............. 141 
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TIMEC - BÌNH THẠNH ................ 142 
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRƯNG VƯƠNG ............................................. 184 

KIÊN GIANG ............................................................................. 184 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC PHÚ QUỐC ......................... 184 

CẦN THƠ ................................................................................... 184 
BỆNH VIỆN...................................................................................................... 184 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO - MEDIC CẦN THƠ ........................... 184 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG ....................................... 185 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ ....................................... 185 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU .................................................... 186 

PHÒNG KHÁM ................................................................................................ 186 
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HÀ NỘI 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG - CƠ SỞ 1 
 

Địa Chỉ: Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông 

Anh, Hà Nội 

Tel: (024) 3581 0172  

Tổng đài: 1900 3228 

Phòng tiêm vắc xin: 0978 667 832 

Website: http://benhnhietdoi.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 17:00  

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG - CƠ SỞ 2 
 

Địa Chỉ: Số 78, Đường Giải Phóng, Hà Nội 

Tel: (024) 3576 3491 

Phòng tiêm vắc xin: (024) 6326 5762 

Website: http://benhnhietdoi.vn/ 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 17:00  

Cấp cứu: Có 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN CHÂM CỨU TRUNG ƯƠNG 

Địa Chỉ:  49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: (024) 3566 8518 

Hotline: 096 923 1616 

Website: https://benhvienchamcuu.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

https://benhvienchamcuu.com/
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN VIỆT 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN 2 

Chuyên Khoa: 

Khám Bệnh Đa Khoa, Điều trị cột sống ít xâm lấn, 

Điều trị và chăm sóc trẻ tự kỉ, Điều trị toàn diện, Khoa 

Lão, Nội, Ngoại châm tê, Điều trị và chăm sóc trẻ bại 

não, Điều trị liệt vận động ngôn ngữ - Trẻ em, Nam 

học - Cột sống, Dưỡng sinh - Xoa bóp bấm huyệt, Điều 

trị Quốc tế, Điều trị nội trú ban ngày, Đột Quỵ - Phục 

Hồi Chức Năng, Hợp tác phát triển châm cứu quốc tế, 

Thăm Dò Chức Năng, Chuẩn đoán hình ảnh, Xét 

Nghiệm 

 

 

 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

Địa Chỉ: 1E Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà 

Nội 

Tel: (024) 6262 8628 / 096 808 5599 

Điện thoại cấp cứu: 096 808 5599 

 

Website: www.benhvienanviet.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Tai Mũi Họng, Mắt 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

Địa Chỉ:  52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống 

Đa, Hà Nội 

Tel: (024) 3775 7098 / 091 585 0770 / 1900 599 858 

Điện thoại cấp cứu: 1900 599 858 

Website: https://www.baosonhospital.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

* Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 16:30 

* Sản khoa: Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 16:30 

                    Chủ nhật:          07:30 – 16:00 

* Trực cấp cứu và trực sản: 24/24 

 

Chuyên Khoa: 

Tiết Niệu, Khám bệnh, Ngoại tổng hợp, Hồi sức cấp 

cứu, Nội tổng hợp, Sản phụ khoa, Răng Hàm Mặt, Tai 

mũi họng, Dược, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, 

Nội soi tiêu hóa, Y học cổ truyền 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

http://www.benhvienanviet.com/
https://www.baosonhospital.com/
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHỮ THẬP XANH 
 

Địa Chỉ: Số 33 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Tel: (0247) 302 6686 

Điện thoại cấp cứu: 093 636 9233 

Website: https://benhvienchuthapxanh.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 24/24 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa nội, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Ngoại, Nhi, 

Đơn vị cấp cứu, TT xét nghiệm, TT chẩn đoán hình 

ảnh, Thăm dò chức năng, Sản 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG 
 

Địa Chỉ: 54 Trường Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 

Tel: (024) 3827 2075 / 093 621 5966 / 096 681 6101 / 

039 692 4026 

Điện thoại cấp cứu: (024) 3652 3299 

Website: https://benhvienducgiang.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 17:00 (Trừ ngày nghỉ lễ) 

Chuyên Khoa: 

Khoa Dược, Hồi sức tích cực chống độc, Y học cổ 

truyền, Khoa Nhi, Nội tổng hợp, Truyền nhiễm, Thận 

tiết niệu, Ung bướu, Phục hồi chức năng, Sơ sinh, 

Khám bệnh, Nội Tim mạch, Cấp cứu, Thần kinh, 

Ngoại tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Khoa Sản, 

Phụ Khoa, Phẫu thuật gây mê hồi sức, Tai mũi họng, 

Mắt, Chẩn đoán hình ảnh, Răng hàm mặt, Thăm dò 

chức năng, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Phẫu thuật tạo 

hình thẩm mỹ, Huyết học, Hoá Sinh, Vi sinh, Giải 

phẫu bệnh, Dinh dưỡng 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có tổng đài số: 1900292919 hỗ trợ đặt 

lịch hẹn trước cho việc thăm khám/nếu người bệnh 

có nhu cầu. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: Số 29 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

Tel: (024) 6255 5333 

Điện thoại cấp cứu: (024) 6255 5333 

Website: http://benhvienhanoi.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

Chuyên Khoa: 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

https://benhvienducgiang.com/
http://benhvienhanoi.vn/
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Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Khoa Mắt, Da Liễu, 

Sản Phụ Khoa, Nhi Khoa, Vac-xin, Tai Mũi Họng, 

Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, Xét Nghiệm, Dịch Vụ 

Xe Cấp Cứu, Dịch Vụ Cấp Cứu 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒE NHAI - CƠ SỞ 1 
 

Địa Chỉ: 17 & 34 Hòe Nhai, Phường Nguyễn Trung 

Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Tel: (024) 3927 2980 

Hotline: 096 637 1616 

Fax: (024) 3927 2981 

Website: https://benhvienhoenhai.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa khám bệnh, khoa cấp cứu, khoa nội tổng hợp, 

khoa ngoại tổng hợp, khoa gây mê hồi sức, khoa phẫu 

thuật tạo hình thẩm mỹ, khoa thận nhân tạo, khoa phục 

hồi chức năng - đông y, khoa phụ sản, đơn nguyên 

khám bệnh theo yêu cầu, đơn nguyên hồi sức tích cực 

- chống độc, đơn nguyên nhi, khoa xét nghiệm, khoa 

chuẩn đoán hình ảnh, khoa dược, khoa dinh dưỡng - 

tiết chế, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒE NHAI - CƠ SỞ 2 
 

Địa Chỉ: Số 34 Ngõ 53, Phố Tân Ấp, Phường Phúc 

Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Tel: (024) 3927 2980 

Hotline: 096 637 1616 

Fax: (024) 3927 2981 

Website: https://benhvienhoenhai.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa khám bệnh, khoa cấp cứu, khoa nội tổng hợp, 

khoa ngoại tổng hợp, khoa gây mê hồi sức, khoa phẫu 

thuật tạo hình thẩm mỹ, khoa thận nhân tạo, khoa phục 

hồi chức năng - đông y, khoa phụ sản, đơn nguyên 

khám bệnh theo yêu cầu, đơn nguyên hồi sức tích cực 

- chống độc, đơn nguyên nhi, khoa xét nghiệm, khoa 

chuẩn đoán hình ảnh, khoa dược, khoa dinh dưỡng - 

tiết chế, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

https://benhvienhoenhai.vn/
https://benhvienhoenhai.vn/
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC 
 

Địa Chỉ: 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: (024) 3927 5568 - Ext: 2183, 2184, 2185 (Ngoại 

trú); 8668 (Nội trú) / (024) 7305 8880 

Điện thoại cấp cứu: (024) 3927 5568 

Fax: (024) 3716 2988  

Website: hongngochospital.vn  

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 18:00 

 

Chuyên Khoa: 

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, 

Khoa Cấp Cứu, Nội tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng 

Quát, Tiêu Hóa và Gan Mật, Huyết Học, Truyền 

Nhiễm, Thận và Tiết Niệu, Thần Kinh Học và Tâm 

Thần Học, Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, Chấn Thương 

Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, Khoa Nhi, Hô Hấp, Thấp 

Khớp, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Phục Hồi 

Chức Năng, Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, 

Đông Y 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú, Nha khoa 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC – PHÚC TRƯỜNG MINH 
 

Địa Chỉ: Số 8 Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Tel: (024) 7300 8866 - Ext: 1112 (Ngoại trú) / 1002 

(Nội trú) 

Điện thoại cấp cứu: (024) 3927 5568 

Website: https://hongngochospital.vn/benh-vien-da-

khoa-hong-ngoc-co-so-my-dinh/ 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 18:00 

 

Chuyên Khoa: 

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, 

Dịch Vụ Cấp Cứu, Nội Tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại 

Tổng Quát, Tiêu Hóa và Gan Mật, Huyết Học, Bệnh 

Truyền Nhiễm, Thận và Tiết Niệu, Thần Kinh Học và 

Tâm Thần Học, Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, Chấn 

Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, Nhi Khoa, Hô 

Hấp, Thấp Khớp, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, 

Phục Hồi Chức Năng, Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe 

Định Kỳ, Đông Y 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú, Nha khoa 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT 
 

Địa Chỉ: 219 Lê Duẩn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: (024) 3942 9999 

Fax: (024) 3942 9486 

Website: www.benhvienhongphat.vn 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

file:///C:/Users/quynhnguyen/Downloads/hongngochospital.vn
https://hongngochospital.vn/benh-vien-da-khoa-hong-ngoc-co-so-my-dinh/
https://hongngochospital.vn/benh-vien-da-khoa-hong-ngoc-co-so-my-dinh/
http://www.benhvienhongphat.vn/
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 

Cấp cứu: 24/7 

Chuyên Khoa: 

Tim Mạch, Răng Hàm Mặt, Da Liễu, Đa Khoa, Dịch 

Vụ Xe Cấp Cứu, Nội tiết, Tiêu Hóa và Gan Mật, 

Thận và Tiết Niệu, Thần Kinh Học và Tâm Thần 

Học, Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, Chấn Thương 

Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, Khoa Nhi, Hô Hấp, Nhà 

Thuốc, Phục Hồi Chức Năng, Kiểm Tra Sức Khỏe 

Định Kỳ 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC 
 

Địa Chỉ: 42 - 44 Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, 

Quận Ba Đình, Hà Nội 

Tel: (024) 3716 2066 

Điện thoại cấp cứu: 1900 56 56 56 

Fax: (024) 3715 0366 

Website: www.medlatec.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Nội trú: 24/7 

Ngoại trú: Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 18:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Ngoại Tổng Quát, Tai Mũi Họng, Răng Hàm 

Mặt, Khoa Mắt, Thấp Khớp, Sản Phụ Khoa, Da 

Liễu, Nhi Khoa, Vac-xin, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, 

Dịch Vụ Cấp Cứu, Nhà Thuốc 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Chi phí tạm ứng khi làm thủ tục nhập viện nội 

trú: 2.000.000 đồng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ  
 

Địa Chỉ: Số 137 Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 

Tel: (024) 2220 7733 

Điện thoại cấp cứu: 1900 8083 

Website: www.benhvienbacha.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 12:00 & 13:00 – 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Khám Nội, Khám Ngoại, Khám Nhi, Khám Tai Mũi 

Họng, Khám Răng Hàm Mặt, Khám Da Liễu, Khám 

Mắt, Khoa Ngoại - Gây mê Hồi sức, Khoa Phụ sản, 

Khoa Nội - Nhi, Khoa Khám bệnh, Khoa chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò chức năng, Khoa xét nghiệm 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nội trú 

 

Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

http://www.medlatec.vn/
http://www.benhvienbacha.vn/
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG  
 

Địa Chỉ: Số 9 Phố Viên, Phường Cố Nhuế 2, Quận 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Tel: (024) 3275 3960 

Điện thoại cấp cứu (Trong giờ làm việc): (024) 3275 

3960 

Fax: (024) 3791 4412 

Website: www.benhvienphuongdong.vn 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Nội, khoa Ngoại, Khoa chẩn đoán hình ảnh, 

khoa sản, khoa Nhi, khoa liên chuyên khoa, khoa xét 

nghiệm, khoa da liễu, khoa ung bướu 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nội trú 

 

Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THIÊN ĐỨC 
 

Địa Chỉ: Số 207, Đường Phùng Hưng, Phường 

Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 

Tel: (024) 6686 5353 

Điện thoại cấp cứu: (024) 2214 777 

Website: https://benhvienthienduc.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 23:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khám Bệnh, Chẩn Đoán Hình Ảnh, Xét Nghiệm, 

Dược, Nội Tổng Quát, Ngoại Tổng Quát, Sản - Phụ 

Sản, Gây Mê Hồi Sức, Đơn Vị Tiêm Chủng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nội trú 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC 
 

Địa Chỉ: 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội  

Tel: (024) 3835 5555 / 090 456 2252 

Đặt lịch khám: 1900 55 88 92 / 093 638 8288 

Điện thoại cấp cứu (24/24): 090 179 3122 

Điện thoại trực sản (24/24): 093 624 5499 

Fax: (024) 3835 5555 

Website: www.benhvienthucuc.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 18:00 

Chuyên Khoa: 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội Trú, Ngoại Trú, Nha Khoa 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

http://www.benhvienphuongdong.vn/
https://benhvienthienduc.vn/
http://www.benhvienthucuc.vn/
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Tim Mạch, Răng Hàm Mặt, Khoa Cấp Cứu, Đa Khoa, 

Khoa Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa và Gan Mật, Truyền 

Nhiễm, Thần Kinh Học và Tâm Thần Học, Sản Phụ 

Khoa, Ung Thư, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi 

Họng, Khoa Nhi (Chỉ có ngoại trú), Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu, Nhà Thuốc, Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định 

Kỳ 

 

 

 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY 
 

Địa Chỉ: 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: (024) 3974 3556  

Fax: (024) 3974 3557  

Website: www.vinmec.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 

Thứ 7:              08:00 - 12:00 

Chủ nhật: Nghỉ 

Cấp cứu: 24/7 

 

Chuyên Khoa:  

Tim Mạch, Da Liễu, Khoa Cấp Cứu, Nội Tiết, Đa 

Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa và Gan Mật, 

Di Truyền Học, Thận và Tiết Niệu, Sản Phụ Khoa, 

Ung Thư, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, 

Khoa Nhi, Nhà Thuốc, Phục Hồi Chức Năng, Vac-xin, 

Hô Hấp, Khoa Nhi Sơ Sinh, Khoa Gây Mê, Kiểm Tra 

Sức Khỏe Định Kỳ, Khoa Xét Nghiệm, Chẩn Đoán 

Hình Ảnh, Đông Y 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Khám Nhi: Làm việc 24/7 - Tiêm chủng cho trẻ 

em: Thứ 2 - Thứ 7 (08:00 – 17:00). 

7.) Sản phụ khoa, Tiêu hóa & Nha khoa: Thứ 2 - Thứ 

6 (08:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00) & Thứ 7 (08:00 – 

17:00). 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH 
 

Địa Chỉ: 108 Hoàng Như Tiếp, Quận Long Biên, Hà 

Nội 

Tel: (024) 3872 2872 

Điện thoại cấp cứu (24/7): 1800 68 58 

Fax: (024) 3872 0200 

Website: www.tamanhhospital.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 17:00 

Thứ 7:              08:00 – 12:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Nội soi tiêu hóa, Nam học 

tiết niệu, Tai mũi họng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

http://www.vinmec.com/
http://www.tamanhhospital.vn/
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA THĂNG LONG 
 

Địa Chỉ: 127 Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh 

Trì, Hà Nội 

Tel: (024) 3687 3041 

Fax: (024) 3687 1026 

Website: http://benhvienthanglong.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 24/24 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa khám bệnh (Nội tiết & Tim mạch, Tiêu hóa, Cơ 

xương khớp, Nội thần kinh, Răng hàm mặt, Tai mũi 

họng, Mắt), Khoa ngoại, Khoa nội tổng hợp Xét 

nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, Sản phụ khoa, Y học cổ 

truyền và phục hồi chức năng 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN HÀ THÀNH 
 

Địa Chỉ: 61 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 

Hà Nội 

Tel: (024) 3765 5599 

Điện thoại cấp cứu: 1900 636 926 

Website: www.benhvienhathanh.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Nội soi tiêu hóa, Nam học 

tiết niệu, Tai mũi họng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại Trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN ĐÔNG ĐÔ 
 

Địa Chỉ: Số 5 Phố Đào Duy Anh, Phường Phương 

Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Tel: (024) 6278 4449 / 098 421 2101 

Điện thoại cấp cứu: (024) 6278 4449 

Fax: (024) 6278 4450 

Website: http://benhviendongdo.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 12:00 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Tim Mạch, Đa Khoa, Tai Mũi Họng, Thấp Khớp, Thần 

Kinh Học và Tâm Thần Học, Răng Hàm Mặt, Tiêu 

Hóa và Gan Mật, Nhà Thuốc, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, 

Dịch Vụ Cấp Cứu 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Nếu khách hàng có nhu cầu khám các giáo sư, 

chuyên gia đầu ngành phải đặt hẹn trước theo số 

đt: 024 6278 4449. 

http://benhvienthanglong.vn/
http://www.benhvienhathanh.vn/
http://benhviendongdo.com.vn/
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Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

*Bệnh nhân nhập viện điều trị nội khoa: phí tạm 

ứng 5.000.000 đồng; điều trị ngoại khoa - phẫu 

thuật: phí tạm ứng 10.000.000 đồng. 

*Khoa/Phòng áp dụng bảo lãnh viện phí: Khoa nội 

tổng hợp, khoa ngoại, khoa mắt, khoa tim mạch. 

*Tùy từng chuyên khoa có đặt lịch hẹn trước. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 
 

Địa Chỉ: 40 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: (024) 3825 3531 / BLVP: Ext: 585 

Điện thoại cấp cứu: (024) 3825 3531 

Fax: (024) 3824 8308 

Website: http://benhvienvietduc.org/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND 
 

Địa Chỉ: 126, 128 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị 

Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: (024) 3974 9180 / 0969 128 128 

Điện thoại cấp cứu: 1900 6966 

Fax: (024) 3974 9177 

Website: http://matquocte.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 17:00  

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Khám Bệnh; Khoa Đáy mắt; Khoa Khúc xạ - 

Lasik; Khoa Phẫu thuật; Khoa Xét nghiệm; Khoa 

Dược 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nội trú 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Trường hợp khách hàng sử dụng các dịch vụ có chi 

phí cao thì phải đóng tạm ứng theo quy định của bệnh 

viện. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN MẮT VIỆT - NHẬT 
 

Địa Chỉ: Số 122 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn 

Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: (024) 3974 3636 

 Ghi chú: 

http://benhvienvietduc.org/
http://matquocte.vn/
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Website: www.matvietnhat.com 

               www.matvietnhat.com.vn 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 12:00 & 13:30 – 17:00 

Thứ 7:               08:00 – 12:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Mắt 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG - KHOA QUỐC TẾ 
 

Địa Chỉ: 18/879 La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Tel: (024) 6273 8532  

Hotline đặt hẹn: (024) 6274 8900 

Fax: (024) 6273 8573 

Website: http://www.nhp.org.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 - 16:30 

Cấp cứu: 24/7 

 

Chuyên Khoa: 

Mắt, Tiêu hóa, Phục hồi chức năng, Nội Tiết, Răng 

hàm mặt, ... 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN AN THỊNH 
 

Địa Chỉ: Số 496 Phố Bạch Mai, Phường Trương Định, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: (024) 6250 4555 

Hotline đặt hẹn khám: 0936 284 648 

Điện thoại cấp cứu: 091 227 8220 

Fax: (024) 6278 1734 

Website: www.benhvienphusananthinh.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Sản khoa, phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

http://www.matvietnhat.com/
http://www.matvietnhat.com.vn/
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BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: Số 929, Đường La Thành, Ngọc Khánh, Ba 

Đình, Hà Nội 

Tel: (024) 3834 3432                

Website: https://benhvienphusanhanoi.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Sản Phụ Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE  
 

Địa Chỉ: Số 108 Đường Nguyễn Hoàng, Phường 

Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Tel: (0247) 308 8818 

Điện thoại cấp cứu: 1900 1984 

Website: www.dolifehospital.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 19:00  

 

Chuyên Khoa: 

Khoa khám bệnh, Khoa cấp cứu – HSTC, Khoa Nội 

– Nhi, Khoa Ngoại – GMHS, Khoa Phụ Sản, Khoa 

xét nghiệm, Khoa chẩn đoán HA - TDCN 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nội trú 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Trường hợp khách hàng sử dụng các dịch vụ có chi 

phí cao thì phải đóng tạm ứng theo quy định của bệnh 

viện. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG 
 

Địa Chỉ: Số 78 Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, 

Hà Nội 

Tel: (024) 3868 6050 / 098 775 5418 

Điện thoại cấp cứu: (024) 3868 6251 

Fax: (024) 3868 6522 

Website: www.noh.vn 

               www.taimuihongtw.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:30  

 

Chuyên Khoa: 

Khoa họng - thanh quản, khoa tai, khoa khám bệnh, 

khoa gây mê hồi sức, khoa cấp cứu, trung tâm ung 

bướu và phẫu thuật đầu - cổ, khoa tai mũi họng trẻ em, 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

https://benhvienphusanhanoi.vn/
http://www.dolifehospital.vn/
http://www.taimuihongtw.vn/
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khoa tai thần kinh, khoa mũi xoang, khoa thính - thanh 

học, khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ 

*Khách hàng liên hệ trước với Pacific Cross Việt 

Nam để được hỗ trợ khi có nhu cầu bảo lãnh tại 

Bệnh Viện này. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: 92 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: (024) 3942 2430 / (024) 3942 5880 

Website: http://benhvientimhanoi.vn/ 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30 (Trừ các ngày lễ theo quy 

định của nhà nước) 

       

Chuyên Khoa: 

Tim mạch nội khoa, Phẫu thuật tim mạch, can thiệp 

tim mạch, Trung tâm ngoại, Khoa các bệnh mạch máu, 

Dược 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 - KHOA YÊU CẦU 
 

Địa Chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

Tel: (024) 6957 2400 

Website: https://benhvien108.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 06:30 - 17:00         

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Đa Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Bảo lãnh viện phí chỉ áp dụng tại Khoa theo yêu 

cầu. 

*Điểm tiếp nhận Bảo lãnh ngoại trú, nội trú: Lầu 2 

- Trung tâm khám sức khoẻ (Khu khám theo yêu 

cầu). 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: 1 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Tel: (024) 3577 1100 

Điện thoại cấp cứu: (024) 3574 1111 

Fax: (024) 3577 1100 / (024) 3576 4443  

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

https://benhvien108.vn/
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Website: www.hfh.com.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30 

Thứ 7:              08:30 - 12:00 

 

Chuyên Khoa: 

Gây Mê Hồi Sức, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, 

Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim 

Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, Khoa Cấp Cứu, Tiêu Hóa 

và Gan Mật, Thận và Tiết Niệu, Thần Kinh Học và 

Tâm Thần Học, Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, Chấn 

Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, Khoa Nhi, Nhà 

Thuốc, Hô Hấp, Phục Hồi Chức Năng, Kiểm Tra Sức 

Khỏe Định Kỳ, Khoa Xét Nghiệm 

 

 

 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Pháp, Tiếng Nhật 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: 42A Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

Tel: (024) 3821 1297 / 091 554 6116 

Website: https://benhvienungbuouhanoi.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6:  06:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 

Thứ 7:               07:30 – 12:00 (khám theo yêu cầu) 

Cấp cứu: Có 

Chuyên Khoa:  

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HƯNG VIỆT 
 

Địa Chỉ: 34 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: (024) 6250 0707 / 094 436 7007 (P. Bảo Hiểm) 

Fax: (024) 6280 0108 

Website: www.benhvienungbuouhungviet.vn 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 12:00 & 13:30 - 17:00 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Tim Mạch, Hóa Trị, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, 

Tiêu Hóa và Gan Mật, Thận và Tiết Niệu, Ung Thư, 

Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, Dịch Vụ Xe 

Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

http://www.hfh.com.vn/
https://benhvienungbuouhanoi.vn/
http://www.benhvienungbuouhungviet.vn/
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PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH DOCTOR4U 
 

Địa Chỉ: Tầng 2, Tòa Imperial Suites, Số 71 Vạn 

Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Tel: (024) 3221 2212  

Hotline: 0934 381 212 / 0936 561 212 

Website: https://doctor4u.vn/ 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

Chủ nhật: Theo lịch đặt của Khách hàng 

 

Chuyên Khoa: 

Khám Tổng quát, chăm sóc bệnh nhân mãn tính, khám 

chuyên khoa (chuyên khoa Bác sĩ Gia Đình, chuyên 

khoa Nhi, chuyên khoa Tai mũi họng, chuyên khoa 

Tâm thần và tư vấn tâm lý, chuyên khoa Thần kinh, 

chuyên khoa huyết học, chuyên khoa cơ xương khớp, 

chuyên khoa tiêu hóa, chuyên khoa nội tiết, chuyên 

khoa tim mạch, chuyên khoa da liễu, thận - tiết niệu va 

nam học), tư vấn trực tuyến, khám sàng lọc ung thư va 

bệnh mãn tính (sàng lọc bệnh ung thư, sàng lọc bệnh 

mãn tính) 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH CHÂN TRỜI MỚI 
 

Địa Chỉ: Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, 

Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Tel: 1900 33 66 / 089 966 3366 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 19:00 

 

Chuyên Khoa: 

Chăm Sóc Bệnh Nhân Sau Phẫu Thuật, Hoặc Sau Giai 

Đoạn Cấp, Chăm Sóc Giảm Nhẹ Cho Bệnh Nhân Ung 

Thư, Chăm Sóc Người Cao Tuổi, Tiêm, Truyền Hoặc 

Chọc Hút Dịch Tại Nhà, Chăm Sóc Mẹ Và Bé Sau 

Sinh 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 182 LƯƠNG THẾ VINH - BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 

Hotline đặt hẹn khám: 0888 634 166 

Điện thoại cấp cứu: 0888 572 166 

Website: http://benhviendhqghn.com/ 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

https://doctor4u.vn/
http://benhviendhqghn.com/
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Giờ Làm Việc: 24/7 

Chuyên Khoa: 

Hồi sức cấp cứu - chống độc; Nội khoa, Da liễu, Nội 

tiết, Y học cổ truyền, Gây mê hồi sức, Ngoại khoa, 

Bỏng, Phụ sản, Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, 

Phục hồi chức năng, Điện quang, Nội soi chẩn đoán-

can thiệp, thăm dò chức năng, huyết học-truyền máu, 

Hóa sinh, Vi sinh-ký sinh trùng, giải phẩu bệnh-tế bào 

bệnh học, nhi khoa, tiêu hóa, Ung bướu, hóa sinh 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Khám chuyên gia, khám giáo sư phải đặt lịch hẹn 

trước. 

*Có thu phí tạm ứng trước khi khám. 

*Có khám chữa bệnh ngày thứ 7, KCB ngoài giờ 

và KCB tại nhà. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 5 SAO HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: Số 25, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

Tel: 1900 1271 / (024) 3227 2613 / (024) 3768 1919 

Website: http://phongkham5sao.vn/ 
 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 19:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DR. BINH TELE_CLINIC 
 

Địa Chỉ: 11-13-15 Trần Xuân Soạn, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

Tel: (024) 3941 0788 

Điện thoại cấp cứu: 1900 9204 

Website: www.drbinh.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 11:45 & 13:30 – 16:30 

Chuyên Khoa: 

Tai Mũi Họng, Chuyên khoa nội, Chuyên khoa ngoại, 

Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, Sản phụ khoa, Xét 

nghiệm, Khoa nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Da liễu, Nội 

soi tiêu hóa, Khoa mắt, Bác sĩ gia đình, Răng hàm mặt 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú  

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC KEANGNAM 
 

Địa Chỉ: Tầng 10 Keangnam, Landmark 72, Mỹ Đình, 

Hà Nội 

Tel: (024) 3927 5568 - Số nội bộ: 8 

Website: www.hongngochospital.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 

Cấp cứu trong giờ làm việc 

 

Chuyên Khoa: 

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, 

Khoa Cấp Cứu, Nội tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng 

Quát, Tiêu Hóa và Gan Mật, Huyết Học, Truyền 

Nhiễm, Thận và Tiết Niệu, Thần Kinh Học và Tâm 

Thần Học, Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, 

Khoa Nhi, Hô Hấp, Thấp Khớp, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, 

Nhà Thuốc, Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, 

Đông Y 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC NGUYỄN TUÂN 
 

Địa Chỉ: Tầng 1 – NO2 – TTTM TNL Plaza 

Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà 

Nội 

Tel: (024) 3927 5568 - Số nội bộ: 9 

Website: www.hongngochospital.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, 

Khoa Cấp Cứu, Nội tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng 

Quát, Tiêu Hóa và Gan Mật, Huyết Học, Truyền 

Nhiễm, Thận và Tiết Niệu, Thần Kinh Học và Tâm 

Thần Học, Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, 

Khoa Nhi, Hô Hấp, Thấp Khớp, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, 

Nhà Thuốc, Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, 

Đông Y 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC SAVICO 
 

Địa Chỉ: Tầng 3, Tòa B, Savico Megamall, Số 07-09 

Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội 

Tel: (024) 3927 5568 - Số nội bộ: 5 

Website: www.hongngochospital.vn 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 
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Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, 

Khoa Cấp Cứu, Nội tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng 

Quát, Tiêu Hóa và Gan Mật, Huyết Học, Truyền 

Nhiễm, Thận và Tiết Niệu, Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, 

Tai Mũi Họng, Khoa Nhi, Hô Hấp, Thấp Khớp, Dịch 

Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Vac-xin, Kiểm Tra Sức 

Khỏe Định Kỳ, Đông Y 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC TÂY HỒ 
 

Địa Chỉ: Tầng 1,2,3 – Kosmo Tây Hồ, 161 Xuân La, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Tel: (024) 3927 5568 - Số nội bộ: 3 

Website: www.hongngochospital.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa (Ngoại trừ Khoa mắt, Phụ khoa) 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Hàn 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC TỐ HỮU  
 

Địa Chỉ: Tầng 1 HPC Landmark 105, Khu ĐTM Văn 

Khê, La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 

Tel: (024) 3927 5568 - Số nội bộ: 6 

Website: www.hongngochospital.vn 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, 

Khoa Cấp Cứu, Nội tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng 

Quát, Tiêu Hóa và Gan Mật, Huyết Học, Truyền 

Nhiễm, Thận và Tiết Niệu, Thần Kinh Học và Tâm 

Thần Học, Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, 

Khoa Nhi, Hô Hấp, Thấp Khớp, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, 

Nhà Thuốc, Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, 

Đông Y 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

  

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HƯNG VIỆT 
 

Địa Chỉ: Số 40 Đường Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại 

Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Ghi chú:  

http://www.hongngochospital.vn/
http://www.hongngochospital.vn/


Trang 24 / 194 
 

Tel: (024) 7771 8888 / 091 163 5775 

Điện thoại cấp cứu: 0949 570 707 

Website: www.benhvienungbuouhungviet.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 12:00 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nội, Phụ sản, Tai mũi họng, Chẩn đoán hình ảnh, Xét 

nghiệm, Nhi, Ung bướu, Răng hàm mặt 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA JIO HEALTH - SMART CLINIC HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: Tầng B1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu 

Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Tel: 098 433 4838 

Website: https://jiohealth.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 22:00 

Chủ nhật:         08:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nội, Ngoại, Nhi, Mắt, Phụ Sản, Răng Hàm Mặt, Tai 

Mũi Họng, Da Liễu, Xét Nghiệm (Hóa Sinh, Huyết 

Học, Vi Sinh), X-quang, Siêu âm chẩn đoán 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIPLUS TÂN MAI 
 

Địa Chỉ: Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, 

Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Tel: 1900 33 66 / 089 966 3366 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 19:00 

 

Chuyên Khoa: 

Răng Hàm Mặt; Nhi; Nội Ung Bướu; Nội Thần Kinh; 

Nam Khoa; Y Học Gia Đình; Hô Hấp; Sản Phụ Khoa; 

Da Liễu; Cơ - Xương - Khớp; Tiêu Hóa; Tim Mạch 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC - DUY TÂN 
 

Địa Chỉ: 2 Ngõ 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

Hotline: 1900 56 56 56 

Website: www.medlatec.vn 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 

Cấp cứu trong giờ làm việc và trực trưa 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Ngoại Tổng Quát, Đa Khoa, Tai Mũi Họng, 

Răng Hàm Mặt, Khoa Mắt, Thấp Khớp, Sản Phụ 

Khoa, Da Liễu, Nhi Khoa, Vac-xin, Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu, Dịch Vụ Cấp Cứu, Nhà Thuốc 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC - MÊ LINH 
 

Địa Chỉ: Khu Đô Thị Hà Phong, Thôn Trung Hậu 

Đông, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Hà Nội 

Hotline: 1900 56 56 56 

Website: www.medlatec.vn 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 

Cấp cứu trong giờ làm việc và trực trưa 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Ngoại Tổng Quát, Đa Khoa, Tai Mũi Họng, 

Răng Hàm Mặt, Khoa Mắt, Thấp Khớp, Sản Phụ 

Khoa, Da Liễu, Nhi Khoa, Vac-xin, Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu, Dịch Vụ Cấp Cứu, Nhà Thuốc 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC - TÂY HỒ 
 

Địa Chỉ: 99 Đường Trích Sài, Phường Bưởi, Quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

Tel: (024) 3716 2066 

Điện thoại cấp cứu: 1900 56 56 56 

Fax: (024) 3715 0366 

Website: www.medlatec.vn 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ Nhật: 07:30 – 12:00 & 13:30 – 17:00 

Cấp cứu trong giờ làm việc và trực trưa 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

http://www.medlatec.vn/
http://www.medlatec.vn/
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Chuyên Khoa: 

Khoa Ngoại Tổng Quát, Đa Khoa, Tai Mũi Họng, 

Răng Hàm Mặt, Khoa Mắt, Thấp Khớp, Sản Phụ 

Khoa, Da Liễu, Nhi Khoa, Vac-xin, Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu, Dịch Vụ Cấp Cứu, Nhà Thuốc 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC - THANH XUÂN 
 

Địa Chỉ: Số 5 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân 

Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: (024) 3266 3688   

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ Nhật: 07:30 – 12:00 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nội khoa; 

Nhi khoa; 

Tai mũi họng; 

Răng hàm mặt;  

Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm, Xquang;  

Thăm dò chức năng: Điện tim, Đo loãng xương, Đo 

chức năng hô hấp, Đo điện não, Đo lưu huyết não; 

Sản khoa: Thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật 

Nội soi tiêu hóa: Thứ 5, thứ bảy, chủ nhật 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHẬT BẢN T-MATSUOKA 
 

Địa Chỉ: Tòa nhà VJM, Số 154, Phố Nguyễn Thái 

Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Tel: (024) 3201 8296 / 1800 888 616 

Website: https://t-matsuoka.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nội tổng hợp (nội tim mạch, nội tiết, xương khớp, lão 

khoa), Tai mũi họng, Nội soi tiêu hóa, Chẩn đoán hình 

ảnh (CT, MRI, Chụp X-quang tuyến vú, loãng xương 

toàn thân, đo xơ vữa động mạch, siêu âm), Bác sĩ gia 

đình.  

*Đặc biệt chuyên về Tim mạch và Nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Nhật 

https://t-matsuoka.com/
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THANH CHÂN 
 

Địa Chỉ: Số 6 Đường Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung 

Hòa-Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Tel: (024) 6288 1155 

Fax: (024) 6281 2766 

Hotline đặt hẹn: 0985 960 990 

Website: www.thanhchanclinic.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nội, Ngoại, Mắt, Phụ sản - kế hoạch hóa gia đình, Tai 

mũi họng, Nhi, Răng hàm mặt, Da liễu, Chẩn đoán 

hình ảnh, Tiêu hóa, Tim mạch, Thần kinh, Ung bướu, 

Tâm thần, Xét nghiệm 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC - TRẦN DUY HƯNG 
 

Địa Chỉ: 216 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: 093 623 7696 / 1900 55 88 96 

Đặt lịch khám: 093 638 8288 

Điện thoại cấp cứu: 090 456 9766 

Website: https://benhvienthucuc.com/ 

                 https://benhvienthucuc.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Cấp cứu:               07:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nội, Ngoại, Sản phụ khoa, Nhi, Cấp cứu, Tai mũi 

họng, Răng hàm mặt, Nội soi Tiêu hóa, mắt, Da liễu, 

Cận lâm sàng 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

  

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA RAFFLES MEDICAL HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 

Tel: (024) 3676 2222 

Website: https://rafflesmedical.vn/vi/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 20:00 

Thứ 7:               08:00 – 18:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nhi khoa, Nội khoa, Ngoại khoa, Bác sĩ gia đình, Tai 

mũi họng, Phòng cấp cứu, Da liễu, Sản phụ khoa, 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

https://benhvienthucuc.com/
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Răng Hàm Mặt, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, 

Tiêm chủng, Mắt, Khám sức khoẻ định kỳ, Khám sức 

khoẻ xin giấy phép lao động, Khám sức khoẻ xin thị 

thực 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAKURA 
 

Địa Chỉ: Số 65 Phố Trịnh Công Sơn, Phường Nhật 

Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

Tel: Đa khoa: (024) 3718 1000 

       Nha khoa: (024) 3718 2000 

Hotline: 0936 366 233 

Website: https://sakurahanoi.com/vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

* Đa khoa:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 12:30 & 13:00 - 18:00 

* Nha Khoa:  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 12:30 & 13:00 - 18:00 

Thứ 7:              08:30 - 12:30 

 

Chuyên Khoa: 

Nội khoa, Nội soi, Nha khoa, Nhi khoa, Xét nghiệm, 

Tiêm chủng, Chẩn đoán hình ảnh 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Nhật 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SUN MEDICAL CENTER VIỆT NAM 
 

Địa Chỉ: Tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Hotline: 1800 8005 / 0917 565 016 (Dành cho tiếng 

Hàn) 

Website: https://sunhospital.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:30 - 12:30 & 13:30 - 18:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Nội tổng hợp, Khoa Tai - Mũi - Họng, Khoa 

Răng - Hàm - Mặt, Khoa Nhi, Sản Phụ khoa, Khoa Da 

liễu, Khoa Mắt, Khoa Ngoại - Chấn thương, Đơn vị 

chẩn đoán hình ảnh 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có được 

sự hỗ trợ tốt nhất. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Hàn 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THU CÚC - ĐẠI TỪ 
 

Địa Chỉ: 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội  Ghi chú:  

https://sakurahanoi.com/vn/
https://sunhospital.vn/
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Tel: 093 444 7880 

Đặt lịch khám: 093 638 8288 

Điện thoại cấp cứu: 093 453 7883 

Website: https://benhvienthucuc.com/ 

                 https://benhvienthucuc.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 17:00 

Cấp cứu:                08:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THU CÚC - NGUYỄN TRÃI 
 

Địa Chỉ: 136 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: 093 637 8466 

Đặt lịch khám: 093 638 8288 

Điện thoại cấp cứu: 093 618 8584 

Website: https://benhvienthucuc.com/ 

                 https://benhvienthucuc.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 17:00 

Cấp cứu:                08:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TOMEC 
 

Địa Chỉ: 38 Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Hotline: 1900 886 886 

Website: https://tomec.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Nội, Khoa Ngoại, Khoa Sản, Khoa Tai - Mũi - 

Họng, Khoa Da Liễu, Khoa Nhi, Khoa Mắt, Khoa 

Răng - Hàm - Mặt 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có được 

sự hỗ trợ tốt nhất. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://benhvienthucuc.com/
https://benhvienthucuc.com/
https://tomec.vn/


Trang 30 / 194 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT HÀN 
 

Địa Chỉ: 246 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: (024) 3945 4688 

Hotline đặt hẹn: 0982 962707 (Ms. Hạnh) 

Website: https://pkviethan.business.site/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Nội, Ngoại, Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình, Nhi, 

Mắt, Tai mũi họng, Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh, Da 

liễu, Răng hàm mặt, Chẩn đoán hình ảnh, Xquang, 

Siêu âm, Điện tâm đồ, Điện não, Lưu huyết não 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH HÀ NỘI - KHOA NHI 
 

Địa Chỉ: Tòa nhà Vạn Phúc, 298 I Kim Mã, Quận Ba 

Đình, Hà Nội 

Tel: (024) 3726 5222 

Điện thoại cấp cứu: (024) 3843 0748 

Website: www.vietnammedicalpractice.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 18:00 

Thứ 7:              08:30 - 12:30 

 

Chuyên Khoa: 

Tim Mạch, Nha khoa, Da Liễu, Dịch Vụ Cấp Cứu, Nội 

Tiết, Đa khoa, Tiêu Hóa và Gan Mật, Bệnh Truyền 

Nhiễm, Thần Kinh học và Tâm Thần Học, Sản Phụ 

Khoa, Khoa Mắt, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi 

Họng, Nhi Khoa, Phổi, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà 

Thuốc, Phục Hồi Chức Năng, Vac-xin, Kiểm Tra Sức 

Khỏe Định Kỳ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Vật lý trị liệu 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Áp dụng Bảo lãnh viện phí: Đa khoa - Ngoại Trú. 

*Quy định về tạm ứng: Tùy từng trường hợp. 

*Ưu tiên đặt hẹn trước để hạn chế thời gian chờ 

đợi. 

*Các phòng khám thuộc Phòng khám Gia Đình chỉ 

áp dụng bảo lãnh cho BHV và PCI. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: Tòa nhà Vạn Phúc, 298 I Kim Mã, Quận Ba 

Đình, Hà Nội 

Tel: (024) 3843 0748 - Ext: 450 / 451 / 452 / 453  

Điện thoại cấp cứu: (024) 3843 0748 

Website: www.vietnammedicalpractice.com 

 

Giờ Làm Việc: 24/7 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

https://pkviethan.business.site/
http://www.vietnammedicalpractice.com/
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Chuyên Khoa:  

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, 

Dịch Vụ Cấp Cứu, Nội Tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại 

Tổng Quát, Tiêu Hóa và Gan Mật, Huyết Học, Bệnh 

Truyền Nhiễm, Thần Kinh Học và Tâm Thần Học, Sản 

Phụ Khoa, Ung Thư, Khoa Mắt, Chấn Thương Chỉnh 

Hình, Tai Mũi Họng, Nhi Khoa, Hô Hấp, Dịch Vụ Xe 

Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Phục Hồi Chức Năng, Vac-xin, 

Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, Đông Y 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Vật lý trị liệu 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Áp dụng Bảo lãnh viện phí: Đa khoa - Ngoại Trú. 

*Quy định về tạm ứng: Tùy từng trường hợp. 

*Ưu tiên đặt hẹn trước để hạn chế thời gian chờ 

đợi. 

*Các phòng khám thuộc Phòng khám Gia Đình chỉ 

áp dụng bảo lãnh cho BHV và PCI. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

PHÒNG KHÁM MEDELAB  
 

Địa Chỉ: 86-88 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà 

Nội 

Tel: (024) 6688 6558 / 1900 8006 

Fax: (024) 3941 1695 

Website: www.medelab.vn 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Da Liễu, Khoa Cấp Cứu, Đa Khoa, Tiêu Hóa và Gan 

Mật, Thần Kinh Học và Tâm Thần Học, Sản Phụ 

Khoa, Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Khoa Nhi, Hô Hấp, 

Chấn Thương Chỉnh Hình, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà 

Thuốc, Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, Khoa 

Xét Nghiệm 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Khách hàng có thể đặt lịch hẹn trước qua hotline 

1900 8006 để được hướng dẫn chi tiết hơn. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ VINMEC ROYAL CITY   
 

Địa Chỉ: Lầu 1, Tòa nhà R2B, Royal City, 72A 

Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: (024) 6664 6868 / (024) 3974 3558 

Điện thoại cấp cứu (Trong giờ làm việc): (024) 3974 

4333 

Fax: (024) 6664 6866 

Website: www.vinmec.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:30 

Chủ nhật:         08:30 - 12:30 

Chuyên Khoa: 

Sản Phụ Khoa, Nhi Khoa, Vac-xin, Đa Khoa, Kiểm 

Tra Sức Khỏe Định Kỳ, Tai Mũi Họng, Răng Hàm 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

http://www.medelab.vn/
http://www.vinmec.com/
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Mặt, Huyết Học, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Dịch Vụ Cấp 

Cứu, Nhà Thuốc 

*Khách hàng đóng tạm ứng trước khi làm các dịch 

vụ xét nghiệm, chụp chiếu, xquang… (nếu chưa có 

xác nhận bảo hiểm). 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

PHÒNG KHÁM VIP 12   
 

Địa Chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hòa Phát, Số 257 Giải 

Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Tel: (024) 3628 6699 

Website: https://vip12clinic.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Cơ xương khớp, Gói khám sức khỏe chuyên sâu, Hô 

hấp, Nội tiết, Tai mũi họng, Tiết niệu, Tiêu hóa, Tim 

mạch, Thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MY REHARBI 
 

Địa Chỉ: Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, 

Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Tel: 1900 33 66 / 089 966 3366 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 19:00 

 

Chuyên Khoa: 

Phục hồi chức năng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

NHA KHOA 
 

NHA KHOA GREENFIELD 
 

Địa Chỉ: 95 Trung Hoà, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

Hotline: 090 662 1988 

Website: https://www.nhakhoagreenfield.com/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 09:00 - 18:00 

 Chuyên Khoa: Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có được 

sự hỗ trợ tốt nhất. 

*Bảo lãnh viện phí tại Tầng 1 - Bộ phận Lễ tân. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Trung 

https://vip12clinic.com/
https://www.nhakhoagreenfield.com/
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NHA KHOA KIM - TÔN ĐỨC THẮNG 
 

Địa Chỉ: 162A Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, 

Quận Đống Đa, Hà Nội 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2161, 2162 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 

 Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 19:30  

Chủ nhật:          08:00 – 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - XÃ ĐÀN 
 

Địa Chỉ: 224 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận 

Đống Đa, Hà Nội 

Tel: (024) 7301 7768 - Ext: 2391, 2392 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 

 Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 19:30  

Chủ nhật:          08:00 – 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA LINN 
 

Địa Chỉ: Số nhà 96, Phố Trung Phụng, Phường Trung 

Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Hotline: 077 496 9696 

Website: https://linndentalclinic.com/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:30 - 17:00 

 Chuyên Khoa:  

Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

NHA KHOA NAVII - CƠ SỞ CỬA ĐÔNG 
 

Địa Chỉ: 42 Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: (024) 3747 8292 

Fax: (024) 3747 8292 

Website: https://navii.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 09:00 – 18:00 

 

 

 

 Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

NHA KHOA NGUYỄN DU 
 

Địa Chỉ: Số 2-4 Nguyễn Du, Phường Hàng Bài, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: (024) 3943 2715 

Website: https://nhakhoanguyendu.com.vn/ 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

https://linndentalclinic.com/
https://navii.vn/
https://nhakhoanguyendu.com.vn/
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 08:30 – 19:30 

Chủ nhật:          08:30 – 18:00 

 

 

 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA QUỐC TẾ CODOFA 
 

Địa Chỉ: 91 Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

Tel: 0326 878 638 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:30 - 18:30 

 Chuyên Khoa:  

Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA QUỐC TẾ DND 
 

Địa Chỉ: Số 157 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: (024) 3572 7722 / 0832 124 124     

Fax: (024) 3572 7722  

Website: http://matquocte.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 17:00 

 

 

 

 Cấp cứu: Không có 

 

Chuyên Khoa: Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT SING - CƠ SỞ 1 
 

Địa Chỉ: 12 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 1900 0286 (Phím 1)  

Website: https://nhakhoaquoctevietsing.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 20:00 

Chủ nhật:          08:00 – 17:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT SING - CƠ SỞ 2 
 

Địa Chỉ: 18 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: 1900 0286 (Phím 2)  

Website: https://nhakhoaquoctevietsing.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 20:00 

Chủ nhật:          08:00 – 17:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

http://matquocte.vn/
https://nhakhoaquoctevietsing.com.vn/
https://nhakhoaquoctevietsing.com.vn/
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NHA KHOA SINGAE - CƠ SỞ 1 
 

Địa Chỉ: Toà nhà 02, Khu Lacasa Villa, 25 Vũ Ngọc 

Phan, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Hotline: 096 407 3699 

Website: https://singaedental.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 19:00 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

NHA KHOA SUN - CỬA NAM 
 

Địa Chỉ: 11 Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Hotline: 1900 969 636 

Website: https://nhakhoasun.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

 Chuyên Khoa: Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có được 

sự hỗ trợ tốt nhất. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Hàn 

 

 

 

NHA KHOA SUN - KIM LIÊN 
 

Địa Chỉ: B10, Tập thể Kim Liên, phố Phạm Ngọc 

Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Hotline: 1900 969 636 

Website: https://nhakhoasun.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa: Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để có được 

sự hỗ trợ tốt nhất. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Hàn 

NHA KHOA THẨM MỸ SMILE BEAUTY - HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: Số 94F Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: 096 900 2011 

Website: https://smilebeauty.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:30 - 18:30 (Kể cả ngày lễ) 

 Chuyên Khoa:  

Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA ÚC CHÂU 
 

Địa Chỉ: Số 3 Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: (024) 3944 5216 / 090 523 4673 

Website: http://nhakhoaucchau.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 08:30 - 19:00 

Chủ nhật:          08:30 - 18:00 

 Cấp cứu: Không có 

 

Chuyên Khoa: Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

https://singaedental.vn/
https://nhakhoasun.vn/
https://nhakhoasun.vn/
https://smilebeauty.vn/
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VĨNH PHÚC 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG 
 

Địa Chỉ: Phường Hùng Vương, TP. Phúc Yên, Vĩnh 

Phúc 

Tel: (0211) 626 8627 

Website: http://benhvien74tw.org.vn/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 16:00 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa khám bệnh đa khoa, Hồi sức cấp cứu, Điều trị 

tích cực, Lao LLVT, Nội tổng hợp, Lao phổi mới, Lao 

ngoài phổi, Lao phổi tái phát, Bệnh phổi ngoài lao, 

Ngoại, Ung bướu, Nhi, Y học cổ truyền, Xét nghiệm, 

Chẩn đoán hình ảnh, Dược, Kiểm soát nhiễm khuẩn, 

Dinh dưỡng 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT - PHÚC YÊN 
 

Địa Chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng 

Vương, TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

Tel: (0211) 364 6888 

Website: https://benhvienlacviet.vn/ 

Giờ Làm Việc: 

Mùa hè (16/04 – 15/10): 07:00 – 11:30 & 13:30 – 

16:45 

Mùa đông (16/10 – 15/04): 07:15 – 11:45 & 

13:00 – 16:30 

Chuyên Khoa: 

Khoa khám bệnh, Cấp cứu, Phụ Sản, Ngoại, Xét 

nghiệm, Nhi, Dược, Phẫu thuật & Gây mê hồi 

sức, Nội - Ung bướu & Chăm sóc giảm nhẹ, Liên 

chuyên khoa, Chẩn Đoán Hình Ảnh 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT - VĨNH YÊN 
 

Địa Chỉ: Nguyễn Tất Thành, Xã Định Trung, Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc 

Tel: (0211) 365 6252 / (0211) 365 6636 

Điện thoại cấp cứu: 094 923 2115 

Website: http://benhvienlacviet.vn 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

http://benhvien74tw.org.vn/
https://benhvienlacviet.vn/
http://benhvienlacviet.vn/
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa khám bệnh; khoa cấp cứu; khoa phụ sản; 

khoa ngoại; khoa xét nghiệm; khoa nhi; khoa 

dược; khoa phẫu thuật & GMHS; khoa nội - ung 

bướu & CSGN; khoa liên chuyên khoa: khoa mắt, 

răng hàm mặt, tai mũi họng; khoa chẩn đoán hình 

ảnh 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC - VĨNH PHÚC 
 

Địa Chỉ: Số 119 Đường Nguyễn Tất Thành, Khu dân 

cư số 2, Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc 

Hotline: 1900 56 56 56 / 0916 986 325 

Website: http://vinhphuc.medlatec.vn/ 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 20:00 

Cấp cứu trong giờ làm việc và trực trưa 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Ngoại Tổng Quát, Đa Khoa, Tai Mũi Họng, 

Răng Hàm Mặt, Khoa Mắt, Thấp Khớp, Sản Phụ 

Khoa, Da Liễu, Nhi Khoa, Vac-xin, Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu, Dịch Vụ Cấp Cứu, Nhà Thuốc 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BẮC NINH 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HOÀN MỸ 
 

Địa Chỉ: Số 469, Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, 

TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh 

Tel: (0222) 385 8999 

Fex: (0222) 389 6858 

Website: http://benhvienquoctehoanmy.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

http://vinhphuc.medlatec.vn/
http://benhvienquoctehoanmy.vn/
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Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 11:30 & 13:30 – 20:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khám nội, khám sản, khám ngoại, xét nghiệm, chuẩn 

đoán hình ảnh, khám da liễu, khám Răng - Hàm - Mặt, 

khám Tai - Mũi - Họng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC - BẮC NINH 
 

Địa Chỉ: 233 Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, 

Bắc Ninh 

Hotline: 1900 56 56 56 

Website: www.medlatec.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 

Cấp cứu trong giờ làm việc và trực trưa 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Ngoại Tổng Quát, Đa Khoa, Tai Mũi Họng, 

Răng Hàm Mặt, Khoa Mắt, Thấp Khớp, Sản Phụ 

Khoa, Da Liễu, Nhi Khoa, Vac-xin, Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu, Dịch Vụ Cấp Cứu, Nhà Thuốc 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Tạm dừng tiếp nhận khách hàng từ ngày 

22/07/2023 đến khi có thông báo mới. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

QUẢNG NINH 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN BÃI CHÁY 
 

Địa Chỉ: Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 

Tel: (0203) 384 6566 / (0203) 364 6525   

Hotline đặt hẹn: 1900 96 96 96 

Website: http://www.benhvienbaichay.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

24/7 (Theo thời gian của BH) 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa:  

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

http://www.medlatec.vn/
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Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thực hiện bảo 

lãnh ngay khi bệnh nhân xuất trình thẻ. 

*Đặt lịch khám vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc 

khách hàng: 1900 96 96 96. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Trung, Tiếng Hàn 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẠ LONG 
 

Địa Chỉ: 10A Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, TP. 

Hạ Long, Quảng Ninh 

Tel: (0203) 382 8188 

        1900 23 23 89: phím 0 để vào Vinmec 

                                 phím 4 để vào Vinmec Hạ Long 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (0203) 3656 115    

Fax: (0203) 3616 188 

Website: https://vinmec.com 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00  

Thứ 7:             08:00 - 12:00 

 

Chuyên Khoa:  

Khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Tai Mũi Họng, Mắt 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH - KHOA YÊU CẦU 
 

Địa Chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Hạ Long, 

Quảng Ninh 

Tel: (0203) 382 5499 

Điện thoại cấp cứu: 115 

Website: http://benhviendktinhquangninh.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Cấp cứu, Khám bệnh, Khám chữa bệnh theo yêu cầu, 

Ngoại, Chấn thương - chỉnh hình, Ung bướu, Mắt, Tai 

- mũi - họng, Răng - hàm - mặt, Phụ sản, Gây mê hồi 

sức, Phẫu thuật can thiệp tim mạch, Hồi sức tích cực, 

Nội tim mạch, Nội tổng hợp, Thần kinh lão khoa, Nội 

B - ngoại kiều, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, 

Nhi, Da liễu dị ứng, Hô hấp và bệnh nghề nghiệp, 

Bệnh nhiệt đới, Chuẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức 

năng, Giải phẫu bệnh, Hóa sinh, Huyết học - truyền 

máu, Vi sinh, Dược, Dinh dưỡng, Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*BLVP chỉ áp dụng cho nội trú tại khoa Khám 

chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh viện. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

https://vinmec.com/halong/
http://benhviendktinhquangninh.vn/


Trang 40 / 194 
 

NHA KHOA 
 

NHA KHOA LINN 
 

Địa Chỉ: Nhà Phố Số SH6-4, Khu Đô Thị Times 

Garden, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 

Hotline: 077 496 9696 

Website: https://linndentalclinic.com/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:30 - 17:00 

 Chuyên Khoa:  

Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

 

HẢI DƯƠNG 

BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND - HẢI DƯƠNG 
 

Địa Chỉ: Lô 8.1-9 Khu đô thị mới phía Tây, Đường 

Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP. Hải Dương, Hải 

Dương 

Tel: (0220) 386 7866 

Website: http://haiduong.matquocte.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 12:00 & 13:00 – 16:30 

Chủ nhật:          07:30 – 12:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Khám Bệnh, Khoa Đáy mắt, Khoa Khúc xạ, 

Khoa Phẫu thuật, Khoa Xét nghiệm, Khoa Dược 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

HẢI PHÒNG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA GOLD STAR 
 

Địa Chỉ: Số 06-08 Nguyễn Tri Phương, Phường Minh 

Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Tel: 083 873 7373 

Website: http://dakhoaquoctegoldstar.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 18:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

https://linndentalclinic.com/
http://dakhoaquoctegoldstar.com/
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Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG 
 

Địa Chỉ: Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, 

Quận Lê Chân, Hải Phòng 

Tel: (0225) 395 5888 

Website: https://hih.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật (Trừ lễ tết): 

* Mùa hè:     07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 

* Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Khám Bệnh, Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, Khoa 

Răng Hàm Mặt, Trung Tâm Mắt, Đơn Nguyên Nội 

Soi, Khoa Tai Mũi Họng, Khoa Gây Mê Hồi Sức, 

Khoa Xét Nghiệm, Khoa Dược, Khoa Hồi Sức Cấp 

Cứu - Thận Nhân Tạo, Khoa Ngoại Tổng Hợp, Khoa 

Ngoại Thận Tiết Niệu Nam Học, Khoa Ngoại Chấn 

Thương Chỉnh Hình, Khoa Phục Hồi Chức Năng, 

Khoa Tim Mạch - Đột Quỵ, Khoa Hô Hấp - Nội Tiết 

- Bệnh Nhiệt Đới, Khoa Cơ Xương Khớp - Thận Tiết 

Niệu - Dị Ứng Miễn Dịch, Khoa Tiêu Hóa, Nội Soi, 

Đơn Nguyên Chăm Sóc Toàn Diện 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú, Nha khoa 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG – VĨNH BẢO 
 

Địa Chỉ: Khu phố Tân Hòa, Thị Trấn Vĩnh Bảo, 

Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

Tel: (0225) 395 8888 

Website: https://vih.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 – 17:00 

Cấp cứu và Điều trị Nội trú: 24/24 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Khám Bệnh, Nội, Ngoại, Chẩn Đoán Hình Ảnh 

- Thăm Dò Chức Năng, Nhi, Sản, Cấp Cứu - Gây Mê 

Hồi Sức, Dược 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://hih.vn/
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẢI PHÒNG 
 

Địa Chỉ: Tổ 31, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, 

Hải Phòng 

Tel: (0225) 730 9888 

        1900 23 23 89: phím 0 để vào Vinmec 

                                 phím 4 để vào Vinmec Hải Phòng 

         (0225) 730 9888 - nhánh 1003 (giờ hành chính)   

                                       nhánh 1115 (ngoài giờ hành  

                                                            chính) 

Điện thoại cấp cứu: (0225) 730 1888 

Website: https://vinmec.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7:              08:00 - 12:00 

(Nội trú: 24/7) 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Nôi, Ngoại, Sản, Nhi, Chẩn đoán hình ảnh, xét 

nghiệm, Dược 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Nên đặt hẹn trước: Bác sĩ cần thăm khám có thể 

có lịch cố định vài ngày trong tuần. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG 
 

Địa Chỉ: Số 225C Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

Tel: (0225) 373 6285 / (0225) 373 2988 

Website: benhviendaihocyhaiphong.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Mùa hè:     07:30 – 13:30 & 14:00 – 17:00 

Mùa đông: 07:00 – 11:30 & 13:30 – 17:00  

 

Chuyên Khoa: 

Khoa khám bệnh, khoa nội tổng hợp, khoa hồi sức cấp 

cứu, khoa Sản, Khoa Da liễu, khoa Mắt, Khoa Tai mũi 

họng, khoa răng hàm mặt, khoa Ngoại tổng hợp, Khoa 

Phục hồi chức năng, khoa Y học cổ truyền, Khoa xét 

nghiệm tổng hợp, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa chẩn 

đoán chức năng. Khoa Thận nhân tạo, khoa Ung bướu, 

khoa Hô hấp tim mạch, khoa dị ứng miễn dịch 

 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

HƯNG YÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ 
 

Địa Chỉ: Đường Sơn Nam, Phường Lam Sơn, TP. 

Hưng Yên, Hưng Yên 

Tel: (0221) 653 6868 / 098 762 6737 

Điện thoại cấp cứu: (0221) 653 6868 / 098 762 6737 

Website: http://benhvienhungha.vn/ 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

http://benhviendaihocyhaiphong.vn/
http://benhvienhungha.vn/
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 11:30 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa cận lâm sàng, khoa khám bệnh, khoa ngoại - sản, 

khoa nhi, khoa nội tổng hợp, khoa phẫu thuật, khoa y 

học cổ truyền 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH - KHU KHÁM ĐIỀU TRỊ CHẤT LƯỢNG CAO (BỆNH 

VIỆN THÁI BÌNH) 
 

Địa Chỉ: Số 104, Đường Phan Bá Vành, Phường 

Quang Trung, TP. Thái Bình, Thái Bình 

Tel: (0227) 380 0666 / (0227) 380 0999 / 077 929 

8899  

Website: http://tbh.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

- KHỐI NỘI: 

Khoa Khám bệnh, Nội Tổng hợp, Hồi sức tích cực, 

Nội tim mạch, Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, 

Da liễu 

- KHỐI NGOẠI: 

Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh 

- Cột sống, Phụ sản - Hiếm muộn, Liên chuyên khoa 

Mắt - RHM - TMH, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức 

- KHỐI BẢO ĐẢM:  

Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng, Dược, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Dinh dưỡng 

 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

NAM ĐỊNH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐÔNG ĐÔ - HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: Số 471 Đường Giải Phóng, Phường Trường 

Thi, TP. Nam Định, Nam Định 

Tel: (0228) 355 5255 

Website: http://pkdongdo.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

http://tbh.vn/
http://pkdongdo.com.vn/
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Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 14:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MINH ĐỨC ND 
 

Địa Chỉ: Số 60 Đường Thái Bình, Phường Trần Tế 

Xương, TP. Nam Định, Nam Định 

Tel: (0228) 364 8588 / 094 738 9196 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 11:30 & 14:00 – 19:30 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

 

NINH BÌNH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOA LƯ - HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: Số 44 Đường Tuệ Tĩnh, Phố Phúc Chỉnh 2, 

Phường Nam Thành, Ninh Bình 

Tel: (0229) 389 3212 – 098 308 7299 

Hotline đặt hẹn khám: (0229) 389 3212 

Website: 

https://www.facebook.com/Phongkhamdakhoahoaluh

anoi/  

 

Giờ Làm Việc: 

Mùa hè:     07:00 – 11:00 & 14:00 – 17:30 

Mùa đông: 07:30 – 11:30 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nhi khoa, Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Sản phụ 

khoa, Cấp cứu, Da liễu, Mắt, Tai mũi họng, răng hàm 

mặt, phục hồi chức năng, Y học cổ truyền, tâm thần 

kinh, điện tim, điện não, đo loãng xương, X-quang, CT 

- Scaner, siêu âm, Xét nghiệm, Tiêu hóa, thủ thuật, 

Dược 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Phòng khám đang triển khai quy trình thu phí 

trước khi thăm khám cho bệnh nhân. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

https://www.facebook.com/Phongkhamdakhoahoaluhanoi/
https://www.facebook.com/Phongkhamdakhoahoaluhanoi/
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HÀ NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI ĐỒNG VĂN 
 

Địa Chỉ: Lô TM3, Lô TM4, Tổ Dân Phố Đông Hải, 

Phường Duy Hải, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam 

Tel: (0226) 396 6636 

Hotline đặt hẹn khám: 0226 627 5555 

Website: http://hanoidongvanhospital.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 07:00 – 12:00 & 13:30 – 16:30 

Chuyên Khoa: 

Khoa Ung Bướu, Liên Chuyên Khoa Mắt - Rhm - 

Tmh, Khoa Nội Nhi, Khoa Ngoại Tổng Hợp, Khoa Xét 

Nghiệm, Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, Khoa Khám 

Bệnh, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Kiểm Soát 

Nhiễm Khuẩn 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

HÀ GIANG 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y CAO HÀ NỘI 
 

Địa Chỉ: Số nhà 04, Đường Lê Duẩn, Tổ dân phố số 

12, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà 

Giang 

Tel: 098 236 6499 

Website:  

https://www.facebook.com/pkdakhoaycaohnhg/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật:  

* Mùa hè:     07:00 – 18:00 

* Mùa đông: 07:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nội, Ngoại, Nhi, Xét nghiệm, Điện tim, Siêu âm 4 

chiều, Nội soi dạ dày, X-quang 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

CAO BẰNG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI - CAO BẰNG 
 

Địa Chỉ: Đường 03/10, Phường Sông Bằng, Tp. Cao 

Bằng, Cao Bằng 

 Ghi chú:  

http://hanoidongvanhospital.com/
https://www.facebook.com/pkdakhoaycaohnhg/
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Tel: (0206) 385 8115 / 096 370 1305 

Website: 

http://benhviendakhoahanoicaobang.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 10:30 & 13:00 - 16:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BẮC KẠN 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM BẮC 
 

Địa Chỉ: Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc 

Kạn 

Tel: 091 520 4772 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 14:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

 

TUYÊN QUANG 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU NGHỊ 108 
 

Địa Chỉ: Tổ Vĩnh Lim, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện 

Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Tel: 094 258 8258 

Website:  

https://vi-vn.facebook.com/PKdakhoaHuuNghi108/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 11:30 & 14:00 – 17:30 

 

Chuyên Khoa: 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

http://benhviendakhoahanoicaobang.com.vn/
https://vi-vn.facebook.com/PKdakhoaHuuNghi108/
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Răng hàm mặt, Nội tổng hợp, Xét nghiệm, X-

Quang, Siêu âm, Phụ khoa, Nội soi tiêu hoá, Nội soi 

tai mũi họng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú, Nha khoa 

 

 

 

 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

LÀO CAI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG THỊNH 
 

Địa Chỉ: Số 163, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Kim 

Tân, TP. Lào Cai, Lào Cai 

Tel: (0214) 366 8969 

Điện thoại cấp cứu: (0214) 356 5115 / (0214) 366 

8969 

Website: https://hungthinh.hospital/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa khám bệnh, Hồi sức cấp cứu, Khoa nội nhi, 

Khoa Ngoại, Khoa phụ sản, Khoa YHCT – PHCN, 

Xét nghiệm, Chuẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức 

năng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA PA 
 

Địa Chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Tổ 1, Phường Sa 

Pả, Thị Xã Sa Pa, Lào Cai 

Tel: (0214) 390 0119 

Website: http://www.benhviendakhoasapa.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 12:00 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khám bệnh, Cấp cứu, Hồi sức, Nội tổng hợp, Ngoại 

tổng hợp, Phụ sản, Nhi, Tai mũi họng, Xét nghiệm, 

Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi, Dược, Răng hàm mặt, 

Mắt 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

https://hungthinh.hospital/
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YÊN BÁI 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỮU NGHỊ 103 YÊN BÁI (HYH) 
 

Địa Chỉ: Số 494, Đường Hòa Bình, Tổ dân phố Phúc 

An, Phường Nguyễn Phúc, TP. Yên Bái, Yên Bái 

Tel: (0216) 381 2129 

Website:  

https://benhviendakhoahuunghi103.vn/ 

https://www.facebook.com/benhviendakhoahuungh

i103.yenbai 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 11:30 & 13:30 – 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

Ghi chú:  

11.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng 

cho các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe 

định kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚ THỌ (YÊN BÁI) 
 

Địa Chỉ: 734, 738, 740, 742 Đường Yên Ninh, 

Phường Minh Tân, TP. Yên Bái, Yên Bái 

Tel: 0904 571 686 

Website: https://vi-

vn.facebook.com/PKDAKHOAPHUTHO738YEN

NINH/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Mùa hè:     07:00 - 11:30 & 13:00 - 17:00 

Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN 
 

Địa Chỉ: TDP Chùa, Phường Nam Tiến, Thành phố Phổ Yên, 

Thái Nguyên 

Tel: (088) 893 5115 

Điện thoại cấp cứu: 1900 8035 

Website:  
https://tnh.com.vn/ 

https://www.facebook.com/benhviendakhoayenbinhthainguyen/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 17:00 

  * Nội trú:      24/7 (cả Thứ 7 và Chủ nhật)  

  * Mùa hè:     07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 

  * Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Khám bệnh, khoa Ngoại, khoa Nội, khoa Thăm dò chức 

năng, khoa Liên chuyên khoa (Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - 

Họng), khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Nhi, khoa Phụ sản, khoa 

Xét nghiệm, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Gây mê hồi sức, khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Y học cổ truyền - phục hồi chức 

năng, khoa Dược - vật tư y tế, khoa Mắt, khoa Da liễu 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp 

dụng cho các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra 

sức khỏe định kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và 

vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc 

thăm khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và 

bản sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được 

yêu cầu theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc 

phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình 

thường theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN 
 

Địa Chỉ: Số 328, Đường Lương Ngọc Quyến, 

Phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, Thái 

Nguyên 

Tel: (0208) 384 0115 

Điện thoại cấp cứu: (0208) 3840 115 

Website: benhvienquoctethainguyen.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 24/24 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa khám bệnh, khoa xét 

nghiệm, khoa thăm do chức năng, khoa hồi sức cấp 

cứu, khoa dược, khoa sản, khoa GMHS, khoa 

chuyên khoa (mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt), 

khoa ngoại, khoa nhi, khoa nội, khoa đông y, phục 

hồi chức năng 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN 
 

Địa Chỉ: 479 Lương Ngọc Quyến, Phường Phan 

Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên 

Tel: (0208) 385 5125 

Website: http://bvdktuthainguyen.gov.vn/ 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 

Ghi chú:  

http://bvdktuthainguyen.gov.vn/
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 17:00 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa:  

Chẩn đoán hình ảnh, Dinh dưỡng, Dược, Giải phẫu 

bệnh, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Sinh hóa, Vi sinh, 

Truyền nhiễm, Cấp cứu, Chấn thương chỉnh hình, 

Cơ xương khớp, Da liễu, Gây mê hồi sức, Hồi sức 

tích cực - Chống độc, Huyết học lâm sàng, Khám 

bệnh, Khám, chữa bệnh theo yêu cầu, Lão - BVSK, 

Mắt, Ngoại thần kinh, Ngoại tiết niệu, Ngoại tiêu 

hóa - Gan mật, Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Nội 

tiết - Hô hấp, Phục hồi chức năng, Răng hàm mặt, 

Sản, Tai mũi họng, Tâm thần, Thăm dò chức năng, 

Thần kinh, Tim mạch, Y học cổ truyền, Nhi tổng 

hợp, Sơ sinh - cấp cứu Nhi 

 

 

 

 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

LẠNG SƠN 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ PHÚ LỘC 
 

Địa Chỉ: 72 Lê Đại Hành, Đông Kinh, TP. Lạng 

Sơn, Lạng Sơn 

Tel: (0205) 386 8266 

Website:  
https://vi-

vn.facebook.com/phongkhamdakhoaphuloc/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:15 – 11:30 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nội khoa, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Ngoại khoa, Tai 

Mũi Họng, Xét nghiệm máu, Xét nghiệm nước tiểu, 

Siêu âm, Chụp X-Quang 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND - BẮC GIANG 
 

Địa Chỉ: Lô YT, Khu dân cư phía Nam, Phường 

Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, Bắc Giang 

 Ghi chú: 

https://vi-vn.facebook.com/phongkhamdakhoaphuloc/
https://vi-vn.facebook.com/phongkhamdakhoaphuloc/
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Tel: (0204) 625 2627 

Website: http://bacgiang.matquocte.vn/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 

Chuyên Khoa: 

Khoa Khám Bệnh, Khoa Đáy mắt, Khoa Khúc xạ, 

Khoa Phẫu thuật, Khoa Xét nghiệm, Khoa Dược 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BẢO MINH 
 

Địa Chỉ: Số 4C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang 

Tel: (0240) 352 2222 

Website: 

https://www.facebook.com/PHONGKHAMDAKH

OABAOMINH// 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 

* Mùa hè:     07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 

* Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

PHÚ THỌ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ 
 

Địa Chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Tân Dân, Quận 

Việt Trì, Phú Thọ 

Tel: (0210) 625 4179 / (0210) 655 1888 

Hotline: 1800 88 89 89 

Điện thoại cấp cứu: (0210) 627 8888 

Fax: (0210) 625 4103 

Website: www.benhviendakhoatinhphutho.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

http://bacgiang.matquocte.vn/
http://www.benhviendakhoatinhphutho.vn/
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Mùa hè (16/04 – 15/10):   07:00-11:30 & 13:30-17:00  

Mùa đông (16/10 – 15/04): 07:30-12:00 & 13:00-

16:30  

Chuyên Khoa: 

Khoa nội tiết-đái tháo đường, Khoa hồi sức tích cực-

chống độc, Khoa khám bệnh, Khoa bệnh nhiệt đới, 

Khoa da liễu, Khoa cấp cứu, Khoa tư vấn & chăm sóc 

sức khỏe gia đình, Khoa nội thần kinh-cơ xương khớp, 

Khoa nội hô hấp-tiêu hóa, Khoa ngoại tổng hợp, Khoa 

chấn thương, Khoa liên chuyên khoa mắt-tai mũi 

họng-răng hàm mặt, Khoa ngoại thần kinh, Khoa gây 

mê hồi sức, Khoa ngoại thận-tiết niệu, Khoa dược, 

Khoa chẩn đoán hình ảnh, Khoa thăm dò chức năng, 

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa dinh dưỡng-tiết 

chế, Khoa giải phẫu bệnh, Y dược cổ truyền-phục hồi 

chức năng, Tim mạch, xét nghiệm, Huyết học-truyền 

máu, Ung bướu, đột qụy, sản nhi 

 

 

 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Khoa/Phòng áp dụng bảo lãnh viện phí: Các khoa 

lâm sàng (thường quy, chất lượng cao). 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH PHÚ THỌ 
 

Địa Chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Nông Trang, 

Quận Việt Trì, Phú Thọ 

Tel: (0210) 655 9999 

Điện thoại cấp cứu: (0210) 627 8888  

Website: 

http://benhviendakhoatinhphutho.vn/trung-tam-san-

nhi/vi-vn/home.aspx 

 

Giờ Làm Việc: 

Mùa hè (16/04 – 15/10):     07:00-11:30 & 13:30-17:00  

Mùa đông (16/10 – 15/04): 07:30-12:00 & 13:00-

16:30  

 

Chuyên Khoa: 

Sản khoa - Nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

ĐIỆN BIÊN 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH AN 
 

Địa Chỉ: Số 159, Tổ dân phố 10, Phường Mường 

Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên 

Tel: (0215) 383 3535 

Website:  

https://vi-

vn.facebook.com/pkdkbinhandienbienphu/ 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 19:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

LAI CHÂU 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU NGHỊ 103 LAI CHÂU 
 

Địa Chỉ: Tổ 1, Phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu, Lai 

Châu 

Tel: 083 625 1999 / 091 965 6289 

Website:  

https://vi-vn.facebook.com/pkdkhuunghi103.laichau 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

 

SƠN LA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CUỘC SỐNG 
 

Địa Chỉ: Bản Buổn, Phường Chiềng Cơi, TP. Sơn 

La, Sơn La 

Tel: (0212) 385 7268 

Website: http://bvcuocsong.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 12:00 & 13:30 – 18:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://vi-vn.facebook.com/pkdkhuunghi103.laichau
http://bvcuocsong.vn/
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HÒA BÌNH 

BỆNH VIỆN NAM LƯƠNG SƠN 
 

Địa Chỉ: Khu Đồng Lề, Xóm Đồng Sương, Xã Liên 

Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình 

Tel: (024) 3223 2969            

Hotline: 0399 426 383 

Điện thoại cấp cứu: (024) 3371 4766 

Website: https://benhviennamluongson.vn/ 
 

Giờ Làm Việc: 24/7 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

THANH HÓA 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐẠI AN 
 

Địa Chỉ: Quốc Lộ 45, Thị trấn Thiệu Hoá, Huyện 

Thiệu Hoá, Thanh Hóa 

Tel: (0237) 392 9292 

Website: http://benhviendaian.vn/web// 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 16:45 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Khám Bệnh, Hồi Sức Cấp Cứu, Nội Tổng Hợp, 

Nhi, Bệnh Nhiệt Đới, Y Học Cổ Truyền, Vật Lý Trị 

Liệu & Phục Hồi Chức Năng, Ngoại Tổng Hợp, Chấn 

Thương - Chỉnh Hình, Liên Chuyên Khoa, Sản - Phụ, 

Gây Mê Phẫu Thuật, Xét Nghiệm, Chẩn Đoán Hình 

Ảnh & Thăm Dò Chức Năng, Dược, Kiểm Soát Nhiễm 

Khuẩn, Dinh Dưỡng 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC 
 

Địa Chỉ: Số 595 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa 

Tel: (0237) 371 8799 – 0949 134 525 

Điện thoại cấp cứu: (0237) 371 8799 / 094 913 4525 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

https://benhviennamluongson.vn/
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Website: https://hopluchospital.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 11:30 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Cấp cứu – Hồi sức, Nội I (Tim mạch, cơ xương khớp, 

Tiết niệu), Nội II (Tiêu hóa, Hô hấp, Lây, Da liễu và 

các bệnh khác), Sọ não-Chấn thương-Chỉnh hình, 

Ngoại Tổng hợp, Sản – Phụ khoa, Thần kinh-PHCN, 

Đông Y, RHM, TMH, Mắt, Ung bướu, Nội tiết và 

chuyển hóa, Thận nhân tạo 

 

 

 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT THANH HÓA 
 

Địa Chỉ: 476 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Quảng 

Thắng, Thanh Hóa 

Tel: (0237) 395 1994 

Website: https://benhviennoitietthanhhoa.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 11:00 & 13:30 - 16:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nội tiết 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC - THANH HÓA 
 

Địa Chỉ: Số 12-14 Phạm Ngũ Lão, Phường Đông Sơn, 

Thanh Hóa 

Hotline: 1900 56 56 56 / 094 151 6336 

Website: http://thanhhoa.medlatec.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 20:00 

Cấp cứu trong giờ làm việc và trực trưa 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Ngoại Tổng Quát, Đa Khoa, Tai Mũi Họng, 

Răng Hàm Mặt, Khoa Mắt, Thấp Khớp, Sản Phụ 

Khoa, Da Liễu, Nhi Khoa, Vac-xin, Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu, Dịch Vụ Cấp Cứu, Nhà Thuốc 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://hopluchospital.com/
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NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI 
 

Địa Chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị 

xã Hoàng Mai, Nghệ An 

Tel: (0238) 366 6666 

Hotline: 1900 9228 

Điện thoại cấp cứu: 1900 9228 

Website: quangkhoi.org 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa nội tổng hợp; Khoa Ngoại tổng hợp; Khoa nhi; 

Khoa Răng Hàm Mặt; Khoa mắt; Khoa Tai - Mũi - 

Họng; Khoa Sản Phụ khoa; Chuyên khoa Cơ Xương 

Khớp; Khoa Cấp cứu; Khu vực điều trị nội trú; Khoa 

xét nghiệm tổng hợp; Khoa Chẩn đoán hình ảnh; Khoa 

Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH 
 

Địa Chỉ: 99 Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, TP. Vinh, 

Nghệ An 

Tel: (0238) 396 8888 

Bảo lãnh viện phí: (0238) 396 8888 - Ext: 1177 

Điện thoại cấp cứu: (0238) 3968 681 

Fax: (0238) 860 6679 

Website: www.hoanmyvinh.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, Đa Khoa, Khoa Ngoại 

Tổng Quát, Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, 

Sản Phụ Khoa, Nhi Khoa, Vac-xin, Nhà Thuốc 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Khám sức khỏe tại nhà cho Khách hàng (bao gồm 

F0). 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN TTH VINH 
 

Địa Chỉ: 105 Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, TP. Vinh, 

Nghệ An 

Tel: (0238) 656 6688 

Website: https://benhvientthvinh.vn/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

http://www.hoanmyvinh.com/
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Chuyên Khoa: 

Nội nhi, Ngoại - phẫu thuật - gây mê hồi sức, Chẩn 

đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Y học cổ truyền 

- Phục hồi chức năng, Xét nghiệm - Giải phẫu bệnh, 

Hồi sức cấp cứu, Dược, Khám bệnh, Phụ sản - Hỗ trợ 

sinh sản, Liên chuyên khoa (Răng hàm mặt-Tai mũi 

họng-Mắt) 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

* Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

 

HÀ TĨNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
 

Địa Chỉ: Số 456, Đường Hải Thượng Lãn Ông, 

Phường Thạch Quý, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 

Tel: 084 202 2266 / 090 466 3444 / 0913 294 590 / 

085 938 4567 / (0239) 385 5120 / (0239) 369 0146 

Điện thoại cấp cứu: 085 938 4567 

Website: http://bvdktphatinh.org.vn/trang-chu.aspx 

Giờ Làm Việc: 

Mùa hè:      Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 14:00 - 

17:30 

Mùa đông: Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 

17:30 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Nội, Khoa Ngoại, Khoa Sản, Khoa Nhi, Khoa 

3CK (Mắt-Tai Mũi Họng), Khoa Khám bệnh theo yêu 

cầu, Khoa khám bệnh, Khoa PHCN Đông Y, Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh - Cận lâm sàng, Khoa Hồi sức 

Cấp cứu, Khoa Dược – TBYT 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Tạm ứng chi phí khám chữa bệnh khi sử dụng 

dịch vụ bảo lãnh viện phí. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TTH HÀ TĨNH 
 

Địa Chỉ: Số 01, Đường Ngô Quyền, Xã Thạch Trung, 

Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 

Tel: 088 881 3269 

Website: https://benhvientthhatinh.vn/ 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 11:45 & 13:30 - 16:30 

Thứ 7:              08:00 - 11:45 & 13:30 - 16:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa hồi sức cấp cứu, Khoa nội tổng hợp, Khoa ngoại 

tổng hợp, Khoa phụ sản, Khoa nhi, Khoa y học cổ 

truyền, Khoa phục hồi chức năng, Khoa xét nghiệm, 

Chuyên khoa mắt, Chuyên khoa da liễu, Khoa chấn 

thương và y học thể thao, Khoa Tai - Mũi - Họng 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

http://bvdktphatinh.org.vn/trang-chu.aspx
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QUẢNG BÌNH 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TTH QUẢNG BÌNH 
 

Địa Chỉ: 99 Điện Biên Phủ, Phường Phú Hải, Tp. 

Đồng Hới, Quảng Bình 

Tel: 096 726 0115 

Website: https://benhvientthquangbinh.vn 

 

Giờ Làm Việc: 24/7 

 

Chuyên Khoa:  

Khoa hồi sức cấp cứu, Khoa gây mê hồi sức, Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng, Khoa xét 

nghiệm - giải phẫu bệnh, Khoa nội tổng hợp, Khoa 

ngoại tổng hợp, Khoa chấn thương - y học thể thao, 

Khoa phụ sản, Khoa nhi, Khoa Tai Mũi Họng, Khoa 

Răng Hàm Mặt, Khoa da liễu, Khoa mắt 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Thời gian bảo lãnh viện phí: Thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần.  

*Điểm tiếp nhận bảo lãnh viện phí: Quầy thu ngân 

sảnh giữa tầng 2 - Phòng Phát triển dịch vụ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHƯƠNG BÌNH 
 

Địa Chỉ: 45A Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, TP. 

Đồng Hới, Quảng Bình 

Tel: (0232) 385 0745 / 098 207 5488 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 11:30 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

 

https://benhvientthquangbinh.vn/
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QUẢNG TRỊ 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 245 
 

Địa Chỉ: 245 Đường Hùng Vương, Phường Đông 

Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị 

Tel: (0233) 385 8515 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 19:00 (Trừ ngày lễ) 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

 

THỪA THIÊN - HUẾ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG VIẾT THẮNG 
 

Địa Chỉ: 185-187 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, 

TP. Huế, Thừa Thiên Huế 

Tel: (0234) 393 1122 / (0234) 393 1133 

Fax: (0234) 393 1155 / (0234) 393 1156  

Website: hvthospital.com.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 12:00 & 13:30 – 16:30 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN TW HUẾ - TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU VÀ QUỐC TẾ  
 

Địa Chỉ: 3 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, TP. Huế, 

Thừa Thiên Huế 

Tel: (0234) 384 9185 / (0234) 389 0888 

Website: www.bvtwhue.com.vn 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 

Cấp cứu: Có 

Chuyên Khoa: 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

http://www.bvtwhue.com.vn/
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Tim Mạch, Nội tiết, Sản Phụ Khoa, Ung Thư, Khoa 

Mắt, Chấn Thương Chỉnh Hình, Khoa Nhi 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện chỉ bảo lãnh cho BHV. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

 

ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN 199 - BỘ CÔNG AN 
 

Địa Chỉ: 216 Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Đà 

Nẵng 

Tel: 091 630 6466 

Hotline đặt hẹn: 1900 98 68 68 

Điện thoại cấp cứu: 1900 98 68 81 

Website: http://benhvien199.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 11:00 & 13:30 – 16:30 

Cấp cứu: 24/24 (kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày 

lễ, tết trong năm) 

Chuyên Khoa:  

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DÂN 
 

Địa Chỉ: 376 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, 

Quận Thanh Khê, Đà Nẵng 

Tel: (0236) 371 4030 

Điện thoại cấp cứu: (0236) 371 4030 

Fax: (0236) 371 4552 

Website: www.binhdanhospital.vn  

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 16:00 

 

Chuyên Khoa:  

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

http://benhvien199.vn/
http://www.binhdanhospital.vn/
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG 
 

Địa Chỉ: 161 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, 

Quận Thanh Khê, Đà Nẵng 

Tel: (0236) 365 0676 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (0236) 365 0950 

Fax: (0236) 365 0272 

Website: https://www.hoanmydanang.com/  

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 

                     & 12:30 - 17:00 

Chủ nhật:         07:00 - 11:30 

 

Chuyên Khoa: 

Gây Mê Hồi Sức, Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, 

Da Liễu, Khoa Cấp Cứu, Nội tiết, Đa Khoa, Khoa 

Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa và Gan Mật, Huyết Học, 

Truyền Nhiễm, Thận và Tiết Niệu, Thần Kinh Học và 

Tâm Thần Học, Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, Chấn 

Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, Khoa Nhi, Hô 

Hấp, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Kiểm Tra Sức 

Khỏe Định Kỳ, Khoa Xét Nghiệm 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC ĐÀ NẴNG 
 

Địa Chỉ: Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, Đường 

30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà 

Nẵng 

Tel: (0236) 3711 111 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (0236) 3611 611 

Website: www.vinmec.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7:             08:00 - 12:00 

Chuyên Khoa: 

Khoa Nôi, Ngoại, Phụ khoa, Sản, Nhi, Cấp cứu, Chẩn 

đoán hình ảnh, xét nghiệm, Dược 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG 
 

Địa Chỉ: 64 Cách Mạng Tháng 8, Phường Khuê 

Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

Tel: (0236) 365 0676 

BLVP: (0236) 367 9555 - Ext: 159 / 236  

Fax: (0236) 366 2999 

Website: 

http://www.tmmchealthcare.com/hospital/tam-tri-da-

nang-general-hospital/ 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

https://www.hoanmydanang.com/
http://www.vinmec.com/
http://www.tmmchealthcare.com/hospital/tam-tri-da-nang-general-hospital/
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Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30                          

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Dị Ứng và Miễn Dịch, Nha Khoa, Da Liễu, Khoa Cấp 

Cứu, Nội tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Tiêu 

Hóa và Gan Mật, Huyết Học, Thận và Tiết Niệu, Sản 

Phụ Khoa, Khoa Mắt, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai 

Mũi Họng, Khoa Nhi, Khoa Nhi, Hô Hấp, Thấp Khớp, 

Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Phục Hồi Chức 

Năng, Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, Đông Y 

 

 

 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*BLVP tại Phòng khám Bảo hiểm Quốc Tế (Tầng 

02, Phòng 206). 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 
 

Địa chỉ: 124 Đường Hải Phòng, Phường Thạch 

Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng 

Tel: (0236) 382 1118 

Website: http://bvdn.danang.gov.vn/ 

 

Giờ làm việc:  
Thứ 2 – Chủ nhật: 24/24 

 

Chuyên khoa: 
Khoa Tai Mũi Họng, Khoa Nội Tiêu hóa, Khoa Mắt, 

Khoa Thăm dò chức năng, Khoa Sinh Hóa, Khoa Vi 

Sinh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Giải phẫu bệnh, 

Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y học nhiệt đới, Khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Nội Hô Hấp, Khoa Nội 

thận - Nội tiết niệu, Khoa Nội Tổng hợp, Khoa Ngoại 

Thần kinh, Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, 

Khoa Ngoại Bỏng Tạo hình, Khoa Ngoại Tiêu hóa, 

Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức, Khoa Phẫu thuật 

- Can thiệp tim mạch, Khoa Ngoại Lồng ngực, Khoa 

Hồi sức tích cực - Chống độc, Khoa Đông y, Khoa 

Phục hồi chức năng, Khoa Nội Tim mạch, Khoa Ngoại 

Tiết niệu, Khoa Nội Thần kinh, Khoa Ngoại Tổng hợp, 

Khoa Thận nhân tạo, Khoa Y học hạt nhân, Khoa 

Huyết học, Khoa Khám bệnh Cấp cứu, Khoa Phụ Sản, 

Khoa Ung Bướu 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG 
 

Địa Chỉ: 73 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận 

Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng 

Tel: (0236) 363 2111 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (0236) 363 2333 

Fax: (0236) 363 2117 

Website: www.familyhospital.vn 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 06:00 - 18:00 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

http://bvdn.danang.gov.vn/
http://www.familyhospital.vn/
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Chuyên Khoa: 

Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu, Dịch Vụ Cấp Cứu, Nhi Khoa, Vac-xin, Sản Phụ 

Khoa, Nhà Thuốc, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh nhân tạm ứng các khoản nếu chưa có xác 

nhận bảo lãnh viện phí của nhà Bảo hiểm 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN ĐÀ NẴNG 
 

Địa Chỉ: 276-278 Đống Đa, Phường Thanh Bình, 

Quận Hải Châu, Đà Nẵng 

Tel: (0236) 382 8489 / (0236) 356 8988 

Điện thoại cấp cứu: 0982 135 606 

Fax: (0236) 366 3668 

Website: thiennhanhospital.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 

(Trừ ngày Tết, Lễ nghỉ theo quy định của pháp luật) 

 

Chuyên Khoa: 

Tim mạch, Sản phụ khoa - Hiếm muộn, Tiêu hoá - Gan 

- Mật, Tiết niệu, Hô hấp, Cơ – Xương – Khớp, Thần 

Kinh, Bướu cổ - Tiểu đường, Nhi, Răng - Hàm - Mặt, 

Tai - Mũi - Họng, Mắt, Xét nghiệm: Huyết học, sinh 

hoá, miễn dịch, vi sinh, sinh học phân tử, Gen… Chẩn 

đoán hình ảnh: MRI, CTscanner, siêu âm, nội soi, tiêu 

hoá (thực quản, dạ dày, đại tràng), nội soi tai mũi 

họng,… 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚC KHANG 
 

Địa Chỉ: 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, 

Quận Sơn Trà, Đà Nẵng 

Tel: (0236) 381 5115 

Website: https://phuckhanghospital.com/ 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 19:30 

Chủ nhật:         07:00 - 12:00 

Chuyên Khoa: 

Tim Mạch, Răng Hàm Mặt, Nội tiết, Đa Khoa, Tiêu 

Hóa và Gan Mật, Sản Phụ Khoa, Chấn Thương 

Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, Khoa Nhi, Nhà Thuốc, 

Khoa Xét Nghiệm 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://phuckhanghospital.com/


Trang 64 / 194 
 

PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG 
 

Địa Chỉ: 96-98 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam 

Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng 

Tel: (0236) 358 2699 

Điện thoại cấp cứu (24/7): 091 391 7303 

Website: www.vietnammedicalpractice.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 17:30 

Thứ 7:              08:30 - 12:30 

 

Chuyên Khoa: 

Tim Mạch, Dịch Vụ Cấp Cứu, Đa khoa, Dịch Vụ 

Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Phục Hồi Chức Năng, 

Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Áp dụng Bảo lãnh viện phí: Đa khoa - Ngoại Trú. 

*Quy định về tạm ứng: Tùy từng trường hợp. 

*Ưu tiên đặt hẹn trước để hạn chế thời gian chờ 

đợi. 

*Các phòng khám thuộc Phòng khám Gia Đình chỉ 

áp dụng bảo lãnh cho BHV và PCI. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA 
 

NHA KHOA DANA 
 

Địa Chỉ: 129 Nguyễn Hoàng, Phường Nam Dương, 

Quận Hải Châu, Đà Nẵng 

Tel: 078 858 8588 

Website: https://nhakhoadana.com/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 20:00 

 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

QUẢNG NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN TAM KỲ 
 

Địa Chỉ: Lô A50 Trương Chí Cương, Hòa Thuận, 

Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam 

Tel: (0235) 397 9797 

Điện thoại cấp cứu: 1900 966 910 

Website: https://dakhoasaigontamky.com/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

https://nhakhoadana.com/
https://dakhoasaigontamky.com/
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Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Điểm tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: Phòng CSKH, 

tầng 1 khu khám bệnh. 

*Khách hàng điều trị nội trú cần đặt cọc 2.000.000đ 

theo quy định Bệnh viện.   

*Bệnh viện không tiếp nhận song song bảo lãnh 

viện phí và bảo hiểm y tế. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ QUẢNG NAM 
 

Địa Chỉ: 253 Điện Biên Phủ, Thị trấn Nam Phước, 

Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam 

Tel: (0235) 377 6115 

Điện thoại cấp cứu: (0235) 377 6115 

Website: https://bvtamtriquangnam.com/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 17:00 

Chủ nhật:         07:00 - 11:30 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Vui lòng đăt lịch thăm khám trước khi đến. 

*Thời gian bảo lãnh viện phí từ Thứ 2 đến Thứ 7: 

07:00 - 17:00. 

*Điểm tiếp nhận bảo lãnh viện phí: Tầng 2 - Khu 

Quốc tế. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 
 

Địa Chỉ: 06 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, 

Thành phố Hội An, Quảng Nam 

Tel: (0235) 392 1656 

Website: http://pacifichospital.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 

Thứ 7:              07:00 - 11:30 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC 
 

Địa Chỉ: Quốc Lộ 1A, Phường Điện Nam Trung, 

Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam 

 Ghi chú:  

https://bvtamtriquangnam.com/
http://pacifichospital.com/
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Tel: (0235) 376 7444 

Điện thoại cấp cứu: (0235) 3767 555 

Website: https://vinhduchospital.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:15 – 11:30 & 01:15 – 04:30 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nội trú 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

 

QUẢNG NGÃI 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN PHÚC HƯNG 
 

Địa Chỉ: 06 Cao Bá Quát, Phường Nghĩa Chánh, 

Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 

Tel: (0255) 352 6229  

Website: http://benhvienphuchung.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:00 – 11:30 & 13:30 – 17:00 

Chuyên Khoa:  

Khám bệnh, Cấp cứu, Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Liên 

chuyên khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Y học cổ truyền - 

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Gây mê, Xét 

nghiệm, Tiêm chủng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MINH QUANG 
 

Địa Chỉ: 398 - 400 Quang Trung, Phường Nguyễn 

Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 

Tel: (0255) 625 0077 / 091 412 1777 

Website:  

https://vi-

vn.facebook.com/phongkham.minhquang 

 

Giờ Làm Việc: 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

https://vinhduchospital.com/
http://benhvienphuchung.com.vn/
https://vi-vn.facebook.com/phongkham.minhquang
https://vi-vn.facebook.com/phongkham.minhquang
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Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 11:30 & 13:30 – 16:30 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH 
 

Địa Chỉ: 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Trần Phú, 

TP. Quy Nhơn, Bình Định  

Tel: (0256) 247 8888 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (0256) 627 6868 

Fax: (0256) 247 8989 

Website: www.benhvienbinhdinh.com.vn 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 11:30 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa khám bệnh, Khoa nội, Khoa ngoại, Khoa phụ 

sản, Khoa nhi, Khoa liên chuyên khoa, Khoa hồi sức 

cấp cứu, Khoa gây mê hồi sức, Khoa dược, Khoa kiểm 

soát nhiễm khuẩn, Khoa xét nghiệm, Khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH 
 

Địa Chỉ: 355 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng 

Đạo, TP. Quy Nhơn, Bình Định  

Tel: (0256) 382 2900 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (0256) 381 8386 

Website: www.hoabinhhospital.com.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:00 – 11:30 & 13:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Chuyên khoa nội tổng hợp -hồi sức cấp cứu; Chuyên 

khoa ngoại tổng hợp - sản; Chuyên khoa Đông Y; 

Khoa Tán Sỏi; Liên chuyên khoa Tai-mũi-họng, 

Răng-hàm-mặt, Mắt; Khoa cận lâm sàng 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú, Nội trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

http://www.hoabinhhospital.com.vn/
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PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HƯƠNG SƠN 
 

Địa Chỉ: 129 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô Mây, Tp. Quy 

Nhơn, Bình Định 

Tel: (0256) 352 4351 

Website:  

https://www.facebook.com/huongson.phongkham/?locale=vi_VN 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:00 & 14:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không 

áp dụng cho các quyền lợi y tế dự phòng 

(kiểm tra sức khỏe định kỳ, tiêm chủng, 

dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho 

việc thăm khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm 

và bản sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể 

được yêu cầu theo yêu cầu của từng bệnh 

viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình 

thường theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

 

KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN 22-12 (BỆNH VIỆN VK) 
 

Địa Chỉ: 34/4 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân 

Lập, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 

Tel: (0258) 352 8855 / (0258) 352 8866 

Điện thoại cấp cứu: 0769 112 112 

Fax: (0258) 352 8868 

Website: www.vkhospital.com.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 

Lưu ý: 

* Khoa Mắt: Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 

* Sản Phụ Khoa: 24/7 

* Xét Nghiệm, Chuẩn Đoán Hình Ảnh: 24/7 

 

Chuyên Khoa: 

Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Dịch Vụ Cấp Cứu, 

Sản Phụ Khoa, Huyết Học, Tiêu Hóa và Gan Mật, Nhi 

Khoa, Vac-xin, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Khoa 

Mắt, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, Nhà Thuốc 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh nhân có trách nhiệm tạm ứng chi phí y tế 

ban đầu và ký phiếu cam kết thanh toán trước khi 

bệnh viện nhận được xác nhận bảo lãnh thanh 

toán viện phí từ công ty Bảo Hiểm. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Nga 

 

 

 

https://www.facebook.com/huongson.phongkham/?locale=vi_VN
http://www.vkhospital.com.vn/
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC NHA TRANG 
 

Địa Chỉ: 42 Đường Trần Phú, Tổ dân phố 1 Tây Sơn, 

Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 

Tel: (0258) 390 0168 

       1900 23 23 89: phím 0 để vào Vinmec 

                                phím 3 để vào Vinmec Nha Trang 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (0258) 3900 188 

Fax: (0258) 3900 169 

Website: www.vinmec.com 

 

Giờ Làm Việc: 

* Nội trú: 24/7 

* Ngoại trú:  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30 

Thứ 7:              07:30 - 11:30 

 

Chuyên Khoa: 

Sản Phụ Khoa, Nhi Khoa, Vac-xin, Đa Khoa, Khoa 

Ngoại Tổng Quát, Huyết Học, Dịch Vụ Cấp Cứu, Dịch 

Vụ Xe Cấp Cứu 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Tạm ứng theo yêu cầu điều trị của BS. 

*Đối với khám chuyên khoa, KH cần đặt hẹn trước 

qua số hotline 1900 232 389 để được tư vấn sắp xếp 

lịch hẹn thăm khám phù hợp. Trường hợp khẩn 

cấp/ ngoài giờ làm việc có thể khám tại khoa cấp 

cứu. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN - NHA TRANG 
 

Địa Chỉ: Lô 10, Khu Đô Thị Vĩnh Điềm Trung, Xã 

Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 

Tel: (0258) 389 8789 

Điện thoại cấp cứu: 088 945 5115 

Website: https://dakhoasaigonnhatrang.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 24/7 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Ngoại, Khoa Phụ Sản, Khoa Nội, Nhi, Khoa 

Khám Bệnh, Dinh Dưỡng, Xét Nghiệm, Chẩn Đoán 

Hình Ảnh, Phẫu Thuật Gây Mê Hồi Sức, Cấp Cứu – 

Hồi Sức Tích Cực 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Khách hàng đóng tạm ứng 500.000 VNĐ trước 

khi vào phòng khám gặp Bác sĩ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ NHA TRANG 
 

Địa Chỉ: 57 - 59 Cao Thắng, Phường Phước Long, TP. 

Nha Trang, Khánh Hòa 

Tel: (0258) 388 2312 / 090 889 8735 (Hotline BLVP) 

/ 098 243 8964 (Ms. Lý) 

Điện thoại cấp cứu: (0258) 388 4222 / (0258) 388 

4223 

Fax: (0258) 388 2313 

Website:www.tmmchealthcare.com/hospital/tam-tri-

nha-trang-general-hospital/ 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

http://www.vinmec.com/
https://dakhoasaigonnhatrang.com/
http://www.tmmchealthcare.com/hospital/tam-tri-nha-trang-general-hospital/
http://www.tmmchealthcare.com/hospital/tam-tri-nha-trang-general-hospital/
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 16:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Dịch Vụ Cấp Cứu, 

Nhi Khoa, Tim Mạch, Thận và Tiết Niệu, Sản Phụ 

Khoa, Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, 

Huyết Học, Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, 

Nhà Thuốc 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Khoa/Phòng áp dụng bảo lãnh viện phí: Phòng 

khám Quốc tế (Phòng Bảo lãnh viện phí), Tầng 3. 

Các khoa phòng nội trú: Nội, Nhi, Sản, Ngoại, ICU. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA 
 

Địa Chỉ: 19 Yersin, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

Tel: (0258) 381 7682 

Website: http://benhvienkhanhhoa.org.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh nhân sẽ điều trị tại khối dịch vụ của Bệnh 

viện. Nếu khối dịch vụ không còn giường trống, 

Bệnh viện sẽ sắp xếp phòng hiện có tại viện cho 

bệnh nhân. 

Do bệnh viện đông, bệnh nhân vui lòng đợi 01-02 

giờ sau khi xuất viện để có kết quả bảo lãnh cuối. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÍN ĐỨC 
 

Địa Chỉ: 39 – 41 Trần Quý Cáp, Phường Vạn 

Thắng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 

Tel: (0258) 382 4414 

Hotline đặt hẹn khám: (0258) 381 3778 / (0258) 

381 3774 

Website: http://medictinduc.vn/ 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 11:00 & 13:30 - 17:00 

Chuyên Khoa: 

Nội, Ngoại, Sản Phụ Khoa, Nhi, Tai Mũi Họng, 

Răng Hàm Mặt, Mắt, Da liễu, Cận Lâm Sàng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

http://benhvienkhanhhoa.org.vn/
http://medictinduc.vn/


Trang 71 / 194 
 

NINH THUẬN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN - PHAN RANG 
 

Địa Chỉ: Số 05 Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận 

Tel: (0259) 396 8686 

Điện thoại cấp cứu: (0259) 396 8686 

Website: https://dakhoasaigonphanrang.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 24/7 

Chuyên Khoa: 

Ngoại tổng quát, Ngoại tiết niệu, Nhãn khoa, Tai mũi 

họng, Nhi, Tim mạch, Sản & Phụ khoa, Cơ xương 

khớp 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BÌNH THUẬN 

PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ 
 

Địa Chỉ: Lô A12 Đường 19/4, KDC Sở Muối – Bến 

Lội, Phường Xuân An, TP. Phan Thiết, Bình Thuận 

Tel: (0252) 652 0097 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 11:45 & 14:00 – 18:45 

 

Chuyên Khoa: 

Nhi Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

 

KON TUM 

BỆNH VIỆN VẠN GIA AN 
 

Địa Chỉ: 407 (số cũ 153-155) Bà Triệu, Phường Quyết 

Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum 

Tel: (0260) 388 9999 

Website: http://vangiaan.vn/ 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

https://dakhoasaigonphanrang.com/
http://vangiaan.vn/
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 11:00 & 13:00 – 17:00 

Cấp cứu: 24/24 (tất cả các ngày) 

 

Chuyên Khoa: 

Nội, Ngoại phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Khám bệnh, 

Hồi sức tích cực - Lọc thận, Phụ sản, Nhi, Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng, Kiểm soát nhiễm khuẩn, 

Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng, Dược - Vật tư y tế 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

 

GIA LAI 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN MẮT CAO NGUYÊN 
 

Địa Chỉ: 248A Lê Duẩn, Phường Trà Bá, TP. Pleiku, 

Gia Lai 

Tel: 094 267 0202 / (0269) 351 8181 

Website: http://benhvienmatcaonguyen.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật (bao gồm cả ngày lễ): 07:00 – 11:30 

& 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khám chuyên sâu các bệnh về mắt, điều trị tật khúc 

xạ, dịch kính & võng mạc, thể thủy tinh & Glaucoma 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện thông tuyến bảo hiểm toàn quốc 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH AN 
 

Địa Chỉ: 192 Phan Đình Phùng, Phường Yên Đỗ, TP. 

Pleiku, Gia Lai 

Tel: (0269) 388 3021 

Website:  

https://vi-vn.facebook.com/phongkhambinhan.gialai/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 - 20:00 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

http://benhvienmatcaonguyen.vn/
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Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

 

ĐẮK LẮK 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MANDIC VIỆT ANH 
 

Địa Chỉ: 37 - 39 Lý Thái Tổ, Phường Tân An, Tp. 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

Tel: (0262) 399 9115 / 094 986 2747 

Website: 

https://www.facebook.com/phongkhamdakhoamandi

cvietanh/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

PHÒNG KHÁM SÀI GÒN - BAN MÊ 
 

Địa Chỉ: Số 18A Nguyễn Tất Thành, Phường Tư An, 

TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

Tel: (0262) 361 5555 / 056 903 4915 

Website: https://saigonbanme.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 12:00 & 13:00 - 17:30 

 

Chuyên Khoa: 

Khám chữa bệnh Nội khoa (Thần kinh, Tim mạch, Hô 

hấp, Tiêu hóa, Nội tiết, Tiết niệu), Ngoại khoa (Ngoại 

tiêu hóa, Gan Mật Tụy, Cột sống, Cơ Xương Khớp, 

Chấn thương - chỉnh hình), Sản khoa, Nhi khoa, Nhãn 

khoa, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Da liễu, Y học 

cổ truyền, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

https://www.facebook.com/phongkhamdakhoamandicvietanh/
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NHA KHOA 
 

NHA KHOA VIỆT NHA - ĐẮK LẮK 
 

Địa Chỉ: 352 Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột, 

Đắk Lắk 

Tel: 1900 0141 (Phím 5) / 096 971 6627 

Website: https://nhakhoavietnha.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 19:00 

 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

ĐẮK NÔNG 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA GIA NGHĨA 
 

Địa Chỉ: 14 Trương Định, Phường Nghĩa Thành, TP. 

Gia Nghĩa, Đắk Nông 

Tel: (0261) 354 4788 

Website:  

https://vi-vn.facebook.com/MEDIC.82BATRIEU 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 18:30 (Kể cả ngày lễ, trừ 

tết âm lịch) 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN NGHĨA 
 

Địa Chỉ: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R’Lấp, 

Đắk Nông 

Tel: 091 409 3785 

Website:  

https://www.facebook.com/phongkhamdakhoanhann

ghia/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 18:30 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

https://nhakhoavietnha.com/
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LÂM ĐỒNG 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT 
 

Địa Chỉ: Đường Mimosa, Phường 10, TP. Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

Tel: (0263) 357 7633 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (0263) 353 3115 

Fax: (0263) 357 7632 

Website: https://www.hoanmydalat.com/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 12:30 - 16:00 

 

Chuyên Khoa: 

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, 

Khoa Cấp Cứu, Nội tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng 

Quát, Tiêu Hóa và Gan Mật, Huyết Học, Truyền 

Nhiễm, Thận và Tiết Niệu, Thần Kinh Học và Tâm 

Thần Học, Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, Chấn Thương 

Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, Khoa Nhi, Hô Hấp, Thấp 

Khớp, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Phục Hồi 

Chức Năng, Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, 

Đông Y 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA 
 

NHA KHOA VIỆT NHA - LÂM ĐỒNG 
 

Địa Chỉ: 825 Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện 

Di Linh, Lâm Đồng 

Tel: 1900 0141 (Phím 9) / (0263) 650 8897 

Website: https://nhakhoavietnha.com/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 19:00 

 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BÌNH PHƯỚC 

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH PHƯỚC 
 

Địa Chỉ: Ấp 3, Xã Tiến Hưng, Thị Xã Đồng Xoài, 

Bình Phước 

Tel: (0271) 389 7997 / 097 555 0620 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú  

 

https://www.hoanmydalat.com/
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Điện thoại cấp cứu: (0271) 3515 115 

Website:  

http://www.hoanmybinhphuoc.com 

https://www.facebook.com/hoanmybinhphuoc/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 – 16:00 

Thứ 7:              07:00 – 11:30 

 

Chuyên Khoa: 

Ngoại tổng quát, Nội tổng quát, Hồi sức cấp cứu, Sản 

phụ khoa, Da liễu, Mắt, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, 

Nhi, Nội tiết - tim mạch, Phục hồi chức năng, Y học 

cổ truyền, Chẩn đoán hình ảnh 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngoại trú: Thực hiện BLVP trực tiếp tại quầy 

BLVP.  

*Nội trú: Yêu cầu BLVP tại khoa điều trị để được 

gửi hồ sơ điều trị về quầy BLVP xử lý vào giờ hành 

chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

 

TÂY NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG HƯNG 
 

Địa Chỉ: 187 Phạm Văn Đồng, Hiệp Long, Phường 

Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh 

Tel: (0276) 383 6991 / 094 169 6939 

Điện thoại cấp cứu: (0276) 383 6991 

Website: https://honghunghospital.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật & Ngày lễ: 07:00 – 12:00 & 

                                                13:00 – 16:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa tai mũi họng, Khoa răng hàm mặt, Khoa nhi, 

Khoa dược, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa phẫu 

thuật - gây mê hồi sức, Khoa xét nghiệm, Khoa mắt, 

Khoa chẩn đoán hình ảnh, Khoa sản - phụ khoa, Khoa 

ngoại tổng hợp, Khoa tiết niệu - lọc máu, Khoa nội tim 

mạch và nội tiết, Khoa nội tổng hợp, Khoa khám ngoại 

trú, Khoa dinh dưỡng và phòng tiêm chủng, Đơn vị 

phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Khoa cấp cứu, 

hồi sức tích cực và chống độc 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

http://www.hoanmybinhphuoc.com/
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BÌNH DƯƠNG 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN COLUMBIA ASIA - BÌNH DƯƠNG 
 

Địa Chỉ: Lô 178, Khu Phố Hòa Lân, Phường Thuận 

Giao, TP. Thuận An, Bình Dương 

Tel: (0274) 381 9933 

Website: www.columbiaasia.com/binh-duong/ 

Giờ Làm Việc: 

24/7 (Tùy theo lịch làm việc của BH) 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, Khoa Cấp Cứu, Nội 

tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa và 

Gan Mật, Thận và Tiết Niệu, Sản Phụ Khoa, Khoa 

Mắt, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, Khoa 

Nhi, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Vac-xin, Kiểm 

Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*BV nhận đặt lịch nhưng không bắt buộc. Đối với 

khám răng, khám mắt vui lòng gọi trước do hiện 

chỉ có 1 bác sĩ/khoa. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN PHÚ 
 

Địa Chỉ: Số 5 KDC Nam Phương, Đường 22 Tháng 

12, Phường An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương 

Tel: 091 107 1001 / 091 766 5115 / (0274) 655 0115 / 

(0274) 372 5115 

Website: http://benhvienanphu.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 20:00 

Cấp cứu: 24/24 

 

Chuyên Khoa:  

Khoa khám bệnh, Ngoại, Xét nghiệm, Da liễu, Sản, 

Nhi, Dược, Liên chuyên khoa (Răng hàm mặt, Tai mũi 

họng, Mắt), Nội, Chẩn đoán hình ảnh, Y học cổ truyển, 

Cấp cứu 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDIC-BD 
 

Địa Chỉ: 14A Nguyễn An Ninh, Phường Phú Cường, 

Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Tel: (0274) 385 5997 

 Ghi chú:  

http://www.columbiaasia.com/binh-duong/
http://benhvienanphu.vn/
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Điện thoại cấp cứu (24/7): 0918 881 911 

Fax: (0274) 385 5998 

Website: https://medicbinhduong.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 06:30 - 20:30 

Chuyên Khoa:  

Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm 

Mặt, Da Liễu, Cơ xương khớp, Thận – tiết niệu, Nội 

thần kinh, Nội hô hấp 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGỌC HỒNG 
 

Địa Chỉ: Số 3, Đường Nguyễn Trãi, Khu phố Đông 

Tân, Phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, Bình Dương 

Tel: 093 822 5959 / (0274) 368 8686 

Website: https://ngochong.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 

 

Chuyên Khoa:  

Khoa nội tổng quát; Khoa Tai mũi họng; Khoa đông 

y; Khoa ngoại; Khoa sản – Phụ khoa; Khoa Nhi; Khoa 

nội tiết; Khoa chẩn đoán hình ảnh 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 
 

Địa Chỉ: 18 Đại lộ Bình Dương, TP. Thuận An, Bình 

Dương 

Tel: (0274) 363 6068 / 1900 6765 - Ext: 8020 (Ms. 

Vân) hoặc 8072 (Ms. Thảo) 

Fax: (0274) 363 6069 

Website: www.hanhphuchospital.com 

Giờ Làm Việc: 

24/7 (Theo lịch làm việc của PCV) 

Riêng ngày lễ, tết, chủ nhật, ngoài giờ hành chánh sẽ 

nhận khách đến khám tại khoa cấp cứu của Bệnh Viện 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Gây Mê Hồi Sức, Đa Khoa, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, 

Khoa Cấp Cứu, Sản Phụ Khoa, Khoa Nhi, Nhà Thuốc, 

Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện Hạnh Phúc chỉ điều trị các bệnh ung 

thư cho phụ nữ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://medicbinhduong.vn/
https://ngochong.com.vn/
http://www.hanhphuchospital.com/
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN BÌNH DƯƠNG 
 

Địa Chỉ: 152 Huỳnh Văn Cù, Phường Chánh Mỹ, TP. 

Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Tel: (0274) 383 5117 

Điện thoại cấp cứu: 0274 3835 115 

Fax: (0274) 383 5116 

Website: https://www.bvtunhanbinhduong.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 24/7 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa nội tổng quát, ngoại tổng quát, sản phụ, nhi, cấp 

cứu, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Tạm ứng 2.000.000 đối với bệnh nhân nội trú. 

*Khi Quý khách hàng đến khám bệnh tại bệnh viện 

khách hàng cần phải test Covid trước khi vào bệnh 

viện. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH DƯƠNG 
 

Địa Chỉ: Số 45 Hồ Văn Cống, Khu phố 4, Phường 

Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Tel: (0274) 377 7996 / (0274) 377 7999 

Điện thoại cấp cứu: (0274) 377 7997 

Fax: (0274) 377 7998 

Website: www.hoanmyvanphuc.com 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Khám bệnh, Hồi sức Tích cực & Chống độc, Nội 

tổng quát, Sản, Nhi, Ngoại tổng quát, Liên chuyên 

khoa (Mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng), Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức, Dược, y học cổ truyền & phục hồi 

chức năng, chẩn đoán hình ảnh & thăm do chức năng, 

Xét nghiệm 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Tạm ứng: Tùy thuộc theo quy định của từng Khoa 

và tình trạng của khách hàng. 

*Các trường hợp nhiễm Covid (F0), BV sẽ không 

bảo lãnh trực tiếp. BV sẽ hướng dẫn KH thu thập 

hồ sơ, hóa đơn gửi về PCV bảo lãnh sau. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ VẠN PHÚC 
 

Địa Chỉ: Thửa đất 1903, Tờ bản đồ DC 11.2, Khu phố 

Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị Xã Thuận 

An, Bình Dương 

Tel: (0274) 379 8725 

Hotline đặt hẹn khám: 0931 775 772 / 093 179 5533 / 

19000 99993 

Điện thoại cấp cứu: (0274) 2246 555 

Website: www.hoanmyvanphuc2.com 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

https://www.bvtunhanbinhduong.com/
http://www.hoanmyvanphuc.com/
http://www.hoanmyvanphuc2.com/


Trang 80 / 194 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa:  

Đa Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Khách hàng trong khi chờ thông tin từ tổ bảo lãnh 

gửi cho quý công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh 

vẫn đóng tạm ứng theo quy trình của bệnh viện. 

*Có đặt lịch khám qua SDT 093 177 5772 hoặc 

19000 99993 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

BỆNH VIỆN SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG 
 

Địa Chỉ: Số 39 Đường Hồ Văn Cống, Phường Tương 

Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Tel: (0274) 366 8989 

Số đặt hẹn khám bệnh: (0274) 366 8989 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (0274) 366 8989 

Fax: (0274) 386 4672 

Website: www.bvsaigonbinhduong.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Khoa Mắt, Da Liễu, 

Sản Phụ Khoa, Nhi Khoa, Vac-xin, Tai Mũi Họng, 

Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, Xét Nghiệm Huyết Học, 

Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Dịch Vụ Cấp Cứu 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM BÌNH DƯƠNG URBAN 
 

Địa Chỉ: Block 8, Tầng trệt, Toà nhà SORA Gardens 

II, Lô C17, Đại lộ Hùng Vương (Thành Phố Mới Bình 

Dương), Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, 

Bình Dương 

Tel: (0274) 222 2220 

Website: https://www.mediva-vn.com/vi/ 

Giờ Làm Việc: 

09:00 – 13:00 & 14:00 – 18:00 

Ngày nghỉ: Thứ tư, Chủ nhật, và các ngày lễ khác theo 

lịch Việt Nam 

 

Chuyên Khoa: 

Nội khoa tổng quát và vắc xin 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Nhật 

http://www.bvsaigonbinhduong.vn/
https://www.mediva-vn.com/vi/
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚC AN KHANG 
 

Địa Chỉ: Số 5/678 Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố Hoà 

Lân 1, Phường Thuận Giao, Tp. Thuận An, Bình 

Dương 

Tel: (0274) 371 5639 / (0274) 371 5638  

Hotline: 094 768 5115 

Website: https://pkdkphucankhang.com.vn/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 11:00 & 13:30 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Khám Sức Khỏe, Ngoại Khoa, Mắt, Da Liễu, Răng 

Hàm Mặt, Sản - Phụ Khoa, Nội Khoa, Xét Nghiệm, 

Chuẩn đoán hình ảnh, Nhi Khoa, Tai Mũi Họng, Y học 

cổ truyền 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Khoa Tai Mũi Họng hoạt động từ 07:30 - 11:00. 

*Quầy tiếp nhận bảo lãnh viện phí tại tầng 1. 

*Vui lòng gọi điện trước khi đi khám để được hỗ 

trợ tốt nhất. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ECHO MEDI - BÌNH DƯƠNG 
 

Địa Chỉ: Canary Plaza, Căn 0102, Số 5, Đại lộ Bình 

Dương, Phường Bình Hoà, Tp. Thuận An, Bình 

Dương 

Hotline: 1900 638 408 / 0768 638 408 

Website: https://echomedi.com/vi/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 21:00 

Chủ nhật:         07:00 - 15:00 

 

Chuyên Khoa: 

Chăm sóc phòng ngừa, điều trị ban đầu, quản lý bệnh 

mạn tính, chăm sóc sức khỏe toàn diện, xét nghiệm di 

truyền 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA 
 

NHA KHOA BÌNH DƯƠNG - CƠ SỞ 1 
 

Địa Chỉ: 494-496 Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, 

TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Tel: (0274) 382 0115 

Hotline: 091 722 0517 

Website: https://www.nhakhoabinhduong.com/ 

 
Giờ Làm Việc:  

 Chuyên Khoa:  

Nội Nha, Phục Hình Cố Định, Phục Hình Tháo Lắp, 

Phục Hình Răng Với Implant, Răng Trẻ Em, Trám 

Răng Thẩm Mỹ, Tẩy Trắng Răng, Tẩy Trắng Răng Tại 

Phòng, Nhổ Răng - Tiểu Phẫu, Điều Trị Nha Chu 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

https://pkdkphucankhang.com.vn/
https://echomedi.com/vi/
https://www.nhakhoabinhduong.com/
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Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 11:30 & 14:00 - 19:00 

Chủ nhật:         08:00 - 11:00 

 

 

 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA BÌNH DƯƠNG - CƠ SỞ 2 
 

Địa Chỉ: 75 Nguyễn Văn Tiết, P. Lái Thiêu, TX 

Thuận An, Bình Dương 

Tel: 091 206 2727 

Website: https://www.nhakhoabinhduong.com/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 11:30 & 14:00 - 19:00 

Chủ nhật:         08:00 - 11:00 

 Chuyên Khoa:  

Nội Nha, Phục Hình Cố Định, Phục Hình Tháo Lắp, 

Phục Hình Răng Với Implant, Răng Trẻ Em, Trám 

Răng Thẩm Mỹ, Tẩy Trắng Răng, Tẩy Trắng Răng Tại 

Phòng, Nhổ Răng - Tiểu Phẫu, Điều Trị Nha Chu 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA KIM - ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG 
 

Địa Chỉ: 376 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2371, 2372 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA KIM - NGUYỄN VĂN TIẾT 
 

Địa Chỉ: 01 Nguyễn Văn Tiết, Phường Hiệp Thành, 

TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2111, 2112 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA KIM - PHÚ LỢI 
 

Địa Chỉ: 191 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2301, 2302 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://www.nhakhoabinhduong.com/
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NHA KHOA PHÁP VIỆT - CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
 

Địa Chỉ: 34D Cách Mạng Tháng Tám, Tổ 22, Phường 

Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Tel: (0274) 381 6885 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 7: 07:45 – 11:45 & 13:45 – 19:45 

Chủ nhật:          07:45 – 11:45 & 13:45 – 18:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA PHÁP VIỆT - PHÚ LỢI 
 

Địa Chỉ: Số 73, Đường Phú Lợi, Khu Phố 1, Phường 

Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Tel: (0274) 385 6373 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 7: 07:45 – 11:45 & 13:45 – 19:45 

Chủ nhật:          07:45 – 11:45 & 13:45 – 18:00 

 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

ĐỒNG NAI 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI - KHU A 
 

Địa Chỉ: Số 2 Đường Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel: (0251) 882 5609 

Website: http://dnh.org.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 12:00 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Vật lý trị liệu, Nội tim mạch, Hồi sức tích cực - Chống 

độc, Trung tâm xạ trị ung thư, Ung Bướu, Mắt, Truyền 

nhiễm, Y học hạt nhân, Tai - Mũi - Họng, Hô Hấp, 

Dược, Vi sinh, Hóa sinh, Huyết học truyền máu, Chẩn 

đoán hình ảnh, TDCN - Nội soi, Giải phẫu bệnh, Kiểm 

soát nhiễm khuẩn, Dinh dưỡng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú, Nha khoa, Vật lý trị liệu 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

http://dnh.org.vn/
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BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC SHING MARK 
 

Địa Chỉ: Quốc lộ 51, Phường Long Bình Tân, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

Tel: (0251) 398 8888 

Điện thoại cấp cứu: (0251) 3988 888 

Fax: (0251) 398 8888 

Website: http://shingmarkhospital.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:00  

 

Chuyên Khoa: 

Phòng dinh dưỡng, cấp cứu, ngoại, phụ sản, y học cổ 

truyền, nhi, hồi sức tích cực chống độc, mắt, tai – mũi 

– họng, da liễu, răng hàm mặt, chuẩn đoán hình ảnh và 

chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, ung bướu, 

dược, xét nghiệm, nội 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI 2 
 

Địa Chỉ: 2 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Hotline: 093 302 9999 

Điện thoại cấp cứu: (0251) 896 9966 

Fax: (0251) 887 8666 

Website: https://benhviendongnai.com.vn/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Tiêm chủng, Khoa Cấp cứu tổng hợp, Khoa Chuẩn 

đoán hình ảnh, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Khoa 

Dược, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Khoa 

Khám bệnh, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Lọc 

máu - Thận nhân tạo, Khoa Ngoại tổng hợp, Khoa Nội 

tổng hợp, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Khoa 

Phụ sản, Khoa Phục hồi chức năng, Khoa Truyền 

nhiễm, Khoa Xét nghiệm, Khoa Y học cổ truyền, Liên 

chuyên khoa, Khoa Mắt, Khoa Ngoại Niệu, Khoa 

Răng - Hàm  - Mặt 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bảo lãnh viện phí tại: Tầng G - Quầy Tiếp nhận 

Bảo Hiểm Sức Khỏe. 

*Bệnh viện không bảo lãnh cho Cathay do không 

xuất hóa đơn theo thông tin công ty bảo hiểm được. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI 
 

Địa Chỉ: Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Tel: (0251) 389 1483 

Fax: (0251) 389 3556 

Website: http://benhviennhidongnai.org.vn/trangchu/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 16:00 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

http://shingmarkhospital.com.vn/
https://benhviendongnai.com.vn/
http://benhviennhidongnai.org.vn/trangchu/
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Chuyên Khoa: 

Nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH SÀI GÒN - ĐỒNG NAI 
 

Địa Chỉ: F99, Đường Võ Thị Sáu, Phường Thống 

Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel: (0251) 730 8088 / (0251) 391 8569 / (0251) 387 

9290 

Điện thoại cấp cứu: 1900 98 99 54 

Website: hoanmyitodongnai.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 06:00 - 11:30 & 13:00 - 16:00 

 

Chuyên Khoa: 

Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng; Dược; 

Khám bệnh – Cấp cứu; Nội - Nhi; Ngoại - CTCH; 

Ngoại - Sản - Liên chuyên khoa 

Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Hồi sức tích cực; Xét 

nghiệm; Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ ĐỒNG NAI 
 

Địa Chỉ: 1048A Phạm Văn Thuận, Khu Phố 2, 

Phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel: (0251) 395 5955 / 091 874 9204 

Điện thoại cấp cứu: (0251) 384 0840 

Fax: (0251) 391 8751 

Website: https://www.hoanmydongnai.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Nội trú:     07:30 - 16:30 

Ngoại trú: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00 

 

Chuyên Khoa: 

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Khoa 

Cấp Cứu, Nội tiết, Khoa Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa 

và Gan Mật, Huyết Học, Thận và Tiết Niệu, Sản Phụ 

Khoa, Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Khoa Nhi, Dịch Vụ 

Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Vac-xin, Kiểm Tra Sức 

Khỏe Định Kỳ, Đông Y 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Quy định tạm ứng:  

- Ngoại trú: từ 500.000 đến 2.000.000đ. 

- Nội trú: từ 3.000.000 đến 5.000.000đ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

https://www.hoanmyitodongnai.com/#slider
https://www.hoanmydongnai.com/
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PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ LONG BÌNH - CHI NHÁNH BÀU XÉO 
 

Địa Chỉ: 302, Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai 

Tel: (0251) 389 1510 / (0251) 399 1961 

Website: https://phongkhamdakhoalongbinh.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 11:00 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Tai Mũi Họng, Ngoại Khoa, Nội Khoa, Phụ Sản, Nha 

Khoa, Khám Mắt, Nhi Khoa, Da Liễu, Đông Y, Vật 

Lý Trị Liệu, Chẩn Đoán Hình Ảnh, Xét Nghiệm 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ LONG BÌNH - CHI NHÁNH CỔNG 11 
 

Địa Chỉ: 1419 Bùi Văn Hòa, Khu phố 7, Phường Long 

Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel: (0251) 389 1510 / (0251) 399 1961 

Website: https://phongkhamdakhoalongbinh.com/ 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 11:00 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Tai Mũi Họng, Ngoại Khoa, Nội Khoa, Phụ Sản, Nha 

Khoa, Khám Mắt, Nhi Khoa, Da Liễu, Đông Y, Vật 

Lý Trị Liệu, Chẩn Đoán Hình Ảnh, Xét Nghiệm 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ LONG BÌNH - CHI NHÁNH TRẢNG BOM 
 

Địa Chỉ: 20/38, Tổ 7, Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, 

Trảng Bom, Đồng Nai 

Tel: (0251) 389 1510 / (0251) 399 1961 

Website: https://phongkhamdakhoalongbinh.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 11:00 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Tai Mũi Họng, Ngoại Khoa, Nội Khoa, Phụ Sản, Nha 

Khoa, Khám Mắt, Nhi Khoa, Da Liễu, Đông Y, Vật 

Lý Trị Liệu, Chẩn Đoán Hình Ảnh, Xét Nghiệm 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

https://phongkhamdakhoalongbinh.com/
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Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 

 

 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ LONG BÌNH - TRỤ SỞ CHÍNH 
 

Địa Chỉ: 85 Đường Bùi Văn Hoà, KP 5, Phường Long 

Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai 

Tel: (0251) 389 1510 / (0251) 399 1961 

Website: https://phongkhamdakhoalongbinh.com/ 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 11:00 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Tai Mũi Họng, Ngoại Khoa, Nội Khoa, Phụ Sản, Nha 

Khoa, Khám Mắt, Nhi Khoa, Da Liễu, Đông Y, Vật 

Lý Trị Liệu, Chẩn Đoán Hình Ảnh, Xét Nghiệm 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA 
 

NHA KHOA HẢI ÂU 
 

Địa Chỉ: 127 Đường 29/04, Thị Trấn Trảng Bom, 

Trảng Bom, Đồng Nai 

Hotline: 090 251 1933 

Website: https://nhakhoahaiau.com/ 

 
Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 19:30 

 Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Thời gian bảo lãnh: Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 

12:00 & 14:00 - 19:30. 

*Tiếp nhận bảo lãnh viện phí tại Lễ tân nha khoa. 

*Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để được 

hỗ trợ tốt nhất. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

NHA KHOA KIM - NGUYỄN ÁI QUỐC 
 

Địa Chỉ: Số 93A, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân 

Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2091, 2093 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 
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NHA KHOA KIM - PHẠM VĂN THUẬN 
 

Địa Chỉ: 264 Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2301, 2302 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA SÀI GÒN B.H 
 

Địa Chỉ: 8B Nguyễn Ái Quốc, KP 6, Phường Tân 

Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel: (0251) 882 0005 

Website: https://nhakhoasaigon.vn/ 

 
Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 

 Chuyên Khoa:  

Nha tổng quát, Cấy ghép implant, Trồng răng sứ, Bọc 

răng sứ thẩm mỹ, Dán sứ Veneer, Chỉnh nha/Niềng 

răng, Thẩm mỹ nha khoa, Tẩy trắng răng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Không bảo lãnh những chi phí liên quan đến thẩm 

mỹ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

NHA KHOA SÀI GÒN B.H - CHI NHÁNH HỐ NAI 
 

Địa Chỉ: 439 Quốc Lộ 1A, KP 9, Phường Tân Biên, 

Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel: (0251) 882 0005 

Website: https://nhakhoasaigon.vn/ 

 
Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 

 Chuyên Khoa:  

Nha tổng quát, Cấy ghép implant, Trồng răng sứ, Bọc 

răng sứ thẩm mỹ, Dán sứ Veneer, Chỉnh nha/Niềng 

răng, Thẩm mỹ nha khoa, Tẩy trắng răng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Không bảo lãnh những chi phí liên quan đến thẩm 

mỹ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

NHA KHOA SÀI GÒN B.H - CHI NHÁNH TAM HIỆP 
 

Địa Chỉ: 69/1 Phạm Văn Thuận, Bình Đa, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Tel: (0251) 882 0005 

Website: https://nhakhoasaigon.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 

 Chuyên Khoa:  

Nha tổng quát, Cấy ghép implant, Trồng răng sứ, Bọc 

răng sứ thẩm mỹ, Dán sứ Veneer, Chỉnh nha/Niềng 

răng, Thẩm mỹ nha khoa, Tẩy trắng răng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Không bảo lãnh những chi phí liên quan đến thẩm 

mỹ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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NHA KHOA VẠN THÀNH - CHI NHÁNH BIÊN HÒA 01 
 

Địa Chỉ: 1535 Phạm Văn Thuận, Khu Phố 3, Phường 

Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel: (0251) 394 0186 

Website: www.nhakhoavanthanh.com.vn 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 11:30 & 14:00 – 18:30 

 Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ưu tiên trường hợp khách hàng đặt hẹn trước khi 

đến phòng khám (qua Hotline: 1900 636 615 / 0947 

22 86 86 / 0911 409 186), để phòng khám chủ động 

sắp xếp lịch hẹn, khách hàng đến không phải chờ 

lâu 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA VẠN THÀNH - CHI NHÁNH BIÊN HÒA 02 
 

Địa Chỉ: 17/11 Cách Mạng Tháng 8, Phường Quang 

Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel: (0251) 384 7186 

Fax: (0251) 384 0908 

Website: www.nhakhoavanthanh.com.vn 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 11:30 & 14:00 – 18:30 

 Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ưu tiên trường hợp khách hàng đặt hẹn trước khi 

đến phòng khám (qua Hotline: 1900 636 615 / 0947 

22 86 86 / 0911 409 186), để phòng khám chủ động 

sắp xếp lịch hẹn, khách hàng đến không phải chờ 

lâu 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA VẠN THÀNH - CHI NHÁNH ĐỊNH QUÁN 
 

Địa Chỉ: 45 Phố 1, Ấp 1, Xã Phú Lợi, Huyện Định 

Quán, Đồng Nai 

Tel: (0251) 361 6186 

Fax: (0251) 361 6186 

Website: www.nhakhoavanthanh.com.vn 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 11:30 & 14:00 – 18:30 

 Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ưu tiên trường hợp khách hàng đặt hẹn trước khi 

đến phòng khám (qua Hotline: 1900 636 615 / 0947 

22 86 86 / 0911 409 186), để phòng khám chủ động 

sắp xếp lịch hẹn, khách hàng đến không phải chờ 

lâu 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA VẠN THÀNH - CHI NHÁNH THỐNG NHẤT 
 

Địa Chỉ: 14/D Phúc Nhạc, Xã Gia Tân 3, Huyện 

Thống Nhất, Đồng Nai 

Tel: (0251) 891 1668 

Fax: (0251) 891 1668 

Website: www.nhakhoavanthanh.com.vn 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 11:30 & 14:00 – 18:30 

 Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ưu tiên trường hợp khách hàng đặt hẹn trước khi 

đến phòng khám (qua Hotline: 1900 636 615 / 0947 

22 86 86 / 0911 409 186), để phòng khám chủ động 

sắp xếp lịch hẹn, khách hàng đến không phải chờ 

lâu 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 
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BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI 
 

Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2, Khu Phố 

Phú Hà, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Tel: (0254) 389 9278 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu về ngoại khoa, khám - xử lý 

các vết thương thông thường, bó bột - tháo bột gẫy 

xương nhỏ, mổ y nang bả đậu, u nang nhỏ, vận chuyển 

bệnh nhân bằng xe cứu thương qua đường bộ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Đài Loan 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA RAFFLES MEDICAL VŨNG TÀU 
 

Địa Chỉ: 01 Lê Ngọc Hân, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tel: (0254) 385 8776 

Website: https://rafflesmedical.vn/vi/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 17:00 

Thứ 7:               08:00 – 12:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nhi khoa, Nội khoa, Ngoại khoa, Bác sĩ gia đình, Tai 

mũi họng, Phòng cấp cứu, Da liễu, Sản phụ khoa, 

Răng Hàm Mặt, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, 

Tiêm chủng, Mắt, Khám sức khoẻ định kỳ, Khám sức 

khoẻ xin giấy phép lao động, Khám sức khoẻ xin thị 

thực 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN - VŨNG TÀU 
 

Địa Chỉ: 744 Bình Giã, Phường 10, TP. Vũng Tàu, Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Tel: (0254) 362 1212 

Hotline: 093 793 7788 

Website: http://pkdksaigonvungtau.com/ 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 20:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nội Tổng Quát, Ngoại Tổng Quát, Nhi, Tai Mũi Họng, 

Răng Hàm Mặt, Xét nghiệm, Chẩn Đoán Hình Ảnh, 

Mắt, Đông Y Vật Lý Trị Liệu Phục Hồi Chức Năng, 

Da Liễu, Sức Khỏe Doanh Nghiệp 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN 
 

Địa Chỉ: 306 Đường Độc Lập, Khu Phố Quảng Phú, 

Phường Phúc Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu, Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Tel: (0254) 392 8186 / 035 942 1104 

Website: www.vanthanhhealthcare.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 11:30 & 13:30 – 18:30 

 

Chuyên Khoa: 

Nội, Nhi, Da Liễu, Tâm Thần, Y Học Cổ Truyền, 

Ngoại, Phụ Sản, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, 

Phục Hồi Chức Năng, Cấp Cứu, Tiêm Chủng, Khám 

Tổng Quát 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ưu tiên trường hợp khách hàng đặt hẹn trước khi 

đến phòng khám (qua Hotline: 1900 636 615 / 0947 

22 86 86 / 0911 409 186), để phòng khám chủ động 

sắp xếp lịch hẹn, khách hàng đến không phải chờ 

lâu 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VŨNG TÀU 
 

Địa Chỉ: 205 - 207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Tel: (0254) 355 0699 

Điện thoại cấp cứu: 0933 193 116 / 0916 332 679 

Fax: (0254) 355 0799 

Website: www.vungtauclinic.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:30 - 17:00 

Chủ nhật:         07:00 - 11:30 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Sản Phụ Khoa, Nhi 

Khoa, Vac-xin, Tai Mũi Họng, Khoa Mắt, Da Liễu, 

Xét Nghiệm, Chuẩn Đoán Hình Ảnh, Răng Hàm Mặt 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

http://www.vanthanhhealthcare.vn/
http://www.vungtauclinic.com/
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NHA KHOA 
 

NHA KHOA DR. TEETH 
 

Địa Chỉ: 179 Ba Cu, Phường 4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa 

- Vũng Tàu  

Tel: 090 126 1166 

Website: https://www.drteeth.com.vn/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 20:00 

Chủ nhật:          08:00 – 11:30 

Cấp cứu: Có 

Điện thoại cấp cứu: 090 126 1166 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA KIM - LÊ HỒNG PHONG 
 

Địa Chỉ: 75 Lê Hồng Phong, Phường 7, TP. Vũng 

Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu  

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2191, 2192 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 19:30  

Chủ nhật:          08:00 – 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA VẠN THÀNH - CHI NHÁNH BÀ RỊA 
 

Địa Chỉ: 75 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Vũng 

Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tel: (0254) 371 2186 

Fax: (0254) 371 2186 

Website: www.nhakhoavanthanh.com.vn 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 11:30 & 14:00 – 18:30 

 Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ưu tiên trường hợp khách hàng đặt hẹn trước khi 

đến phòng khám (qua Hotline: 1900 636 615 / 0947 

22 86 86 / 0911 409 186), để phòng khám chủ động 

sắp xếp lịch hẹn, khách hàng đến không phải chờ 

lâu 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA VẠN THÀNH - CHI NHÁNH VŨNG TÀU 
 

Địa Chỉ: 55 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Vũng 

Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tel: (0254) 385 6186 

Fax: (0254) 385 6186 

Website: www.nhakhoavanthanh.com.vn 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 11:30 & 14:00 – 18:30 

 Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ưu tiên trường hợp khách hàng đặt hẹn trước khi 

đến phòng khám (qua Hotline: 1900 636 615 / 0947 

22 86 86 / 0911 409 186), để phòng khám chủ động 

sắp xếp lịch hẹn, khách hàng đến không phải chờ 

lâu 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://www.drteeth.com.vn/
http://www.nhakhoavanthanh.com.vn/
http://www.nhakhoavanthanh.com.vn/


Trang 93 / 194 
 

TP. HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN AN BÌNH - KHU DỊCH VỤ / KHU V.I.P 
 

Địa Chỉ: 146 An Bình, Phường 07, Quận 5, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: (028) 3923 4260 

Website: https://www.benhvienanbinh.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 06:30 - 11:00 & 12:30 - 16:00 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

- Khoa Lâm Sàng: Nội Hô Hấp, Nội Nhiễm, Nội 

Tiêu Hóa, Nội Thần Kinh, Nội Tiết, Nội Tim Mạch, 

Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Hồi sức tích cực – 

CĐ, Dinh Dưỡng, Phẫu Thuật Gây Mê Hồi Sức, Nhi, 

Khám Bệnh, Y học cổ truyền – vật lý trị liệu, Cấp 

Cứu, Mắt, Ngoại, Phụ Sản 

- Khoa Cận Lâm Sàng: CĐ Hình Ảnh, Dược, Kiểm 

Soát Nhiễm Khuẩn, Xét Nghiệm 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN AN SINH 
 

Địa Chỉ: 10 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3845 7777 

Hotline: 093 810 0810 

Phòng BH: (028) 3845 7777 – Ext: 333 /334 (Ms. 

Hương / Ms. Vân) 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3844 8819 

Fax: (028) 3847 6734 

Website: http://www.ansinh.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 (Trừ Chủ 

nhật, Lễ)  

 

Chuyên Khoa: 

Khám bệnh, cấp cứu, nội tổng hợp, Trung tâm lọc 

máu, hồi sức, ngoại tổng hợp, Đơn vị hậu môn trực 

tràng, Đơn vị cơ xương khớp - y học thể thao, gây 

mê phẫu thuật, phụ sản, Đơn vị hỗ trợ sinh sản, Nhi 

và Hồi sức sơ sinh, phẫu thuật thẩm mỹ, mắt An 

Sinh, tai mũi họng, răng hàm mặt, xét nghiệm, chẩn 

đoán hình ảnh, nội soi, dược 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Không bảo lãnh cho toa thuốc ra viện. Khách 

hàng tự thanh toán và gửi hồ sơ cho công ty PCV 

sau. 

*BLVP liên hệ Phòng Dịch vụ khách hàng. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://www.benhvienanbinh.vn/
http://www.ansinh.com.vn/


Trang 94 / 194 
 

BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TP.HCM 
 

Địa Chỉ: 1A Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3971 2960 

Website: http://benhvienchinhhinh.net/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 – 11:30 & 13:00 – 16:30 

Thứ 7:              07:00 – 11:30 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Khám chữa bệnh và cấp cứu; 

Ngoại khoa: Phẫu thuật chỉnh hình, Phẫu thuật chấn 

thương, Tạo hình thẩm mỹ, Phẫu thuật bệnh lý cột 

sống, Y học thể thao; 

Nội khoa: Điều trị tích cực, Nội tổng quát, Nội tiết, 

Nội thần kinh, Lão khoa, Sức khỏe tâm trí; 

Phục hồi chức năng: Vật lý trị liệu, Âm ngữ trị liệu, 

Hoạt động trị liệu, Dụng cụ chỉnh hình và trợ giúp 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Khách hàng liên hệ trước với Pacific Cross Việt 

Nam để được hỗ trợ khi có nhu cầu bảo lãnh tại 

Bệnh Viện này. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐỊNH 
 

Địa Chỉ: 425 - 427 - 429 Nơ Trang Long, Phường 13, 

Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3512 4688 

Website: https://bvdkgiadinh.com/ 
 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:30 

Chuyên Khoa:  

Khoa Nội - Nhi, Khoa Ngoại, Khoa Tai Mũi Họng, 

Khoa Mắt, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Khám bệnh, 

Khoa Xét nghiệm, Khoa chuẩn đoán hình ảnh, Khoa 

Dược 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN 
 

Địa Chỉ: 60 - 60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận 

Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3990 2468 – Ext: 0 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3995 9860 

Fax: (028) 3995 9870 

Website: https://www.hoanmysaigon.com/#slider 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 12:30 -16:00 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

https://bvdkgiadinh.com/
https://www.hoanmysaigon.com/#slider
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(Trừ Ngày Lễ/Tết) 

Chuyên Khoa:  

Gây Mê Hồi Sức, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, 

Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Tim Mạch, Răng Hàm Mặt, Da 

Liễu, Dịch Vụ Cấp Cứu, Nội Tiết, Tiêu Hóa và Gan 

Mật, Huyết Học, Thận và Tiết Niệu, Thần Kinh Học 

và Tâm Thần Học, Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Hô Hấp, 

Nhà Thuốc, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bắt buộc xuất trình CCCD/CMND/Passport/Khai 

sinh bản gốc khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí, 

bệnh viện giữ các giấy tờ tùy thân này đến khi hồ 

sơ bảo lãnh hoàn tất. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC II 
 

Địa Chỉ: 259 đường An Phú Đông 3, Khu phố 5, 

Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 8886 9999 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (028) 3996 9999 

Website: www.hon//gduchospital.vn 

 

Giờ Làm Việc  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 16:00 (Trừ ngày lễ) 

 

Chuyên Khoa:  

Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Thần Kinh Học và 

Tâm Thần Học, Dịch Vụ Cấp Cứu, Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu, Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Ung Thư, Chẩn Đoán 

Hình Ảnh, Đông Y, Vật Lý Trị Liệu, Nhà Thuốc, 

Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Tất cả các Khoa đều được áp dụng bảo lãnh viện 

phí trừ khoa Lọc thận. 

*Quy định về tạm ứng: khi bệnh nhân chưa được 

xác nhận bảo lãnh từ Công ty, Bệnh viện sẽ thông 

báo cho bệnh nhân đóng tạm ứng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC III 
 

Địa Chỉ: 32/2 Thống Nhất, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3996 9999 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (028) 3996 9999 

Fax: (028) 3895 9612  

Website: www.hongduchospital.vn 

 

Giờ Làm Việc  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 16:00 (Trừ ngày lễ) 

 

Chuyên Khoa:  

Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Thần Kinh Học và 

Tâm Thần Học, Dịch Vụ Cấp Cứu, Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu, Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Ung Thư, Chẩn Đoán 

Hình Ảnh, Đông Y, Vật Lý Trị Liệu, Nhà Thuốc, 

Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Tất cả các Khoa đều được áp dụng bảo lãnh viện 

phí trừ khoa Lọc thận. 

*Quy định về tạm ứng: khi bệnh nhân chưa được 

xác nhận bảo lãnh từ Công ty, Bệnh viện sẽ thông 

báo cho bệnh nhân đóng tạm ứng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

http://www.hon/gduchospital.vn
http://www.hongduchospital.vn/
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC 
 

Địa Chỉ: 241 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 7306 2062 

Điện thoại cấp cứu: (028) 7306 1061 

Website: https://www.hoanmythuduc.com/#slider 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 7: 07:00 – 11:30 & 12:30 – 19:00 

Chủ nhật:          07:00 – 11:30 

Chuyên Khoa:  

Khoa khám bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại tổng 

hợp, Hồi sức cấp cứu, Phụ sản, Nhi, Gây mê hồi sức, 

Nội tổng hợp, Xét nghiệm 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN 
 

Địa Chỉ: Số 88, Đường số 8, KDC Trung Sơn, Xã 

Bình Hưng, Quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 5429 2826 

Điện thoại cấp cứu: 1800 6767 

Website: www.nih.com.vn 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 12:00 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa:  

Đa khoa (chưa có khoa sản) 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Khoa/Phòng áp dụng bảo lãnh viện phí: Đa khoa 

(Trừ Khoa Covid). 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC CENTRAL PARK 
 

Địa Chỉ: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3622 1166 

       1900 23 23 89: phím 0 để vào Vinmec  

                                phím 2 để vào Vinmec Central 

Park 

Điện thoại cấp cứu: 0938 984 398 

Fax: (028) 3622 1177 

Website: www.vinmec.com 

 

Giờ Làm Việc: 

24/7 

 

Chuyên Khoa:  

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

https://www.hoanmythuduc.com/#slider
http://www.nih.com.vn/
http://www.vinmec.com/
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Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Dịch vụ Cấp Cứu, 

Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Chấn Thương Chỉnh Hình, Da 

Liễu, Nội Tiết, Thần Kinh học và Tâm Thần học, Hô 

Hấp, Tiêu Hóa và Gan Mật, Khoa Mắt, Răng Hàm 

Mặt, Tai Mũi Họng, Sản Phụ Khoa, Huyết Học, Nhi 

Khoa, Vac-xin, Tim Mạch, Ung bướu, Phục Hồi Chức 

Năng, Tim Mạch, Nhà Thuốc, Kiểm Tra Sức Khỏe 

Định Kỳ 

 

 

 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Đặt hẹn trước khi thăm khám để sắp xếp bác sĩ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Địa Chỉ: 2B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 7102 6789 / (028) 3997 6276 / (028) 3997 

6278 – Ext: 906, 8054, 8056 

Website: https://tamanhhospital.vn/ 

 

Giờ Làm Việc  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:00 

Chủ nhật:         07:00 - 12:00 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa:  

Sản Phụ Khoa, Nhi, Nội cơ xương khớp, Phẫu thuật 

khớp – Y học thể thao, Chấn thương chỉnh hình, Tai 

Mũi Họng, Nội soi & Phẫu thuật nội soi tiêu Hóa, Nội 

hô hấp, Nội tiết – Đái tháo đường, Trung tâm tế bào 

gốc, Ung bướu, Nam học, Tiết niệu, Trung tâm sơ 

sinh, Tim mạch, Khoa Khám bệnh, Nội tổng hợp, Nội 

thần kinh, Cấp cứu hồi sức tích cực, Kiểm soát nhiễm 

khuẩn, Dược, Xét nghiệm, Chẩn đoán Hình ảnh, Giải 

phẫu bệnh tế bào, Gây mê hồi sức, Điều trị Đau và 

Chăm sóc giảm nhẹ, Tiêm chủng 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Cần tạm ứng phí dịch vụ trước khi sử dụng dịch 

vụ của Bệnh viện. 

* Đặt lịch trước khi đến khám bệnh để NV hỗ trợ 

tốt nhất cho KH. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ SÀI GÒN 
 

Địa Chỉ: 171/3 Trường Chinh, Phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 6255 7182 / (028) 6255 7184 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (028) 6264 3000 

Fax: (028) 6255 7619 

Website:www.tmmchealthcare.com/hospital/tam-tri-

sai-gon-general-hospital/ 

 

Giờ Làm Việc  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 

       & 12:30 - 16:00 

Chủ Nhật & Lễ: Nghỉ 

Chuyên Khoa:  

Dịch Vụ Cấp Cứu, Đa Khoa, Thần Kinh Học và Tâm 

Thần Học, Tim Mạch, Hô Hấp, Tiêu Hóa và Gan Mật, 

Nội Tiết, Thận và Tiết Niệu, Chấn Thương Chỉnh 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://tamanhhospital.vn/
http://www.tmmchealthcare.com/hospital/tam-tri-sai-gon-general-hospital/
http://www.tmmchealthcare.com/hospital/tam-tri-sai-gon-general-hospital/
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Hình, Ung Thư, Huyết Học, Sản Phụ Khoa, Nhi Khoa, 

Tai Mũi Họng, Khoa Mắt, Răng Hàm Mặt, Da Liễu, 

Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, Vac-xin, Nhà Thuốc 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG 
 

Địa Chỉ: 871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3776 0648 – Ext: 104 

Hotline: 090 134 6934 (Gặp Bộ phận bảo hiểm bảo 

lãnh) 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3776 0648 

Website: www.benhvientanhung.com 

 

Giờ Làm Việc  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:00 

Thứ 7:              07:00 - 11:30 

(Trừ ngày Lễ, Tết) 

 

Chuyên Khoa:  

Hồi sức cấp cứu, khám bệnh, phẫu thuật gây mê hồi 

sức, kiểm soát nhiễm khuẩn, tai mũi họng, mắt, răng 

hàm mặt, nội, ngoại, vật lý trị liệu, dược, chẩn đoán 

hình ảnh, xét nghiệm, đơn vị nội soi, phẫu thuật thẩm 

mỹ 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN TRIỀU AN 
 

Địa Chỉ: 425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, 

Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3750 8888 / (028) 3750 9999 

Website: http://www.trieuanhospital.vn/ 

 

Giờ Làm Việc  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Cấp cứu: Có 

Chuyên Khoa:  

Khoa khám bệnh, Khu Điều Trị Cấp Cao (V.I.P), Hồi 

Sức Cấp Cứu, Nội Tổng Hợp, Tim Mạch, Ngoại Tổng 

Quát, Nội Thần Kinh, Ngoại Thần Kinh, Nội Tiết, 

Nhi, Mắt, Sản, Tai - Mũi - Họng, Sàn Chậu, Tiết Niệu 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Khách hàng liên hệ trước với Pacific Cross Việt 

Nam để được hỗ trợ khi có nhu cầu bảo lãnh tại 

Bệnh Viện này. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH 
 

Địa Chỉ: 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong (nối dài), 

Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú, Nha khoa 

http://www.benhvientanhung.com/
http://www.trieuanhospital.vn/


Trang 99 / 194 
 

Tel: (028) 3863 2553 

- Khu Phòng Khám 700 Sư Vạn Hạnh: (028) 3863 

1272  

– 100  

- Khu Bệnh Viện 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong: 

(028) 3863 2553 – 100  

- Khu Bệnh Viện 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong 

(Khách nước ngoài): (028) 3863 2553 – 410 

Điện thoại cấp cứu: (028) 6293 4226 

Fax: (028) 6293 4190 

Website: www.benhvienvanhanh.com 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 17:00  

 

Chuyên Khoa:  

Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, Khoa Cấp Cứu, Nội 

tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa và 

Gan Mật, Truyền Nhiễm, Thận và Tiết Niệu, Thần 

Kinh Học và Tâm Thần Học, Sản Phụ Khoa, Ung Thư, 

Khoa Mắt, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, 

Khoa Nhi, Hô Hấp, Thấp Khớp, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, 

Nhà Thuốc, Phục Hồi Chức Năng, Vac-xin, Kiểm Tra 

Sức Khỏe Định Kỳ, Đông Y 

 

 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM - CƠ SỞ 1 
  

Địa Chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: (028) 3855 4269 

BLVP: (028) 3952 5705 

Website: http://www.bvdaihoc.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 

Thứ 7:              07:00 - 11:30 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa:  

Đa khoa (Không bảo lãnh viện phí tại khoa cấp cứu) 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Áp dụng bảo lãnh tại khoa khám bệnh ngoại trú 

và điều trị nội trú. Không bảo lãnh tại khoa cấp 

cứu. 

*Liên hệ: 

- Nội trú: Thư ký tại khoa điều trị. 

- Ngoại trú: Phòng BLVP: (028) 3952 5705. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Campuchia 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM - CƠ SỞ 2 
  

Địa Chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, 

TP. Hồ Chí Minh 

 Ghi chú:  

http://www.benhvienvanhanh.com/
http://www.bvdaihoc.com.vn/
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Tel: (028) 3955 5548 – 306 

Website: https://bvdaihoccoso2.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

* Nội trú: 24/7 

* Ngoại trú:  

Thứ 2 - Thứ 6: 05:30 - 11:30 & 13:00 - 16:00 

Thứ 7:              05:30 - 11:00 

* Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa:  

Đa khoa (Không bảo lãnh viện phí tại khoa cấp cứu) 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Khoa/Phòng áp dụng bảo lãnh viện phí: 

- Ngoại trú: Đa khoa (trừ Nha khoa), Sản khoa. 

- Nội trú: các Khoa Tai mũi họng, Ngoại tổng hợp, 

Khoa Phụ sản, Chấn thương chỉnh hình. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM - CƠ SỞ 3 
  

Địa Chỉ: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3842 0070 

Website: https://www.bvdaihoccoso3.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 24/7 

 

Chuyên Khoa:  

Y học cổ truyền 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

BỆNH VIỆN ĐỨC KHANG  
 

Địa Chỉ: 500 Ngô Gia Tự, Phường 9 (Cổng 1) 

               129A Nguyễn Chí Thanh, Phường 9 (Cổng 

2) 

               Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3853 7797 

Đặt hẹn khám: 0903 056 132 

Điện thoại cấp cứu (Trong giờ làm việc): (028) 3853 

7797 

Website: www.bvduckhang.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Khám bệnh- cấp cứu, Ngoại khoa (Tổng quát, 

Chấn thương chỉnh hình, Lồng ngực, Mạch máu, Tiết 

niệu, …), Nội Khoa (Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa, 

Gan mật, Nội tiết, Cơ xương khớp, Nội thận lọc máu, 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Vui lòng gọi điện thoại trước 24 tiếng đế được phục 

vụ tốt nhất và giảm thời gian chờ đợi. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

https://bvdaihoccoso2.com.vn/
https://www.bvdaihoccoso3.com.vn/
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...), Sản phụ khoa - Hiếm muộn, Mắt, Răng hàm mặt, 

Tai mũi họng, Da liễu, Gây mê hồi sức - đơn vị ung 

bướu, Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh 

 

 

 

BỆNH VIỆN FV 
 

Địa Chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 5411 3333 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (028) 5411 3500 

Fax: (028) 5411 3334 

Website: www.fvhospital.com 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 

Thứ 7:              08:00 - 12:00 

Chủ Nhật & Ngày Lễ: Nghỉ 

Chuyên Khoa:  

Gây Mê Hồi Sức, Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, 

Thẩm Mỹ, Nha Khoa, Da Liễu, Khoa Cấp Cứu, Nội 

tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa và 

Gan Mật, Huyết Học, Truyền Nhiễm, Thận và Tiết 

Niệu, Thần Kinh Học và Tâm Thần Học, Sản Phụ 

Khoa, Ung Thư, Khoa Mắt, Chấn Thương Chỉnh 

Hình, Tai Mũi Họng, Khoa Nhi, Hô Hấp, Thấp Khớp, 

Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Phục Hồi Chức 

Năng, Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú, Nha khoa 

 

Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Pháp, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng 

Nga, Tiếng Khmer 

BỆNH VIỆN GIA AN 115 
 

Địa Chỉ: 5, Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 6288 5886 - BLVP: Ext: 9164, 9167 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (028) 6265 5115 

Fax: (028) 6284 7972 

Website: www.giaan115.com 

 

Giờ Làm Việc  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:00 

Chuyên Khoa:  

Tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh đột quỵ, cơ 

xương khớp 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Áp dụng bảo lãnh viện phí tại các Khoa chuyên 

môn của bệnh viện, không áp dụng bảo lãnh trực 

tiếp tại Khoa điều trị Covid, Khoa cấp cứu. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 
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BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI 
 

Địa Chỉ: 1307 Tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ Cũ 2, Xã An Nhơn 

Tây, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3794 6443 / (028) 3794 6355 / (028) 

3794 6394 

Fax: (028) 3794 5206 

Website: http://benhvienhuyencuchi.com/ 

 

Giờ Làm Việc  

Thứ 2 – Thứ 6:       07:00 – 16:30 

Thứ 7 – Chủ Nhật: 07:00 – 11:00 

Cấp cứu: 24/24 

 

Chuyên Khoa:  

Khoa Cấp Cứu, Khám Bệnh, Y Học Cổ Truyền, Phụ 

Sản, Nội - Nhi, Ngoại Tổng Hợp, Chẩn Đoán Hình 

Ảnh, Dược, Xét Nghiệm 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Khách hàng liên hệ trước với Pacific Cross Việt 

Nam để được hỗ trợ khi có nhu cầu bảo lãnh tại 

Bệnh Viện này. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH (BỆNH VIỆN QUẬN 2) 
 

Địa Chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, 

Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 5432 7888 

Website: https://benhvienquan2.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:00 – 16:30  

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Cấp cứu, nội tổng hợp, nội tim mạch, ngoại tổng quát, 

ngoại chấn thương, sản, nhi, gây mê hồi sức, HSTC 

chống độc, thận nhân tạo 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Khách hàng liên hệ trước với Pacific Cross Việt 

Nam để được hỗ trợ khi có nhu cầu bảo lãnh tại 

Bệnh Viện này. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 
 

Địa Chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3927 1119 

Website: https://nhidong.org.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 24/7 

 

Chuyên Khoa:  

Nhi khoa 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

http://benhvienhuyencuchi.com/
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Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ 
 

Địa Chỉ: 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 2253 6688 

Fax: (028) 2253 8899 

Website: https://bvndtp.org.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 11:00 & 13:00 – 16:00 

 

Chuyên Khoa:  

Nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP 
 

Địa Chỉ: 313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3856 9147 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3856 9147 

Website: http://bvphuchoichucnanghcm.vn/ 

 

Giờ Làm Việc  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 

Chuyên Khoa:  

Dược, CĐHA - TDCN, Hồi sức tích cực - Chống độc, 

Đơn vị thận nhân tạo, Khám bệnh, Kiểm soát nhiễm 

khuẩn, Nội tổng hợp, Phục hồi chức năng tổn thương 

tủy sống, Y dược cổ truyền, Ngoại - Chỉnh hình, Phục 

hồi chức năng - Vật lý trị liệu, Thần kinh sọ não, Dinh 

dưỡng - tiết chế, Xét nghiệm, Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Khách hàng liên hệ trước với Pacific Cross Việt 

Nam để được hỗ trợ khi có nhu cầu bảo lãnh tại 

Bệnh Viện này. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN QUẬN 11 
 

Địa Chỉ: 72 Đường số 5, Cư Xá Bình Thới, Phường 

8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3965 0194 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

Ghi chú:   

https://bvndtp.org.vn/
http://bvphuchoichucnanghcm.vn/
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Đăng ký khám bệnh: (028) 3858 6257 / (028) 3962 

3376 

Điện thoại cấp cứu: 115 

Website: http://benhvienquan11.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 17:00  

Chuyên Khoa: 

Nội tổng hợp, Cấp cứu, Phụ sản, Nhi, Ngoại Tổng 

quát, Ngoại Chấn Thương Chỉnh Hình, Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng, Da liễu, Hồi sức tích cực 

- Chống độc (ICU), Gây mê hồi sức, Tim Mạch 

Chuyển Hóa, Liên chuyên khoa (Tai Mũi Họng, Răng 

Hàm Mặt, Mắt), Khám bệnh, Điều Trị Dịch vụ Theo 

Yêu Cầu, Dinh Dưỡng Tiết Chế, Chẩn Đoán Hình 

Ảnh, Dược, Đơn vị Thận nhân tạo, Xét Nghiệm, Kiểm 

Soát Nhiễm Khuẩn 

 

 

 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN QUỐC ÁNH 
 

Địa Chỉ: 104-110 Đường 54, KDC Tân Tạo, Phường 

Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 5407 3879 

Điện thoại cấp cứu: (028) 5407 3878 

Website: http://www.benhvienquocanh.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00  

Chuyên Khoa: 

Cấp cứu, Nhi và phòng tiêm chủng ngừa, Ngoại tổng 

quát, Sản phụ, Răng - Hàm - Mặt, Xét nghiệm, Nội 

tổng quát, Chẩn đoán hình ảnh, Tai - Mũi - Họng, Mắt, 

Gây mê hồi sức 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY 
 

Địa Chỉ: 3 Đường 17A, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 6280 3333 – Ext: 8049 / 8051 / 8450 

Điện thoại cấp cứu: (028) 6290 1155 

Fax: (028) 6290 8800 

Website: http://cih.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30 

Thứ 7:              07:30 - 11:30 

*Phòng khám Nhi ngoài giờ tại Phòng Khám Dinh 

Dưỡng Lầu 2: 

Thứ 7:      11:30 – 15:00 

Chủ nhật: 08:00 – 11:00 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

http://benhvienquan11.vn/
http://cih.com.vn/
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Chuyên Khoa: 

Tim Mạch, Khoa Cấp Cứu, Nội tiết, Đa Khoa, Khoa 

Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa và Gan Mật, Truyền 

Nhiễm, Thận và Tiết Niệu, Thần Kinh Học và Tâm 

Thần Học, Răng Hàm Mặt, Sản Phụ Khoa, Ung Thư, 

Khoa Mắt, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi 

Họng, Khoa Nhi, Hô Hấp, Thấp Khớp, Dịch Vụ Xe 

Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Phục Hồi Chức Năng, Vac-

xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

 

 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ COLUMBIA ASIA - GIA ĐỊNH 
 

Địa Chỉ: 01 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3803 0678 / (028) 3551 1988 / (028) 3510 

9828   

Hotline lễ tân: (028) 3803 0678 

Hotline đặt hẹn: (028) 3803 0678 

Fax: (028) 3803 0677 

Website: www.columbiaasia.com/gia-dinh 

Giờ Làm Việc:  

24/7 (Tùy theo lịch làm việc của BH)  

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, Khoa Cấp Cứu, Nội 

tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa và 

Gan Mật, Thận và Tiết Niệu, Sản Phụ Khoa, Khoa 

Mắt, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, Khoa 

Nhi, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Vac-xin, Kiểm 

Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MINH ANH 
 

Địa Chỉ: Số 36 Đường 1B, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 626 00 848 / (028) 626 00 818 

Fax: (028) 626 00 775 

Website: minhanhhospital.com.vn 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 11:30  

        & 13:00 - 16:00 

Thứ 7:             07:00 - 11:30 

Chủ Nhật Lễ: Nghỉ 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa:  

Đa khoa, Tiêu Hóa và Gan Mật, Tim Mạch, Hô Hấp, 

Cơ Xương Khớp, Thận và Tiết Niệu, Khoa Ngoại 

Tổng Quát, Phụ Khoa, Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Khách hàng nội trú sẽ yêu cầu tạm ứng 2.000.000 

đồng 

http://www.columbiaasia.com/gia-dinh
file:///C:/Users/quynhnguyen/Downloads/minhanhhospital.com.vn
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Huyết Học, Dịch Vụ Cấp Cứu, Vac-xin, Kiểm Tra Sức 

Khỏe Định Kỳ, Nhà Thuốc 

*Nếu có yêu cầu phẫu thuật sẽ tạm ứng 40% chi 

phí phẫu thuật 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ 
 

Địa Chỉ: Số 6, Đường Bắc Nam 3, Phường An Phú, 

Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3910 9999 

Điện thoại cấp cứu (24/7): *1155 

Website: www.aih.com.vn 

 

Giờ Làm Việc  

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 

Thứ 7:              08:00 – 12:00 

 

Chuyên Khoa:  

Khoa Phụ Sản, Khoa Ngoại tổng quát, Khoa Ung 

bướu, Khoa Tiêu hóa – Gan mật, Khoa Mắt, Khoa 

Nha, Khoa Nhi, Khoa Thận Niệu – Nam Khoa, Khoa 

Chấn thương chỉnh hình, Khoa Tim mạch, Khoa Vật 

lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Khoa Nội tổng quát, 

Thẩm mỹ nội khoa – Chống lão hóa, Khoa Điều trị 

đau, Khoa Tai – Mũi – Họng, Khoa Khám bệnh và 

Kiểm tra sức khỏe tổng quát, Khoa Gây mê hồi sức, 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Xét nghiệm, Khoa 

Dược, Khoa Cấp cứu 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng dịch 

vụ được tốt nhất, Qúy khách hàng vui lòng đặt hẹn tại 

Website AIH hoặc qua điện thoại trước khi đến khám 

chữa bệnh tại AIH. 

7.) Liên quan đến việc nhập viện, nội soi hoặc sử dụng 

một số dịch vụ cần có sự chuẩn bị trước của ekip bệnh 

viện thì khách hàng được thông báo sẽ phải tạm ứng 

trước một khoản chi phí theo quy định bệnh viện. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ QUEEN 
 

Địa Chỉ: 118 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3865 2225 

Website: https://queenihc.com/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Nội (Nội tổng quát, Nội Tim Mạch, Nội Tiêu Hóa - 

Nội soi), Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Ngoại 

Cơ Xương Khớp, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 

- Y Học Cổ Truyền, Siêu âm 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

http://www.aih.com.vn/
https://queenihc.com/
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BỆNH VIỆN SÀI GÒN ITO PHÚ NHUẬN 
 

Địa Chỉ: 140C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận 

Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3991 2030 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3845 6139 

Fax: (028) 3991 2028 

Website: www.saigonitohospital.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:00 – 11:30 & 13:00 – 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Chấn thương chỉnh hình 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN SÀI GÒN ITO TÂN BÌNH 
 

Địa Chỉ: 232 – 305 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3844 1399 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3991 2029 

Fax: (028) 3991 2028 

Website: www.saigonitohospital.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:00 – 11:30 & 13:00 – 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Chấn thương chỉnh hình 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN SANTE 
 

Địa Chỉ: 11A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 2200 8686 

Website: http://santehospital.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 

Cấp cứu: 24/7 (Thứ 2 đến Chủ nhật) 

 

Chuyên Khoa: 

Ngoại; Phẫu thuật thẩm mỹ - Da liễu; Nội; Răng Hàm 

Mặt; Tai Mũi Họng; Mắt; Nhi; Xét nghiệm; Chẩn đoán 

hình ảnh; Cấp cứu 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

http://www.saigonitohospital.com/
http://www.saigonitohospital.com/
http://santehospital.com/
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BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN (ENT) 
 

Địa Chỉ: 1-3 Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3821 3456 

Fax: (028) 3821 0799 

Website: www.taimuihongsg.com 

 

Giờ Làm Việc:  

* Nội trú:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:00  

* Ngoại trú:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 19:00  

Chủ nhật:         08:00 - 11:30 

* Cấp cứu: 24/7 (Khoa Tai Mũi Họng) 

 

Chuyên Khoa:  

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Da Liễu, Nội tiết, 

Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa và Gan 

Mật, Di Truyền Học, Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, Tai 

Mũi Họng, Thấp Khớp, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà 

Thuốc 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC 
 

Địa Chỉ: 44 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân 

Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 5411 0025 

Website: https://tamduchearthospital.com/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 16:00 

Thứ 7:               07:00 – 11:00 

 

Chuyên Khoa:  

Cấp Cứu, Hồi Sức Nội Tim Mạch, Phòng Khám, Điện 

Sinh Lý và Loạn Nhịp Tim (Nội tim mạch 1),  Thông 

Tim Can Thiệp (Nội tim mạch 2), Phẫu Thuật Tim, 

Hồi Sức Cấp Cứu Ngoại Tim Mạch, Gây Mê, Phòng 

Mổ,  Đơn Vị Tuần Hoàn Ngoài Cơ Thể, Chẩn Đoán 

Hình Ảnh, Xét Nghiệm, Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, 

Dược,  Dinh Dưỡng, Cấp Cứu Ngoại Viện, Hồi Sức 

Tim Mạch, Phẫu Thuật Tim Mạch 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - KHOA NỘI THEO YÊU CẦU & KHOA NGOẠI THEO YÊU CẦU 
 

Địa Chỉ: Số 01 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3864 2142 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3864 0261 

Website: http://bvtn.org.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

http://www.taimuihongsg.com/
https://tamduchearthospital.com/
http://bvtn.org.vn/
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Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa:  

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Khách hàng liên hệ trước với Pacific Cross Việt 

Nam để được hỗ trợ khi có nhu cầu bảo lãnh tại 

Bệnh Viện này. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

BỆNH VIỆN XUYÊN Á - CỦ CHI 
 

Địa Chỉ: Số 42, Quốc lộ 22, Ấp Chợ, Xã Tân Phú 

Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3892 2115 

Website: https://bvxuyena.com.vn/ 
 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00 

 

Chuyên Khoa:  

- LÂM SÀNG: 

Cấp cứu, Khám Bệnh, Ngoại Tổng Quát, Ngoại Thần 

Kinh, Ngoại Tiết Niệu, Chấn Thương Chỉnh Hình, 

Chỉnh Hình Vi Phẫu, Tim Mạch - Lồng Ngực, Khoa 

Ung Bướu, Nội Tổng Quát, Nội Thần Kinh, Nội Tim 

Mạch, Nội Nội Tiết, Nội Hô Hấp, Nội Thận, Lọc Máu 

Ngoài Thận, Sản – Phụ Khoa, Nhi, Liên chuyên khoa, 

Mắt, Y Học Cổ Truyền – Phục Hồi Chức Năng, Gây 

Mê Hồi Sức, Hồi Sức Tích Cực, 

- CẬN LÂM SÀNG: 

Chẩn Đoán Hình Ảnh, Xét Nghiệm, Trung Tâm Nội 

Soi, Dược, Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

TRUNG TÂM Y KHOA PRIMA SÀI GÒN 
 

Địa Chỉ: 27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí 

Minh 

Tel: 035 788 3887 

Hotline: 1900 9115 

Website: https://matquoctehoanmy.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Khám Bệnh, Khoa Phẫu thuật, Khoa Xét nghiệm, 

Khoa chuẩn đoán hình ảnh, Khoa Dược 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://bvxuyena.com.vn/
https://matquoctehoanmy.com/
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VIỆN TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Địa Chỉ: Số 04 Dương Quang Trung, Phường 12, 

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3865 1586 

Website: https://vientimtphcm.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 6: 07:30 – 12:00 & 13:30 – 16:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tim mạch 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh nhân thực hiện đóng tạm ứng đầy đủ theo 

quy định của bệnh viện. 

*Khi xuất viện, bệnh nhân được hẹn quay lại thanh 

toán sau 1 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ 

nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm bệnh nhân xuất 

viện. Ví dụ: bệnh nhân xuất viện thứ 3 BV sẽ hẹn 

thứ 5 quay lại thanh toán, xuất viện thứ 6 hẹn thứ 

3 thanh toán. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

PHÒNG KHÁM 
 

DOCTOR CHECK - TRUNG TÂM NỘI SOI VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ TIÊU HOÁ 
 

Địa Chỉ: 429 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 5678 9999 

Website: https://www.doctorcheck.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 06:00 – 15:00 

 

Chuyên Khoa:  

Khám tiêu hóa – Gan mật tụy, Dịch vụ nội soi tiêu hóa, 

Tầm soát ung thư tiêu hóa, Cận lâm sàng tiêu hóa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 1 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 169 Đồng Đen, Phường 11, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0931 118 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

https://vientimtphcm.vn/
https://www.doctorcheck.vn/
https://www.nhidong315.com/
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Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 2 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 98 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0931 119 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 3 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 885 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0931 117 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 4 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 37 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà Bè, 

Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0902 433 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

https://www.nhidong315.com/
https://www.nhidong315.com/
https://www.nhidong315.com/
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Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 5 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 10/01 Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, 

Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 848 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 6 - NHI ĐỒNG 315 
 

Địa Chỉ: 373 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0937 743 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 7 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 179 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0937 680 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

https://www.nhidong315.com/
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 8 - NHI ĐỒNG 315 
 

Địa Chỉ: D17/4 Võ Văn Vân, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 723 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 9 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 187 Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: 0933 745 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 10 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 482 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 172 315 

 Ghi chú:  

https://www.nhidong315.com/
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Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 11 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 87 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0937 932 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 12 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: A29/22 Tổ 10, Ấp 1, Phường Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 634 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 13 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 180 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0933 494 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 14 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 246B-E, Bạch Đằng, Phường 24, Quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 944 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 15 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 234 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0937 890 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 16 - NHI ĐỒNG 315 
 

Địa Chỉ: 308 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0902 566 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 17 - NHI ĐỒNG 315 
 

Địa Chỉ: 86 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: 0902 014 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 18 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 14 - 16 Tên Lửa, Phường An Lạc A, Quận 

Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0904 032 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 19 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 10 - 12 Tên Lửa, Phường An Lạc A, Quận 

Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0904 032 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 20 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 329 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: 0933 794 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 21 - NHI ĐỒNG 315 
 

Địa Chỉ: 260F Nguyễn Văn Luông, Phường 11, 

Quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0933 016 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 22 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 167-169 Bình Phú, Phường 11, Quận 6, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: 0933 826 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 23 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 17 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: 0933 851 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 24 - NHI ĐỒNG 315 
 

Địa Chỉ: 307 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0937 840 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 25 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 308 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 

10, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0937 723 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 26 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 47 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 307 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 27 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 373 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0931 114 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 28 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 175 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Tp. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 655 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 29 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 98E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0931 790 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 30 - NHI ĐỒNG 315 
 

Địa Chỉ: 80 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 652 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 31 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 560 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0931 320 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 32 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 289 - 291 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận 

Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 527 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 33 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 472B Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0937 597 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 34 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 1283 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo A, Quận 

Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0896 633 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 35 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 1 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, 

Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0899 150 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 36 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 550 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0899 313 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 37 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 490 - 492 Trường Chinh, Phường 13, Quận 

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0899 949 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 38 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 148 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 201 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 39 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 374 Tỉnh Lộ 8, Khu Phố 4, Huyện Củ Chi, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0899 934 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 40 - NHI ĐỒNG 315 
 

Địa Chỉ: 113 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0896 636 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 41 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 245 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0899 942 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 42 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 1242 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0898 082 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 43 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 2/83A Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Huyện 

Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0896 669 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 44 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: C10/3D1 Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0898 452 351 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 45 - NHI ĐỒNG 315 
 

Địa Chỉ: 152 Tô Ký, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0899 943 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 46 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 215G- 215H Nơ Trang Long, Phường 12, 

Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 828 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 47 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 1032-1034 Kha Vạn Cân, Phường Trường 

Thọ, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0933 201 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 48 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: C8/1A1 Phạm Hùng, Ấp 4A, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0933 502 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 49 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 28 Lê Văn Khương, Phường Tân Thới An, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0931 373 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 50 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 105/4A Lê Văn Khương, Khu Phố 1, 

Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0933 208 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 51 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 699 Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 4, 

Phường Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

Tel: 0933 705 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 52 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 106 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình 

Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0777 441 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 53 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 181 - 181A Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 1, 

Phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

Tel: 0931 536 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 54 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: A12/12B Quốc Lộ 50, Ấp 1, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0901 220 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 55 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 300 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0933 708 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 56 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 299 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0933 506 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 57 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 34A Lê Thị Hà, Phường Tân Xuân, Huyện 

Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0901 220 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 
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PHÒNG KHÁM 58 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 147 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 915 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 60 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 327 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 231 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 61 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 490 - 492 Trường Chinh, Phường 13, Quận 

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 415 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

https://www.nhidong315.com/
https://www.nhidong315.com/
https://www.nhidong315.com/
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PHÒNG KHÁM 62 - NHI ĐỒNG 315 VÀ TIÊM CHỦNG 
 

Địa Chỉ: 485 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng 

Hoà B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0933 265 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Tổng quát nhi khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 63 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 482 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hoà 

A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 304 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM 65 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 384 Tỉnh Lộ 8, Khu Phố 4, Thị Trấn Củ 

Chi, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0901 691 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

https://www.nhidong315.com/
https://www.nhidong315.com/
https://www.nhidong315.com/
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PHÒNG KHÁM 67 - PHỤ SẢN 315 
 

Địa Chỉ: 459 Nguyễn Thị Tú, Khu Phố 2, Phường 

Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 343 315 

Website: https://www.nhidong315.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:      17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 20:30 

 

Chuyên Khoa:  

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ÂU CHÂU 
 

Địa Chỉ: 508 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 6264 6701 / (028) 6264 6704 

Fax: (028) 6264 6703 / (028) 6264 6702 

Website: www.ghs.com.vn 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 16:00 

Thứ 7:               08:00 – 14:00 

 

Chuyên Khoa:  

Tim Mạch, Mạch Máu và Chuyển Hóa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC 1 
 

Địa Chỉ: 20-22 Dương Quang Trung, Phường 12, 

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 1800 6023 

Website: http://umcclinic.com.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 07:30 – 16:30 

Thứ 7:               08:00 – 12:00 

 

Chuyên Khoa:  

Cơ- xương khớp, Lão khoa, Nhi khoa, Nội tiêu hóa- 

Viêm gan, Nội tổng quát- Nội tiết, Sản phụ khoa, Tai-

Mũi-Họng, Tim mạch, Nội soi, Xét nghiệm, Chẩn 

đoán hình ảnh 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

https://www.nhidong315.com/
http://www.ghs.com.vn/
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PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ 
 

Địa Chỉ: 79 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3910 9888 

Website: https://aih.com.vn/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 17:00 

Thứ 7:               08:00 – 12:00 

 

Chuyên Khoa:  

Khoa khám bệnh, Hồi sức cấp cứu, Nội tổng hợp, Nội 

tim mạch, Nội tiêu hóa, Nội cơ - xương - khớp, Nội 

thận - tiết niệu, Nội tiết, Dị ứng, Truyền nhiễm, Lao, 

Da liễu, Thần kinh, Lão học, Nhi, Phụ sản, Tai - mũi - 

họng, Huyết học, Hóa sinh, Chẩn đoán hình ảnh, 

Chống nhiễm khuẩn, Dược 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA STAMFORD 
 

Địa Chỉ: 99 Bis Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: (028) 3925 1990 

Fax: (028) 3925 1985 

Website: www.stamfordskin.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7:              08:30 - 14:00 

Chủ nhật & Ngày lễ: Nghỉ 

Cấp cứu trong giờ làm việc 

 

Chuyên Khoa: 

Da Liễu, Đa Khoa, Truyền Nhiễm, Nhà Thuốc, Kiểm 

Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

7.) Tham khảo lịch khám: 

* Bs. Mark Siefring: Thứ 2 - Thứ 6 (08:30 - 17:00) - 

Phí khám khoảng USD120. 

* Bs. Tom Cuong: Thứ 2 - Thứ 6 (09:00 - 17:00) & 

Thứ 7 (09:00 - 14:00) - Phí khám USD60 - USD90. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT AMERICAN EYE CENTER 
 

Địa Chỉ: Phòng 509 & 510, Tòa nhà Crescent Plaza, 

CR4-1, Số 105 Tôn Dật Tiên (Đô Thị Phú Mỹ Hưng), 

Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 5413 6758 / 090 312 6758 / 093 813 6758 

Website: http://americaneyecenter.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 17:00 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

https://aih.com.vn/
http://www.stamfordskin.com/
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Chuyên Khoa: 

Chuyên Khoa Mắt 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Vui lòng đặt hẹn trước và khách nên sử dụng thẻ 

credit card trong trường hợp cần thông tin credit 

để đặt cọc cho ca mổ nếu Pacific Cross từ chối 

thanh toán phí mổ cho bệnh nhân 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 
 

Địa Chỉ: 18 Ter Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa 

Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 090 719 6668 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 19:00 

 

Chuyên Khoa: 

Cơ Xương Khớp 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA - TIÊM CHỦNG MECCARE 
 

Địa Chỉ: 578 - 580 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 2253 7650 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 17:00 

Chủ nhật:         07:00 - 11:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa - Tiêm chủng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DIAMOND 
 

Địa Chỉ: Số 9 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3930 7575 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú  
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Hotline: 0904 720 672 

Website: www.ykhoadiamond.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 07:30 – 11:30 & 13:30 – 19:30 

Thứ 7:               07:30 – 11:30 & 13:30 – 16:30  

 

Chuyên Khoa: 

Tim Mạch, Nội Tiết, Đa Khoa, Tiêu Hóa và Gan Mật, 

Bệnh Truyền Nhiễm, Thần Kinh Học và Tâm Thần 

Học, Sản Phụ Khoa, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai 

Mũi Họng, Nhi Khoa, Hô Hấp, Nhà Thuốc, Vac-xin, 

Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM  
 

Địa Chỉ: Phòng B103, Tầng hầm 1, Tòa nhà mPlaza 

Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3521 0170 / (028) 3521 0172 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3521 0170 / 078 578 5637 

Website: https://dymmedicalcenter.com.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

* Bác sĩ Việt Nam:  

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 

* Bác sĩ Nhật Bản:  

Thứ 2 – Thứ 7 (Ngoại trừ Thứ 4): 09:00 – 13:00 & 

14:00 – 18:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*DYM ưu tiên khách có đặt hẹn đến khám. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Nhật 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN MỸ HỮU NGHỊ 
 

Địa Chỉ: 501-503 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3895 3238 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 - 11:00 & 13:30 - 17:00 

 

Chuyên Khoa:  

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

http://www.ykhoadiamond.com/
https://dymmedicalcenter.com.vn/
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN (HMSGC) 
 

Địa Chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3811 9783 

Hotline đặt hẹn khám: 0918 354 399 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3811 9783 

Fax: (028) 3811 9785 

Website: https://www.hoanmysaigonclinic.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 12:30 - 16:00 

 

Chuyên Khoa:  

Đa Khoa, Dịch Vụ Cấp Cứu, Chấn Thương Chỉnh 

Hình, Da Liễu, Huyết Học, Hô Hấp, Khoa Mắt, Khoa 

Ngoại Tổng Quát, Nhi Khoa, Nội Tiết, Dị Ứng và 

Miễn Dịch, Sản Phụ Khoa, Nha Khoa, Tai Mũi Họng, 

Thần Kinh Học và Tâm Thần Học, Thận và Tiết Niệu, 

Tiêu Hóa và Gan Mật, Tim Mạch, Kiểm Tra Sức Khỏe 

Định Kỳ, Vac-xin 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG MỸ SÀI GÒN 
 

Địa Chỉ: 50 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3815 1615 

Hotline đặt hẹn: (028) 3815 1615 - Ext: 1 / 093 411 

7009 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3815 1615 

Website: hoangmysaigon.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 17:00 

Chủ nhật:         07:00 - 12:00  

 

Chuyên Khoa:  

Khoa nội, ngoại, sản phụ khoa, da liễu, tai mũi họng, 

răng hàm mặt, nhãn khoa, chẩn đoán hình ảnh, xét 

nghiệm 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA JIO HEALTH - SMART CLINIC 
 

Địa Chỉ: Phòng 12, Tầng 1, Khu bán lẻ của Tòa Nhà 

MPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 7300 9983 

Hotline đặt hẹn: 1900 63 68 93 

Website: https://jiohealth.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 20:00 (không nghỉ giữa giờ) 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 
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Chuyên Khoa:  

Hồi sức cấp cứu và chống độc - Hô hấp, Phụ sản, Nội, 

Tai - Tai thần kinh, Mũi-xoang, Họng-thanh quản, 

Đầu cổ, Nhi, Tim mạch, Nội tiết, Thận - tiết niệu, Da 

liễu 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Phòng khám khuyến khích KH đặt lịch hẹn khám 

trước kèm thông tin về thẻ bảo hiểm ngoại trú 

trước khi đến thăm khám. 

*Hình thức book hẹn: qua bộ phận CSKH: 1900 

636893 hoặc Số điện thoại Phòng khám: (028) 7300 

9983. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA JIO HEALTH - SMART CLINIC 03 
 

Địa Chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Republic Plaza, 18E Cộng 

Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 7778 0808 

Hotline đặt hẹn: 1900 63 68 93 

Website: https://jiohealth.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa:  

Hồi sức cấp cứu và chống độc - Hô hấp, Phụ sản, Nội, 

Tai - Tai thần kinh, Mũi-xoang, Họng-thanh quản, 

Đầu cổ, Nhi, Tim mạch, Nội tiết, Thận - tiết niệu, Da 

liễu 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Phòng khám khuyến khích khách hàng đặt lịch 

hẹn khám trước kèm thông tin về thẻ bảo hiểm 

ngoại trú trước khi đến thăm khám. 

*Hình thức book hẹn: Qua bộ phận CSKH: 1900 

63 68 93 hoặc số điện thoại Phòng khám: (028) 7778 

0808. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA JIO HEALTH - SMART CLINIC 04 
 

Địa Chỉ: Tầng trệt + Tầng 3 + Tầng 4, Tòa nhà 

Worc@Q2, 21 Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, 

Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 7772 0007 

Hotline đặt hẹn: 1900 63 68 93 

Website: https://jiohealth.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa:  

Hồi sức cấp cứu và chống độc - Hô hấp, Phụ sản, Nội, 

Tai - Tai thần kinh, Mũi-xoang, Họng-thanh quản, 

Đầu cổ, Nhi, Tim mạch, Nội tiết, Thận - tiết niệu, Da 

liễu 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 
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Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

*Phòng khám khuyến khích khách hàng đặt lịch 

hẹn khám trước kèm thông tin về thẻ bảo hiểm 

ngoại trú trước khi đến thăm khám. 

*Hình thức book hẹn: Qua bộ phận CSKH: 1900 

63 68 93 hoặc số điện thoại Phòng khám: (028) 7772 

0007. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA JIO HEALTH - SMART CLINIC 05 
 

Địa Chỉ: 30 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3840 9652 

Hotline đặt hẹn: 1900 63 68 93 

Website: https://jiohealth.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa:  

Hồi sức cấp cứu và chống độc - Hô hấp, Phụ sản, Nội, 

Tai - Tai thần kinh, Mũi-xoang, Họng-thanh quản, 

Đầu cổ, Nhi, Tim mạch, Nội tiết, Thận - tiết niệu, Da 

liễu 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Phòng khám khuyến khích khách hàng đặt lịch 

hẹn khám trước kèm thông tin về thẻ bảo hiểm 

ngoại trú trước khi đến thăm khám. 

*Hình thức book hẹn: Qua bộ phận CSKH: 1900 

63 68 93 hoặc số điện thoại Phòng khám: (028) 3840 

9652. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LOUKAS 
 

Địa Chỉ: 269 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Hotline: 1900 0202 / 093 129 7799 

Website: https://phongkhamloukas.vn/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa, Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGỌC MINH 
 

Địa Chỉ: 20-22 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 

11, TP. Hồ Chí Minh 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

https://jiohealth.com/
https://phongkhamloukas.vn/
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Tel: (028) 6264 3637 

Fax: (028) 6264 3592 

Website: www.pkdkngocminh.com.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 20:00 

Chủ nhật:         07:30 - 12:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Tim Mạch, Da 

Liễu, Khoa Cấp Cứu, Nội tiết, Tiêu Hóa và Gan Mật, 

Răng Hàm Mặt, Thần Kinh Học và Tâm Thần Học, 

Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, Chấn Thương Chỉnh Hình, 

Tai Mũi Họng, Hô Hấp, Nhà Thuốc, Vac-xin, Kiểm 

Tra Sức Khỏe Định Kỳ, Khoa Xét Nghiệm 

 

 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PACIFIC 
 

Địa Chỉ: 4-4B Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 7304 2668   

Fax: (028) 3911 5678 

Website: www.pacifichealthcare.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nội đa khoa, sản- Phụ khoa, Nhi khoa, Tai- Mũi – 

Họng, Răng hàm mặt, Cơ xương Khớp, Phẫu thuật 

Thẩm Mỹ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ CAREPLUS - QUẬN 1 
 

Địa Chỉ: 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến 

Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 7305 4668 

Hotline: 1800 6116 

Website: www.careplusvn.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

* Chuyên khoa Nhi và Xét nghiệm ngoài giờ:  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Nội Tổng Quát, Tim Mạch, Hô hấp, Gan - Tiêu 

hóa, Sản Phụ Khoa, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, 

Khoa Mắt, Nhi Khoa, Khoa Xét Nghiệm, Chẩn Đoán 

Hình Ảnh, Da liễu, tiểu phẫu  

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Khách hàng đến thăm khám có thể đặt lịch hẹn 

qua hotline 1800 6116 hoặc qua website 

https://careplusvn.com/vi/ 

http://www.pkdkngocminh.com.vn/
http://www.pacifichealthcare.vn/
http://www.careplusvn.com/
https://careplusvn.com/vi/
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Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 

 

 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ CAREPLUS - QUẬN 7 
 

Địa Chỉ: Lầu 2, Cresent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, 

Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 7308 0088 

Hotline: 1800 6116 

Fax: (028) 5413 8592 

Website: www.careplusvn.com 

 

Giờ Làm Việc: 

* Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

* Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:00 (Chỉ có chuyên khoa 

Nội tổng quát, khoa Nhi và Xét nghiệm) 

* Chủ nhật: 08:00 - 12:00 (Chỉ có chuyên khoa Nhi và 

Xét nghiệm) 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Nội Tổng Quát, Khoa Ngoại Tổng Quát, Sản 

Phụ Khoa, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Khoa Mắt, 

Nhi Khoa, Khoa Xét Nghiệm, Chẩn Đoán Hình Ảnh 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú, Nha khoa 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Khách hàng đến thăm khám có thể đặt lịch hẹn 

qua hotline 1800 6116 hoặc qua website 

https://careplusvn.com/vi/ 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ CAREPLUS - QUẬN TÂN BÌNH 
 

Địa Chỉ: 107 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 7300 3223 

Hotline: 1800 6116 

Điện thoại cấp cứu: 1800 6116 

Website: careplusvn.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

* Chuyên khoa Nhi và Xét nghiệm ngoài giờ: 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 

 

Chuyên Khoa:  

Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Kiểm Tra Sức Khỏe 

Định Kỳ, Tiêu Hóa và Gan Mật, Nhi Khoa, Tim Mạch, 

Khoa Mắt, Sản Phụ Khoa, Tai Mũi Họng, Hô Hấp, 

Nha Khoa, Chẩn Đoán Hình Ảnh và Xét Nghiệm, Tiểu 

Phẩu, Da Liễu, Dịch Vụ Cấp Cứu, Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu, Nhà Thuốc 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Khách hàng đến thăm khám có thể đặt lịch hẹn 

qua hotline 1800 6116 hoặc qua website 

https://careplusvn.com/vi/ 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

http://www.careplusvn.com/
https://careplusvn.com/vi/
http://www.careplusvn.com/
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ GOLDEN HEALTHCARE 
 

Địa Chỉ: 37 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 036 903 1818 

Website: www.goldenhealthcarevn.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 17:00 

Cấp cứu: trong giờ làm việc 

 

Chuyên Khoa: 

Nội tổng quát, Tim mạch, Nhi, Tiêu hóa, Gan mật, 

Tai Mũi Họng, Mắt, Nha 

 
Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

7.) Vui lòng gọi điện thoại trước 24 tiếng đế được 

phục vụ tốt nhất và giảm thời gian chờ đợi. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ IVY HEALTH 
 

Địa Chỉ: 120 Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0908 710 710 

Website: 

https://www.facebook.com/ivyhealthvnclinic/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:30 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00  

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN - QUẬN 1 
 

Địa Chỉ: 9-11-13-15 Trịnh Văn Cấn, Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: (028) 3821 3456 

Fax: (028) 3821 0799 

Website: www.taimuihongsg.com 

 

Giờ Làm Việc: 

* Nội trú:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:00  

* Ngoại trú:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 19:00  

Chủ nhật:         08:00 - 11:30 

Chuyên Khoa: 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

http://www.goldenhealthcarevn.com/
https://www.facebook.com/ivyhealthvnclinic/
http://www.taimuihongsg.com/
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Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Da Liễu, Nội tiết, 

Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa và Gan 

Mật, Di Truyền Học, Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, Tai 

Mũi Họng, Thấp Khớp, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà 

Thuốc 

 

 

 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN - QUẬN 7 
 

Địa Chỉ: 441 Đường Lê Văn Lương, Phường Tân 

Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3821 3456 

Fax: (028) 3821 0799 

Website: www.taimuihongsg.com 

 

Giờ Làm Việc: 

* Nội trú:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 16:00  

* Ngoại trú:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 19:00 

Chủ nhật:         08:00 - 11:30 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TIMEC 
 

Địa Chỉ: 4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0879 115 115 

Website: www.timec.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 17:30 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Nội (Tiểu đường - Tim mạch - Huyết áp - Hô 

hấp - Tiêu hóa - Gan - Thận ...), Ngoại (Nội soi - Tiểu 

phẫu - Chấn thương ...), Nhi, Da liễu, xét nghiệm, Tai 

Mũi Họng, Răng hàm mặt, Sản Phụ khoa, Chẩn đoán 

hình ảnh, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (Kéo dãn 

cột sống - Châm cứu - Giảm đau bằng sóng siêu âm, 

xung kích, giao thoa....) 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú  

 

Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TIMEC - BÌNH THẠNH 
 

Địa Chỉ: 6-8 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0879 115 115 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú  

 

http://www.taimuihongsg.com/
http://www.timec.vn/
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Website: www.timec.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 17:30 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Nội (Tiểu đường - Tim mạch - Huyết áp - Hô 

hấp - Tiêu hóa - Gan - Thận ...), Ngoại (Nội soi - Tiểu 

phẫu - Chấn thương ...), Nhi, Da liễu, xét nghiệm, Tai 

Mũi Họng, Răng hàm mặt, Sản Phụ khoa, Chẩn đoán 

hình ảnh, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (Kéo dãn 

cột sống - Châm cứu - Giảm đau bằng sóng siêu âm, 

xung kích, giao thoa....) 

Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIGOR HEALTH - QUẬN 1 
 

Địa Chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn 

Trung Ngạn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3911 5315 

Hotline đặt hẹn/BH: 090 996 3115 

Điện thoại cấp cứu: 1900 1856 

Fax: (028) 3911 5289 

Website: www.healthcare.com.vn 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 17:00 

Chuyên Khoa: 

Hồi sức cấp cứu và chống độc, Nội khoa, Da liễu, 

Ngoại khoa, Phụ sản, Mắt, Tai-Mũi-Họng, Răng-

Hàm-Mặt, Điện Quang, Nội soi chẩn đoán - can thiệp, 

Thăm dò chức năng, Huyết học - truyền máu, Hóa 

sinh, Vi sinh 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Đặt lịch hẹn trước 1 ngày nếu đi khám vào thứ 

Bảy. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIGOR HEALTH - QUẬN 3 
 

Địa Chỉ: 102A Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3911 5315 

Hotline đặt hẹn/BH: 090 996 3115 

Điện thoại cấp cứu: 1900 1856 

Fax: (028) 3911 5289 

Website: www.vigorhealth.com.vn 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

http://www.timec.vn/
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Hồi sức cấp cứu và chống độc, Nội khoa, Da liễu, 

Ngoại khoa, Phụ sản, Mắt, Tai-Mũi-Họng, Răng-

Hàm-Mặt, Điện Quang, Nội soi chẩn đoán - can thiệp, 

Thăm dò chức năng, Huyết học - truyền máu, Hóa 

sinh, Vi sinh 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

*Đặt lịch hẹn trước 1 ngày nếu đi khám vào thứ 

Bảy. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC SÀI GÒN 
 

Địa Chỉ: 2 - 2Bis Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3520 3388 

Fax: (028) 3520 3366 

Website: www.vinmec.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:00 

Chủ nhật:         08:30 - 12:30 

 

Chuyên Khoa: 

Tim Mạch, Da Liễu, Nội tiết, Đa Khoa, Chẩn Đoán 

Hình Ảnh, Sản Phụ Khoa, Khoa Nhi, Tai Mũi Họng, 

Chấn Thương Chỉnh Hình, Vac-xin, Kiểm Tra Sức 

Khỏe Định Kỳ, Khoa Xét Nghiệm 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ YERSIN 
 

Địa Chỉ: 10 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3933 6688 

Fax: (028) 3930 4664 

Website: www.yersinclinic.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 12:00 & 13:00 – 17:00 

Cấp cứu: trong giờ làm việc 

 

Chuyên Khoa: 

Dị Ứng và Miễn Dịch, Răng Hàm Mặt, Khoa Cấp Cứu, 

Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa và Gan 

Mật, Thận và Tiết Niệu, Sản Phụ Khoa, Khoa Mắt, Tai 

Mũi Họng, Khoa Nhi, Nhà Thuốc, Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu, Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, Khoa Xét 

Nghiệm 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA RAFFLES MEDICAL TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Địa Chỉ: 167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, 

Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3824 0777 

Website: https://rafflesmedical.vn/vi/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 22:00 

Thứ 7:               08:00 – 12:00 

Chuyên Khoa: 

Nhi khoa, Nội khoa, Ngoại khoa, Bác sĩ gia đình, Tai 

mũi họng, Phòng cấp cứu, Da liễu, Sản phụ khoa, 

Răng Hàm Mặt, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, 

Tiêm chủng, Mắt, Khám sức khoẻ định kỳ, Khám sức 

khoẻ xin giấy phép lao động, Khám sức khoẻ xin thị 

thực 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN TORANOMON (CHỈ KHÁM KHÁCH NHẬT) 
 

Địa Chỉ: 65 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3930 2115 / (028) 3930 3115 

Website:  

https://saigontoranomon.com/ 

https://m.facebook.com/people/Saigon-

Toranomon/100074904886074/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 12:00 & 13:00 - 18:00 

Thứ 7:              09:00 - 12:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Nhật 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAIGON HEALTHCARE 
 

Địa Chỉ: 45 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: 098 226 4545 

Website: www.saigonhealthcare.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:00 – 11:30 & 13:00 – 16:00 

 

Chuyên Khoa: 

Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Mắt, Sản phụ khoa, Nhi, 

Cận lâm sàng, Nội, Nội tiêu hóa, Ngoại 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

https://rafflesmedical.vn/vi/
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Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Nếu quý khách hàng cần tư vấn và hỗ trợ thông 

tin nhanh nhất, vui lòng đặt hẹn qua hotline. 

*Khoa phòng áp dụng bảo lãnh viện phí: Phòng 

khám Nội, Phòng khám SPK, phòng khám RHM, 

phòng khám mắt và phòng khám TMH. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SIM MED 
 

Địa Chỉ: RS05-SH02, RS07-SH01 Richstar 

Residence, Số 239-241 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 7778 8555 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 17:00 

* Ngoài giờ khoa Nhi:  

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 19:00 

Chuyên Khoa: 

Nhi, Sản, Phụ, Nội, Ngoại, Tai Mũi Họng, Tiêm 

Chủng, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, Dược 

 
Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SINGAPORE INDOCHINA HEALTHCARE GROUP (SIHG) 
 

Địa Chỉ: Số 7, Đường Nội Khu Garden Plaza 1, KP. 

Garden Plaza 1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: (028) 5417 1711 

Website: https://www.sihg.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 20:00 

Chủ nhật:          08:00 – 17:00 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Bác sĩ gia đình và đa khoa; Kiểm tra sức khoẻ tổng 

quát; Nội tổng quát; Sức khoẻ phụ nữ: nhũ khoa và 

phụ khoa; Khám và theo dõi thai định kỳ; Xét nghiệm 

tổng quát; Tầm soát ung thư; Chẩn đoán hình ảnh; Tư 

vấn y khoa trực tuyến 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁI ANH 
 

Địa Chỉ: 124 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3877 8866 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3877 8866 

Website: http://phongkhamthaianh.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 20:00 

 

Chuyên Khoa: 

Sơ cấp cứu, Nội tổng hợp, Nội thần kinh, Nội tim 

mạch, Nội tiết, Ngoại tổng quát, (Nắn, bó bột), Tai 

Mũi Họng, Sản phụ khoa, Da liễu, Nhi, Mắt, Răng 

hàm mặt, Xét nghiệm,  

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG: Điện tim, Xquang KTS, Nội soi Tai Mũi 

Họng, Siêu âm Sản phụ khoa, Siêu âm màu tổng quát 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT GIA 
 

Địa Chỉ: 166 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3911 8485  

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:00 - 16:30 

 

Chuyên Khoa:  

Nội Tổng Quát, Nội Tim Mạch, Nội Huyết Học, Nội 

Tiêu Hoá, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Phụ Khoa, 

Nhi, Tiêm Chủng, Xét Nghiệm, Siêu Âm, X-quang, 

Nhà Thuốc 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT MỸ 
 

Địa Chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3510 2757 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3510 2757 

Fax: (028) 3510 2756 

Website: www.pkvietmy.com.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:00 – 20:00 

Thứ 7:               07:00 – 17:00 

* Phòng khám Việt Mỹ chỉ nhận khám bảo lãnh trong 

giờ hành chánh. Từ thứ 2 đến thứ 7: từ 07:00 – 17:00 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

http://phongkhamthaianh.com/
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Chuyên Khoa:  

Đa Khoa, Sản Phụ Khoa, Tai Mũi Họng, Răng Hàm 

Mặt, Nhi Khoa, Vac-xin, Huyết Học, Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu. Dịch Vụ Cấp Cứu, Nhà Thuốc 

 

 

 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ĐẠI Y 
 

Địa Chỉ: 800 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Quận 3, 

TP. Hồ Chí Minh 

Hotline: 090 882 8921 - (028) 6272 8683 

Website: https://vdenty.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 19:00 

 

Chuyên Khoa:  

Nội khoa, Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Khuyến khích bệnh nhân đặt hẹn trước để nhận 

ưu đãi (ưu đãi cập nhật theo từng thời điểm). 

*Thời gian bảo lãnh viện phí: 09:00 - 19:00 (từ Thứ 

2 - Thứ 6) và 09:00 - 17:00 (Thứ 7). 

*Điểm tiếp đón bảo lãnh viện phí: Khu đăng ký 

khám tầng 1. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Trung 

 

 

PHÒNG KHÁM ECHO MEDI - NGUYỄN THỊ ĐỊNH 
 

Địa Chỉ: 46 Nguyễn Thị Định, P. An Phú, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Hotline: 1900 638 408 / 0768 638 408 

Website: https://echomedi.com/vi/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 21:00 

Chủ nhật:         07:00 - 15:00 

 

Chuyên Khoa: 

Chăm sóc phòng ngừa, điều trị ban đầu, quản lý bệnh 

mạn tính, chăm sóc sức khỏe toàn diện, xét nghiệm di 

truyền 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM ECHO MEDI - NGUYỄN VĂN LINH 
 

Địa Chỉ: 1026 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 

7, TP. Hồ Chí Minh 

 Ghi chú:  

https://vdenty.com/
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Hotline: 1900 638 408 / 0768 638 408 

Website: https://echomedi.com/vi/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 21:00 

Chủ nhật:         07:00 - 15:00 

 

Chuyên Khoa: 

Chăm sóc phòng ngừa, điều trị ban đầu, quản lý bệnh 

mạn tính, chăm sóc sức khỏe toàn diện, xét nghiệm di 

truyền 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM FV - SÀI GÒN 
 

Địa Chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Bitexco Finance, 2 Hải Triều, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 6290 6167 

Fax: (028) 6290 6168 

Website: www.fvhospital.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 19:30 

Thứ 7:              07:30 - 14:30 

Chủ nhật và ngày lễ: nghỉ 

 

Chuyên Khoa: 

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Da Liễu, Khoa Cấp 

Cứu, Nội tiết, Tiêu Hóa và Gan Mật, Đa Khoa, Khoa 

Ngoại Tổng Quát, Truyền Nhiễm, Thận và Tiết Niệu, 

Thần Kinh Học và Tâm Thần Học, Sản Phụ Khoa, Ung 

Thư, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, Khoa 

Nhi, Hô Hấp, Thấp Khớp, Nhà Thuốc, Vac-xin, Kiểm 

Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Pháp, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng 

Nga, Tiếng Khmer 

PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH HỒ CHÍ MINH - CARE1 - QUẬN BÌNH THẠNH 
 

Địa Chỉ: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3514 0757 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3822 7848 

Website: www.vietnammedicalpractice.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7:              08:00 - 12:00 

 

Chuyên Khoa:  

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, 

Dịch Vụ Cấp Cứu, Nội Tiết, Đa Khoa, Tiêu Hóa và 

Gan Mật, Huyết Học, Bệnh Truyền Nhiễm, Thận và 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Áp dụng Bảo lãnh viện phí: Đa khoa - Ngoại Trú. 
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Tiết Niệu, Thần Kinh Học và Tâm Thần Học, Sản Phụ 

Khoa, Khoa Mắt, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi 

Họng, Nhi Khoa, Hô Hấp, Thấp Khớp, Dịch Vụ Xe 

Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Phục Hồi Chức Năng, Vac-xin, 

Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

*Quy định về tạm ứng: Tùy từng trường hợp. 

*Ưu tiên đặt hẹn trước để hạn chế thời gian chờ 

đợi. 

*Các phòng khám thuộc Phòng khám Gia Đình chỉ 

áp dụng bảo lãnh cho BHV và PCI. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Hàn, Tiếng Nhật 

PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH HỒ CHÍ MINH - QUẬN 1 
 

Địa chỉ: 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3822 7848 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3822 7848 

Website: www.vietnammedicalpractice.com 

 

Giờ làm việc:  

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa:  

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Da 

Liễu, Dịch Vụ Cấp Cứu, Nội Tiết, Đa Khoa, Tiêu Hóa 

và Gan Mật, Huyết Học, Bệnh Truyền Nhiễm, Thận 

và Tiết Niệu, Thần Kinh Học và Tâm Thần Học, Sản 

Phụ Khoa, Khoa Mắt, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai 

Mũi Họng, Nhi Khoa, Hô Hấp, Thấp Khớp, Dịch Vụ 

Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Phục Hồi Chức Năng, Vac-

xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Áp dụng Bảo lãnh viện phí: Đa khoa - Ngoại Trú. 

*Quy định về tạm ứng: Tùy từng trường hợp. 

*Ưu tiên đặt hẹn trước để hạn chế thời gian chờ 

đợi. 

*Các phòng khám thuộc Phòng khám Gia Đình chỉ 

áp dụng bảo lãnh cho BHV và PCI. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Hàn, Tiếng Nhật 

 

 

 

PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH HỒ CHÍ MINH - QUẬN 2 
 

Địa Chỉ: 95 Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3744 2000 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3822 7848 

Website: www.vietnammedicalpractice.com 

 

Giờ Làm Việc: 24/7 

 

Chuyên Khoa: 

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, 

Dịch Vụ Cấp Cứu, Nội Tiết, Đa Khoa, Tiêu Hóa và 

Gan Mật, Huyết Học, Bệnh Truyền Nhiễm, Thận và 

Tiết Niệu, Thần Kinh Học và Tâm Thần Học, Sản Phụ 

Khoa, Khoa Mắt, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi 

Họng, Nhi Khoa, Hô Hấp, Thấp Khớp, Dịch Vụ Xe 

Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Phục Hồi Chức Năng, Vac-xin, 

Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Áp dụng Bảo lãnh viện phí: Đa khoa - Ngoại Trú. 

*Quy định về tạm ứng: Tùy từng trường hợp. 

*Ưu tiên đặt hẹn trước để hạn chế thời gian chờ 

đợi. 
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Ngoại trú *Các phòng khám thuộc Phòng khám Gia Đình chỉ 

áp dụng bảo lãnh cho BHV và PCI. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Hàn, Tiếng Nhật 

 

 

PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH HỒ CHÍ MINH - QUẬN 7 
 

Địa Chỉ: River Park Premier, Block C - 41 Đặng Đức 

Thuật, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 5448 4544 

Điện thoại cấp cứu: *9999 hoặc (028) 3744 9000 

Website: www.vietnammedicalpractice.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7:              08:00 - 13:00 

 

Chuyên Khoa: 

Nhi khoa, tiêm chủng, nội tổng quát, cấp cứu, xét 

nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, xe cứu thương & chuyển 

viện cấp cứu, các gói khám dành cho gia đình 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Vật lý trị liệu 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Áp dụng Bảo lãnh viện phí: Đa khoa - Ngoại Trú. 

*Quy định về tạm ứng: Tùy từng trường hợp. 

*Ưu tiên đặt hẹn trước để hạn chế thời gian chờ 

đợi. 

*Các phòng khám thuộc Phòng khám Gia Đình chỉ 

áp dụng bảo lãnh cho BHV và PCI. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM HEALTHCARE PLUS (TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM D+) 
 

Địa Chỉ: Tầng 1, Khu phố Grandview C, 169 Đường 

Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: 090 336 4128 / 090 135 6565 

Website: https://d-plus.vn/vi 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 06:00 - 19:00 

 

Chuyên Khoa: 

Lấy máu tại nhà và nơi làm việc, chuẩn đoán hình ảnh, 

khám sức khỏe doanh nghiệp, tư vấn bác sĩ chuyên 

khoa, xét nghiệm y khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM MAPLE HEALTHCARE - QUẬN 2 
 

Địa Chỉ: 19 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền, TP. 

Thủ Đức (Quận 2), TP. Hồ Chí Minh 

 Ghi chú:  

http://www.vietnammedicalpractice.com/
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Tel: (028) 3636 6306 / 093 864 6112 

Website: https://phongkhammaple.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 08:30 - 17:00 

Thứ 3, Thứ 5:             14:00 - 18:00 

Thứ 7:                        08:30 - 12:30 

 

Chuyên Khoa:  

Trị liệu thần kinh cột sống, châm cứu, phục hồi chức 

năng, Trị liệu cơ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM MAPLE HEALTHCARE - QUẬN 3 
 

Địa Chỉ: 107B Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3930 0498 / 093 205 5088 

Website: https://phongkhammaple.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 6: 08:30 - 17:00 

Thứ 5, Thứ 7:                        08:30 - 12:30 

 

Chuyên Khoa:  

Trị liệu thần kinh cột sống, châm cứu, phục hồi chức 

năng, Trị liệu cơ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM MAPLE HEALTHCARE - QUẬN 7 
 

Địa Chỉ: 2-4 Khu phố Hưng Gia 1, Phường Tân 

Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 54 100 100 / 0705 100 100 

Website: https://phongkhammaple.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:00 

 

Chuyên Khoa:  

Trị liệu thần kinh cột sống, châm cứu, phục hồi chức 

năng, Trị liệu cơ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

https://phongkhammaple.vn/
https://phongkhammaple.vn/


Trang 153 / 194 
 

PHÒNG KHÁM MEDICAL DIAG CENTER 
 

Địa Chỉ: 414-416-418-420 Cao Thắng, Phường 12, 

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3979 8181 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3979 8181 

Fax: (028) 3979 8050 

Website: www.diag.vn 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 16:30  

Thứ 7             : 07:30 - 11:30 

 

Chuyên Khoa: 

Khám nội tổng quát và chuẩn đoán hình ảnh, xét 

nghiệm 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM MONACO HEALTHCARE 
 

Địa Chỉ: Số 493 Đường Điện Biên Phủ, Phường 3, 

Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3929 3493 

Điện thoại cấp cứu: (028) 3929 2493 / 084 449 3493 

Fax:(028) 3929 2493 

Website: http://monacohealthcare.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 

Thứ 7:              07:30 - 12:00 

*Cấp cứu trong giờ làm việc 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa:  

Nội đa khoa, sản- Phụ khoa, Nhi khoa, Tai- Mũi – 

Họng, Răng hàm mặt, Cơ xương Khớp, Phẫu thuật 

Thẩm Mỹ 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 PHÒNG KHÁM NHI KHOA QUỐC TẾ FICH - TRỤ SỞ CHÍNH 
 

Địa Chỉ: 1465 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Mỹ Toàn, 

1-H3, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 090 110 8068 / (028) 5410 8068 

Website: http://group.fichsystem.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 18:00 

 

Chuyên Khoa:  

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

http://www.diag.vn/
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Phòng khám nhi, Tiêm chủng, Xét nghiệm, Chẩn đoán 

hình ảnh 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM OLYMPUS GIA MỸ 
 

Địa Chỉ: 33 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3510 4846 

Website: Olympusgiamy.com.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 06:00 - 19:00 

Chủ Nhật:        06:00 - 12:00 

 

Chuyên Khoa:  

Hồi sức cấp cứu và chống độc, Nội khoa, Ngoại khoa, 

Ung Bướu, Phụ sản, Mắt, Tai-Mũi-Họng, Răng-Hàm-

Mặt, Điện Quang, Nội soi chẩn đoán - can thiệp, Thăm 

dò chức năng, Huyết học - truyền máu, Hóa sinh 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Với các trường hợp bảo lãnh viện phí cần đến 

trước 30 phút giờ đóng cửa để kịp thời làm thủ 

tục. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ COLUMBIA ASIA - SÀI GÒN 
 

Địa Chỉ: 08 Alexandre De Rhodes, Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: (028) 3823 8455 / (028) 3823 8888 – Ext: 230 

Website: www.columbiaasia.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7:              08:00 - 12:00 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Tim Mạch, Nha Khoa, Da Liễu, Khoa Cấp Cứu, Nội 

tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa và 

Gan Mật, Thận và Tiết Niệu, Sản Phụ Khoa, Khoa 

Mắt, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, Khoa 

Nhi, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Vac-xin, Kiểm 

Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Nhật 

 

 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ HẠNH PHÚC (BELCO) 
 

Địa Chỉ: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh  

 Ghi chú:   
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Tel: (028) 3925 9797   

Tel: (028) 3925 9949  

Website: www.hanhphuchospital.com 

 

Giờ Làm Việc: 

* Phòng khám Nhi:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

* Phòng khám Sản – Phụ khoa:  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Thứ 7:              08:00 - 12:00 

Không làm việc vào ngày chủ nhật, ngày lễ, tết 

 

Chuyên Khoa: 

Gây Mê Hồi Sức, Đa Khoa, Dịch Vụ Xe Cấp Cứu, 

Khoa Cấp Cứu, Sản Phụ Khoa, Khoa Nhi, Nhà Thuốc, 

Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

7.) Hạnh Phúc chỉ điều trị các bệnh ung thư cho phụ 

nữ. 

*Tạm dừng hoạt động từ ngày 29 tháng 11 năm 

2023 đến khi có thông báo mới. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ HẠNH PHÚC (ESTELLA) 
 

Địa Chỉ: Lầu 5 Estella Place, 88 Song Hành, Quận 2, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 1900 6765 

Website: www.hanhphuchospital.com 

 

Giờ Làm Việc: 

* Phòng khám Nhi:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00 

* Phòng khám Sản – Phụ khoa:  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Không làm việc vào ngày chủ nhật, ngày lễ, tết 

 

Chuyên Khoa: 

Sản phụ khoa, nhi khoa 

 
Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

7.) Vui lòng gọi điện thoại trước 24 tiếng đế được 

phục vụ tốt nhất và giảm thời gian chờ đợi. 

*Áp dụng Bảo lãnh viện phí tại tất cả các phòng 

khám của bệnh viện theo xác nhận bảo lãnh của 

Pacific Cross Việt Nam. 

*Bệnh viện thu tạm ứng trong các trường hợp 

khách hàng xuất viện mà Pacific Cross Việt Nam 

chưa xác nhận bảo lãnh chi phí cuối cùng cho 

khách hàng & tùy tình huống thực tế phát sinh 

mà Bệnh viện sẽ thu cọc. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA HIỀN ĐỨC 
 

Địa Chỉ: 81B Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 1900 7122  

Website: 

https://www.facebook.com/sanphukhoahienduc/ 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

http://www.hanhphuchospital.com/
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 20:00 

 

Chuyên Khoa: 

Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTHCARE - QUẬN 1 
 

Địa Chỉ: 20-20 Bis-22 Đinh Tiên Hoàng, Phường 

Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3910 4545 

Website: www.victoriavn.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 17:00 

Cấp cứu: Trong giờ làm việc 

Chuyên Khoa: 

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Đa Khoa, Khoa 

Ngoại Tổng Quát, Tiêu Hóa và Gan Mật, Huyết Học, 

Thận và Tiết Niệu, Thần Kinh Học và Tâm Thần Học, 

Sản Phụ Khoa, Tai Mũi Họng, Nhi Khoa, Hô Hấp, 

Thấp Khớp, Nhà Thuốc, Vac-xin, Kiểm Tra Sức Khỏe 

Định Kỳ 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Phòng khám khuyến khích Khách hàng nên đặt 

hẹn trước nhằm giảm việc chờ thăm khám lâu và 

chủ động được lich bác sĩ theo mong muốn. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTHCARE - QUẬN 2 
 

Địa Chỉ: 37-39 Lương Định Của, Phường An Khánh, 

Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3910 4545 

Fax: (028) 3910 3334 

Website: www.victoriavn.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 17:00 

Cấp cứu: Trong giờ làm việc 

 

Chuyên Khoa: 

Chuyên khoa nhi, nội tổng quát, tiêu hóa, tai mũi 

họng, sản phụ khoa, ngoại khoa, tâm thần/ tâm lý, 

chẩn đoán hình ảnh 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Phòng khám khuyến khích Khách hàng nên đặt 

hẹn trước nhằm giảm việc chờ thăm khám lâu và 

chủ động được lich bác sĩ theo mong muốn. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 
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PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTHCARE - QUẬN 7 
 

Địa Chỉ: 1056 Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 1, Phú 

Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3910 4545 

Website: www.victoriavn.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 17:00 

Cấp cứu: Trong giờ làm việc 

 

Chuyên Khoa: 

Tai Mũi Họng, Nhi Khoa, Nội Tổng Quát, Nhà thuốc 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Phòng khám khuyến khích Khách hàng nên đặt 

hẹn trước nhằm giảm việc chờ thăm khám lâu và 

chủ động được lich bác sĩ theo mong muốn. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTHCARE - QUẬN PHÚ NHUẬN 
 

Địa Chỉ: 135A Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3910 4545   

Fax: (028) 3997 9979  

Website: www.victoriavn.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 17:00 

Cấp cứu: Trong giờ làm việc 

 

Chuyên Khoa: 

Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Khoa 

Cấp Cứu, Nội tiết, Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, 

Huyết Học, Thận và Tiết Niệu, Thần Kinh Học và Tâm 

Thần Học, Sản Phụ Khoa, Chấn Thương Chỉnh Hình, 

Tai Mũi Họng, Khoa Nhi, Hô Hấp, Thấp Khớp, Dịch 

Vụ Xe Cấp Cứu, Nhà Thuốc, Vac-xin, Kiểm Tra Sức 

Khỏe Định Kỳ 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Phòng khám khuyến khích Khách hàng nên đặt 

hẹn trước nhằm giảm việc chờ thăm khám lâu và 

chủ động được lich bác sĩ theo mong muốn. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN HẠNH PHÚC 
 

Địa Chỉ: 432 Phạm Thái Bường, Khu phố Mỹ Toàn 

2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 5412 3134 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6:       08:30 – 19:00 

Thứ 7:                     08:30 – 16:00 

Chủ nhật, Ngày lễ: Đặt hẹn 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 
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Chuyên Khoa: 

Combo: Khám, Châm Cứu, Bấm Huyệt, Giác Hơi, 

Xông Hơi, Thuốc, Chạy các loại máy Vật Lý Trị Liệu 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Hàn 

RTD REHAB - TRUNG TÂM VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI CHẤN THƯƠNG THỂ THAO 
 

Địa Chỉ: 233-235-237 Đường 9A, Khu dân cư Trung 

Sơn, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Hotline: 1900 638 072 

Website: https://rtdrehab.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 18:00 

 

Chuyên Khoa: 

Cơ Xương Khớp 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Vật lý trị liệu 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Vui lòng đăt lịch thăm khám trước khi đến. 

*Thời gian bảo lãnh viện phí từ Thứ 2 đến Thứ 7: 

08:30 - 17:00. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

TRUNG TÂM ĐA KHOA DIAMOND 
 

Địa Chỉ: 181 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: (028) 3930 7575 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:30 – 10:30 & 13:00 – 15:30 

Chuyên Khoa: 

Nội - ngoại tổng quát, Mắt, Răng hàm mặt, Tai mũi 

họng, Da Liễu, Sản phụ khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

TRUNG TÂM KHÁM MẮT CHÂU ÂU (EUROPEAN EYE CENTER) 
 

Địa Chỉ: 41 Nguyễn Duy Hiệu, Thảo Điền, Tp. Thủ 

Đức (Quận 2 cũ), TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 2253 3572 

Website: https://europeaneyecenter.com/ 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:   

https://rtdrehab.com/
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 18:00 

Thứ 7:              08:00 - 12:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khám mắt định kỳ, Thoái hóa hoàng điểm tuổi già, 

Phẫu thuật đục thủy tinh thể, Điều trị võng mạc tiểu 

đường, Glôcôm, Điều trị cận thị, Orthokeratogy hay 

Ortho-K, Điều chỉnh thị lực Prelex, Điều trị rách hoặc 

bong võng mạc, Phẫu thuật cắt dịch kính loại bỏ hiện 

tượng ruồi bay 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Hàn, Tiếng Nhật 

 

 

TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI - CƠ SỞ 1 
 

Địa Chỉ: 50 Đường số 8, Phường Tân Hưng, Quận 7, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 096 139 3983 

Website: https://www.hikarieyecare.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Đo khúc xạ - Kính mắt, Phẫu thuật đục thủy tinh thể, 

Phẫu thuật mộng thịt, Tư vấn điều trị tật khúc xạ, Tư 

vấn phẫu thuật khúc xạ, Kính Ortho-K, Khám tiền 

phẫu thuật Phaco, Thẩm mĩ mắt, Tầm soát võng mạc 

đái tháo đường, Khám mắt trực tuyến 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI - CƠ SỞ 2 
 

Địa Chỉ: 17 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 096 139 3983 

Website: https://www.hikarieyecare.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Đo khúc xạ - Kính mắt, Phẫu thuật đục thủy tinh thể, 

Phẫu thuật mộng thịt, Tư vấn điều trị tật khúc xạ, Tư 

vấn phẫu thuật khúc xạ, Kính Ortho-K, Khám tiền 

phẫu thuật Phaco, Thẩm mĩ mắt, Tầm soát võng mạc 

đái tháo đường, Khám mắt trực tuyến 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://www.hikarieyecare.com/
https://www.hikarieyecare.com/
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TRUNG TÂM Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD - QUẬN 3 
 

Địa Chỉ: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: (028) 3535 2468 / (028) 3535 1234 

Website: https://bernard.vn/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 16:30 

(Không Bảo lãnh viện phí vào ngày Chủ nhật - Lễ - 

Tết) 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa (Chưa có Khoa Nhi) 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

TRUNG TÂM Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD - QUẬN TÂN BÌNH 
 

Địa Chỉ: 22 Phan Đình Giót, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: (028) 3535 2468 / (028) 3535 1234 

Website: https://bernard.vn/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 16:30 

(Không Bảo lãnh viện phí vào ngày Chủ nhật - Lễ - 

Tết) 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa (Chưa có Khoa Nhi) 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

 

 

 Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

TRUNG TÂM Y KHOA PRIMA PXL 
 

Địa Chỉ: 245 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3535 5460 / 090 184 0678 

Website: https://www.hoanmysaigon.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 07:00 – 11:30 & 12:30 – 16:00 (Trừ 

Ngày Lễ / Tết) 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://bernard.vn/
https://bernard.vn/
https://www.hoanmysaigon.com/
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TRUNG TÂM Y KHOA QUỐC TẾ 
 

Địa Chỉ: 30 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí 

Minh 

Tel: (028) 3827 2366 / (028) 3827 2367 

Fax: (028) 3827 2365 

Website: www.cmi-vietnam.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:             08:30 - 19:00 

Thứ 7:                          09:00 - 13:00 

Chủ Nhật và Ngày Lễ: 08:30 - 18:00 (phí ngoài giờ, 

một bác sĩ đa khoa trực) 

 

Chuyên Khoa: 

Tim Mạch, Đa Khoa, Sản Phụ Khoa, Chấn Thương 

Chỉnh Hình, Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Khoa Nhi, Nhà 

Thuốc, Phục Hồi Chức Năng, Vac-xin, Kiểm Tra Sức 

Khỏe Định Kỳ, Đông Y 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 

Ghi chú:   

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Pháp 

 

 

 

NHA KHOA 
 

NHA KHOA 2000 – CƠ SỞ 1 
 

Địa Chỉ: 99 Đường Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 1900 77 99 20 / (028) 5409 2000 

Website: https://nhakhoa2000.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 12:00 & 13:30 – 20:00 

 Chuyên Khoa:  

Implant, Nha Chu, Thẩm Mỹ & Phục Hình, Nha Khoa 

Tổng Quát, Nha Khoa Trẻ Em, Phẫu Thuật  

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Không bảo lãnh liên quan đến thẩm mỹ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA 2000 – CƠ SỞ 2 
 

Địa Chỉ: 502 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: 1900 77 99 20 / (028) 3957 0304 

Website: https://nhakhoa2000.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 12:00 & 13:30 – 20:00 

 Chuyên Khoa:  

Implant, Nha Chu, Thẩm Mỹ & Phục Hình, Nha Khoa 

Tổng Quát, Nha Khoa Trẻ Em, Phẫu Thuật  

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Không bảo lãnh liên quan đến thẩm mỹ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA 24SEVEN DENTAL CARE 
 

Địa Chỉ: 261B Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3521 8018 / 090 381 5676 

Website: https://247dentalcare.vn/ 

 Chuyên Khoa:  

Nội Nha, Phục Hình Răng Sứ, Điều Trị Loạn Năng 

Khớp Thái Dương Hàm, Cạo Vôi Răng, Điều Trị Nha 

http://www.cmi-vietnam.com/
https://nhakhoa2000.com/
https://nhakhoa2000.com/
https://247dentalcare.vn/
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 19:30 

Chu, Nhổ Răng - Tiểu Phẫu Răng Khôn, Tẩy Trắng 

Răng, Trám Răng Thẩm Mỹ, Nha Khoa Trẻ Em 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA 3-2 
 

Địa Chỉ: 74 Đường 3-2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: (028) 3865 8571 / (028) 3862 7991 

Website: www.nhakhoa3-2.com 

 Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:30 - 19:30 

Chủ Nhật:        08:30 - 12:00 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA ACCADENT 
 

Địa Chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Kumho, 39 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 6267 6666 

Website: www.accadent.com.vn 

 

 Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 09:00 – 18:00 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA ÁNH SAO - QUẬN 2 
 

Địa Chỉ: 24 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 6265 8822 

Website: www.starlightdental.net 

 Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 19:00 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa  

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA ÁNH SAO - QUẬN 3 
 

Địa Chỉ: Lầu 1, 2 Bis Công Trường Quốc Tế, Hồ Con 

Rùa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3822 6222 / (028) 3823 9212 

Fax: (028) 3823 9275 

Website: www.starlightdental.net 

 Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6:  08:30 - 19:00 

Thứ 7:   08:30 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa  

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

http://www.nhakhoa3-2.com/
http://www.accadent.com.vn/
http://www.starlightdental.net/
http://www.starlightdental.net/


Trang 163 / 194 
 

NHA KHOA APONA 
 

Địa Chỉ: 128 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3863 4921 

Hotline đặt hẹn: 091 255 8350 

Website: https://nhakhoaapona.com/ 

 Giờ Làm Việc:   

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA ÂU MỸ 
 

Địa Chỉ: 113-115 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3820 2039 / (028) 3820 2179 

Fax: (028) 3820 2074 

Website: www.nhakhoaaumy.com 

 Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA BLOSSOM 
 

Địa Chỉ: Tòa nhà Blossom Beauty Medical Center, 

119-121 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 1800 2058 (Line 2) / (024) 2210 3280 

Website: https://nhakhoablossom.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 19:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA CẨM TÚ 
 

Địa Chỉ: 4B Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 2211 2299 

Hotline đặt hẹn: (028) 3821 8807 

Website: Camtudental.com 

 
Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 – 18:30 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Nga, Tiếng Philippines, Tiếng Ấn Độ, Tiếng Đức, 

Tiếng Nhật, Tiếng Trung 

NHA KHOA CỐNG QUỲNH 
 

Địa Chỉ: 256 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

https://nhakhoaapona.com/
http://www.nhakhoaaumy.com/
https://nhakhoablossom.vn/
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Tel: (028) 3925 7062 / (028) 3925 7063 

Website: www.nhakhoacongquynh.com 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 

 

 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa  

*Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA DR. CARE IMPLANT 
 

Địa Chỉ: P3-0.SH08, Tòa nhà Park 3, Khu đô thị 

Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0909 478 910 / 0938 238 910 

Hotline: 0911 033 330 

Website: https://drcareimplant.com/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa  

*Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA DR. VINCARE 
 

Địa Chỉ: 19A-19B Đường 25, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0901 470 068 

Website: https://nhakhoadrvincare.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa  

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

NHA KHOA ĐẠI Y 
 

Địa Chỉ: 274 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 14, Quận 

5, TP. Hồ Chí Minh 

Hotline: 090 882 8921 - (028) 6272 8683 

Website: https://vdenty.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 19:00 

 

 Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Khuyến khích bệnh nhân đặt hẹn trước để nhận 

ưu đãi (ưu đãi cập nhật theo từng thời điểm). 

*Thời gian bảo lãnh viện phí: 09:00 - 19:00 (từ Thứ 

2 - Thứ 6) và 09:00 - 17:00 (Thứ 7). 

*Điểm tiếp đón bảo lãnh viện phí: Khu đăng ký 

khám tầng 1. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Trung 

 

 

NHA KHOA GOOD SMILE - THẢO ĐIỀN 
 

Địa Chỉ: 31 Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

http://www.nhakhoacongquynh.com/
https://drcareimplant.com/
https://nhakhoadrvincare.com/
https://vdenty.com/
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Tel: 089 8898 221 

Website: www.goodsmileidc.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 09:00 - 18:00  

(Nghỉ vào thứ Tư hàng tuần) 

 

 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa  

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Hàn, Tiếng Trung 

NHA KHOA HẢI ÂU 
 

Địa Chỉ: 518 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, 

TP. Hồ Chí Minh 

Hotline: 090 228 9739 

Website: https://nhakhoahaiau.com/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 19:30 

 Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Thời gian bảo lãnh: Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 

12:00 & 14:00 - 19:30. 

*Tiếp nhận bảo lãnh viện phí tại Lễ tân nha khoa. 

*Đặt lịch hẹn trước cho việc thăm khám để được 

hỗ trợ tốt nhất. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

NHA KHOA HAPPY RISE 
 

Địa Chỉ: 61 Đường số 14, Khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0906 225 277 

Website: https://happyrise.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 17:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa: 

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nha khoa  

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

NHA KHOA HOA HỒNG 
 

Địa Chỉ: Lầu 2, TT Thời Trang Vàng Bạc - Đá Quý 

Bến Thành, Số 30-36 Phan Bội Châu, Phường Bến 

Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3825 8778 

Hotline đặt hẹn khám / Điện thoại cấp cứu: 

0908 321 455 / 0931 857 855 

Website: https://eastrosedental.com/ 

 Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 18:00 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa  

*Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA KAIYEN 
 

Địa Chỉ: 99 Khu phố 4, Đường Trần Não, Phường An 

Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 081 333 6666 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 18:00 

 

http://www.goodsmileidc.com/
https://nhakhoahaiau.com/
https://happyrise.vn/
https://eastrosedental.com/
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Website: https://nhakhoakaiyen.com/ Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - 493 NGUYỄN THỊ THẬP 
 

Địa Chỉ: 493 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2271, 2272 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA KIM - 60C NGUYỄN THỊ THẬP 
 

Địa Chỉ: 60C Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2361, 2362 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA KIM - AN DƯƠNG VƯƠNG 
 

Địa Chỉ: 43-45 Đường An Dương Vương, Phường 08, 

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2081, 2082 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA KIM - CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
 

Địa Chỉ: 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2211, 2212 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 



Trang 167 / 194 
 

NHA KHOA KIM - CỘNG HÒA 
 

Địa Chỉ: 304 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2021, 2022 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - ĐƯỜNG 3/2 
 

Địa Chỉ: 396-398 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2061, 2062 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - HẬU GIANG 
 

Địa Chỉ: 410-410A-410B Hậu Giang, Phường 12, 

Quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2381, 2382 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - LÊ VĂN DUYỆT 
 

Địa Chỉ: 33 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2042, 2043 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - LÊ VĂN SỸ 
 

Địa Chỉ: 345 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2201, 2202 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 
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Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - LÊ VĂN VIỆT 
 

Địa Chỉ: 60 - 62 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2301, 2302 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - LŨY BÁN BÍCH 
 

Địa Chỉ: 586A Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2321, 2322 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - NGUYỄN ẢNH THỦ 
 

Địa Chỉ: 369A Nguyễn Ảnh Thủ, Khu Phố 1, Phường 

Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2351, 2352 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 
 

Địa Chỉ: 31 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2234, 2235, 2236 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 
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NHA KHOA KIM - NGUYỄN OANH 
 

Địa Chỉ: 02 Đường Nguyễn Oanh, Phường 7, Quận 

Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2121, 2122 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - PHAN VĂN TRỊ 
 

Địa Chỉ: 366 A25 - 366 A26 Phan Văn Trị, Phường 

5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 4012, 4013 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - PHAN XÍCH LONG 
 

Địa Chỉ: 357 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2311, 2312 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - QUANG TRUNG 
 

Địa Chỉ: Số 270 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 - Ext: 2421, 2422 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - SƯƠNG NGUYỆT ÁNH 
 

Địa Chỉ: 101 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2001, 2002, 2003 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 
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Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - TRẦN NÃO 
 

Địa Chỉ: 03 Trần Não, Khu phố 2, Phường An Khánh, 

Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 - Ext: 2411, 2412 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - VÕ VĂN NGÂN 
 

Địa Chỉ: 46A Võ Văn Ngân, Phường Trường Thọ, 

Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2291, 2292 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KIM - XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 
 

Địa Chỉ: 240-242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, 

Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7301 2188 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA KOSEIKAI 
 

Địa Chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn 

Trung Ngạn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3910 6255 

Fax: (028) 3910 6256 

Website: www.koseikaidental.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 19:00 

Thứ 7:              08:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Nhật 

 

 

 

http://www.koseikaidental.com/
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NHA KHOA LAN ANH - CHI NHÁNH SALA 1 
 

Địa Chỉ: 61 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 

2, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3636 1133 

Website: nhakhoalananh.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 20:00 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA LAN ANH - CHI NHÁNH SALA 2 
 

Địa Chỉ: 11 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 

2, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3636 0555 

Website: nhakhoalananh.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 20:00 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA LAN ANH - HÀ HUY TẬP 
 

Địa Chỉ: B3-13 Hà Huy Tập, Nam Long 1, Phú Mỹ 

Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 5411 1616 

Website: nhakhoalananh.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 20:00 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA LAN ANH - PHÚ NHUẬN 1  
 

Địa Chỉ: 292 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3844 2838 

Website: nhakhoalananh.com 

 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 20:00 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA LAN ANH - PHÚ NHUẬN 2 
 

Địa Chỉ: 288/1 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3991 8854 

Website: nhakhoalananh.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 20:00 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://nhakhoalananh.com/
https://nhakhoalananh.com/
https://nhakhoalananh.com/
https://nhakhoalananh.com/
https://nhakhoalananh.com/
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NHA KHOA LAN ANH - TÔN DẬT TIÊN 
 

Địa Chỉ: 149 Tôn Dật Tiên, Khu Kênh Đào, Phú Mỹ 

Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 5411 5566 

Website: nhakhoalananh.com 

 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 20:00 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA MINH KHAI  
 

Địa Chỉ: 199 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 0902 66 10 19 / (028) 3925 3399 / (028) 3925 

4743 / (028) 3925 3701 

Hotline: 1800 2080 

Website: www.nhakhoaminhkhai.net 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 12:00 & 13:30 – 20:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA NEW GATE - ĐẶNG TẤT 
 

Địa Chỉ: 4 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: 085 522 9911 

Website: https://newgatedental.com/ 
 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 18:00 

Chủ nhật:         08:00 - 17:00 

 Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Thời gian bảo lãnh viện phí: Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 

- 17:30. 

*Địa điểm tiếp nhận bảo lãnh viện phí: Tầng trệt, 

Bộ phận Lễ tân. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA NEW GATE - TÂN HƯƠNG 
 

Địa Chỉ: 218 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 085 522 9911 

Website: https://newgatedental.com/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 18:30 

Chủ nhật:         08:00 - 18:00 

 Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Thời gian bảo lãnh viện phí: Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 

- 17:30. 

*Địa điểm tiếp nhận bảo lãnh viện phí: Tầng trệt, 

Bộ phận Lễ tân. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA NHẬT MINH  
 

Địa Chỉ: 662 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3861 6868 

Website: https://nhakhoanhatminh.com.vn/ 

 Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

https://nhakhoalananh.com/
http://www.nhakhoaminhkhai.net/
https://newgatedental.com/
https://newgatedental.com/
https://nhakhoanhatminh.com.vn/
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Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00 

*Thời gian bảo lãnh: Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 

12:00 & 14:00 - 17:00. 

*Tiếp nhận bảo lãnh viện phí tại Lễ tân nha khoa, 

tầng trệt. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

NHA KHOA NO.1  
 

Địa Chỉ: 51 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: (028) 3929 0909 / (028) 3833 2798 

Website: www.nhakhoano1.com 

 Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 7: 08:30 – 12:00 & 13:30 – 20:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA PEACE - CƠ SỞ 1 
 

Địa Chỉ: 563-565 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3836 0818 

Website: https://nhakhoapeace.com/ 
 
Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 

 Chuyên Khoa:  

Nha tổng quát, Cấy ghép implant, Trồng răng sứ, Bọc 

răng sứ thẩm mỹ, Dán sứ Veneer, Chỉnh nha/Niềng 

răng, Thẩm mỹ nha khoa, Tẩy trắng răng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Không bảo lãnh những chi phí liên quan đến thẩm 

mỹ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA PEACE - CƠ SỞ 2 
 

Địa Chỉ: 147 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 

3, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3836 0818 

Website: https://nhakhoapeace.com/ 
 
Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 

 Chuyên Khoa:  

Nha tổng quát, Cấy ghép implant, Trồng răng sứ, Bọc 

răng sứ thẩm mỹ, Dán sứ Veneer, Chỉnh nha/Niềng 

răng, Thẩm mỹ nha khoa, Tẩy trắng răng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Không bảo lãnh những chi phí liên quan đến thẩm 

mỹ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA PEACE - CƠ SỞ 3 
 

Địa Chỉ: 328 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3836 0818 

Website: https://nhakhoapeace.com/ 

 
Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 20:00 

 Chuyên Khoa:  

Nha tổng quát, Cấy ghép implant, Trồng răng sứ, Bọc 

răng sứ thẩm mỹ, Dán sứ Veneer, Chỉnh nha/Niềng 

răng, Thẩm mỹ nha khoa, Tẩy trắng răng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

http://www.nhakhoano1.com/
https://nhakhoapeace.com/
https://nhakhoapeace.com/
https://nhakhoapeace.com/
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Chủ nhật:         08:00 - 12:00 *Không bảo lãnh những chi phí liên quan đến thẩm 

mỹ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA PEACE - CƠ SỞ 4 
 

Địa Chỉ: 56 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 1900 2102 / (028) 2233 5656 

Website: https://nhakhoapeace.com/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 

 Chuyên Khoa:  

Nha tổng quát, Cấy ghép implant, Trồng răng sứ, Bọc 

răng sứ thẩm mỹ, Dán sứ Veneer, Chỉnh nha/Niềng 

răng, Thẩm mỹ nha khoa, Tẩy trắng răng 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Không bảo lãnh những chi phí liên quan đến thẩm 

mỹ. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA PHÚ HỮU 
 

Địa Chỉ: 873 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, 

Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 082 424 9888 

Website: 
https://www.facebook.com/NhaKhoaTheDentalHouse 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 20:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA PICASSO 
 

Địa Chỉ: 25B Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, 

Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (024) 7308 8848 

Website: https://picassodental.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 08:20 - 12:00 & 13:30 - 18:00 

Chủ nhật: Chỉ trường hợp khẩn cấp 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA PRESMILE 
 

Địa Chỉ: 179 – 181 Sư Vạn Hạnh, Phường 2, Quận 

10, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 091 333 7672 

Website: https://www.facebook.com/PresmileDental/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Thứ 7: 09:00 – 19:00 

 Chuyên Khoa:  

Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://nhakhoapeace.com/
https://www.facebook.com/NhaKhoaTheDentalHouse
https://picassodental.vn/
https://www.facebook.com/PresmileDental/
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NHA KHOA RĂNG XINH 
 

Địa Chỉ: 642 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng 

Đông, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 058 812 2999 

Website: 

https://www.facebook.com/NhaKhoaTheDentalHouse 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00 - 20:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA SAIDO - QUẬN PHÚ NHUẬN 
 

Địa Chỉ: 258 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3997 3373 

Website: http://nhakhoasaido.vn/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA SAIDO - QUẬN TÂN PHÚ 
 

Địa Chỉ: 15 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 3997 3373 

Website: http://nhakhoasaido.vn/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA SAKURA 
 

Địa Chỉ: 69 (R4-14) Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, 

Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 5415 6868  

Fax: (028) 5412 3667 

Website: www.nhakhoasakura.com.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 20:00 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 

 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Vui lòng đặt hẹn trước khi đến 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

https://www.facebook.com/NhaKhoaTheDentalHouse
http://nhakhoasaido.vn/
http://nhakhoasaido.vn/
http://www.nhakhoasakura.com.vn/
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NHA KHOA SINGAE - CƠ SỞ 2 
 

Địa Chỉ: Khu thương mại Hà Đô Centrosa, 198A Cao 

Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Hotline: 096 407 3699 

Website: https://singaedental.vn/ 
 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:30 - 19:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

NHA KHOA SYDNEY 
 

Địa Chỉ: 499-501 Bà Hạt, Phường 8, Quận 10, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tel: (028) 3622 5586 

Website: http://sydneyimplant.com/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

NHA KHOA THẨM MỸ SMILE BEAUTY - HỒ CHÍ MINH 
 

Địa Chỉ: Số 1A4 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 096 800 2011 

Website: https://smilebeauty.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 08:30 - 18:30 (Kể cả ngày lễ) 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA TRUNG ANH TÂM 
 

Địa Chỉ: 148 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP. 

Hồ Chí Minh 

Tel: 086 223 3779 / (028) 8882 2866 

Website: https://trunganhtamdental.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 12:30 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 12:00 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Địa điểm tiếp nhận Bảo lãnh viện phí: Tầng trệt, 

Bộ phận Lễ tân. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA VẠN HẠNH 1 
 

Địa Chỉ: 159 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP. Hồ Chí 

Minh 

Tel: (028) 3931 8376 / (028) 3935 1434 

Website: http://nhakhoavanhanh.com.vn/vh1/ 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

https://singaedental.vn/
http://sydneyimplant.com/
https://smilebeauty.vn/
https://trunganhtamdental.com/
http://nhakhoavanhanh.com.vn/vh1/
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Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 11:30 & 13:30 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 11:30 

 

 

 

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA VẠN HẠNH 2 
 

Địa Chỉ: 207 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí 

Minh 

Tel: (028) 3829 5625 

       (028) 5404 1294 

       (028) 5404 1295 

       (028) 5404 1296 

Website: http://nhakhoavanhanh.com.vn/implant.html 

 Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 19:30 

Chủ nhật:         07:30 - 11:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

NHA KHOA VIỄN ĐÔNG 
 

Địa Chỉ: 249 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 2244 8888 / (028) 3823 3405 

Fax: (028) 3825 7789 

Website: www.nhakhoaviendong.com 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

NHA KHOA VIỆT NHA - QUẬN 3 
 

Địa Chỉ: Số 8, Đường Số 7, Cư Xá Đô Thành, Phường 

4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 1900 0141 (Phím 3) / (028) 6682 4409 

Website: https://nhakhoavietnha.com/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 19:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

NHA KHOA VIỆT NHA - QUẬN 7 
 

Địa Chỉ: 184 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 

7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 1900 0141 (Phím 7) / (028) 6272 5352 

Website: https://nhakhoavietnha.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 19:00 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

http://www.nhakhoaviendong.com/
https://nhakhoavietnha.com/
https://nhakhoavietnha.com/


Trang 178 / 194 
 

NHA KHOA VIỆT NHA - QUẬN PHÚ NHUẬN 
 

Địa Chỉ: 51 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 1900 0141 (Phím 6) / (028) 8806 1189 

Website: https://nhakhoavietnha.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 19:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

NHA KHOA VIỆT NHA - QUẬN TÂN BÌNH 
 

Địa Chỉ: 01 Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 1900 0141 (Phím 2) / 070 780 8818 

Website: https://nhakhoavietnha.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:00 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

NHA KHOA VIỆT NHA - QUẬN TÂN PHÚ 
 

Địa Chỉ: 57 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 098 760 0017 

Website: https://nhakhoavietnha.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 19:00 

 

 

 

 

 Chuyên Khoa:  

Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

LONG AN 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN SẢN NHI TWG LONG AN 
 

Địa Chỉ: 136C, Tỉnh Lộ 827, Khu Phố Bình An 1, 

Phường 7, TP. Tân An, Long An 

Tel: (0272) 355 0507 

Website: http://www.benhvientwg.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

- BHYT và Dịch Vụ: 

Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00 

- Chỉ Khám Dịch Vụ: 

Thứ 7 - Chủ nhật: 07:00 - 12:00 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú: 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

https://nhakhoavietnha.com/
https://nhakhoavietnha.com/
https://nhakhoavietnha.com/
http://www.benhvientwg.vn/


Trang 179 / 194 
 

Chuyên Khoa: 

Sản Nhi 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN LỘC - CƠ SỞ 3 
 

Địa Chỉ: 283 Hùng Vương, Khu Phố 1, Phường 3, Thị 

Xã Kiến Tường, Long An 

Website: https://vi-

vn.facebook.com/phongkhamdakhoaanloc0963545115/ 
 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 17:30  

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng 

cho các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe 

định kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN LỘC - TRỤ SỞ CHÍNH 
 

Địa Chỉ: 104 Trần Văn Nam, Phường 3, TP. Tân An, 

Long An 

Tel: (0272) 355 0115 / 096 354 5115 

Website: https://vi-

vn.facebook.com/phongkhamdakhoaanloc0963545115/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 – Chủ nhật: 08:00 – 17:30  

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng 

cho các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe 

định kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

 

https://vi-vn.facebook.com/phongkhamdakhoaanloc0963545115/
https://vi-vn.facebook.com/phongkhamdakhoaanloc0963545115/
https://vi-vn.facebook.com/phongkhamdakhoaanloc0963545115/
https://vi-vn.facebook.com/phongkhamdakhoaanloc0963545115/
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TIỀN GIANG 

NHA KHOA KIM - MỸ THO 
 

Địa Chỉ: 304A Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP. Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

Tel: (024) 7306 5668 – Ext: 2131, 2132 

Hotline: 1900 6899 

Website: nhakhoakim.com 

 Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 19:30 

Chủ nhật:         08:00 - 15:30 

 

Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

NHA KHOA NHẬT MINH 
 

Địa Chỉ: 29 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 3, Tp. Mỹ Tho, 

Tiền Giang 

Hotline: 093 888 1230 

Website: https://nhakhoanhatminh.com.vn/ 

 
Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:30 - 12:00 & 14:00 - 19:30 

Chủ nhật:         07:30 - 12:00 & 14:00 - 17:30 

 

 

 

 

 Chuyên Khoa: Nha khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Nha khoa 

*Thời gian bảo lãnh: Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 

12:00 & 14:00 - 17:00. 

*Tiếp nhận bảo lãnh viện phí tại Lễ tân nha khoa, 

tầng trệt. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BẾN TRE 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIC SÀI GÒN BẾN TRE 
 

Địa Chỉ: 78C, Quốc Lộ 60, Tổ 13, Khu Phố 1, Phường 

Phú Tân, TP. Bến Tre, Bến Tre 

Tel: (0275) 382 4115 / 090 377 5736 

Website: https://medicsaigonbentre.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 17:00 

Cấp cứu:               07:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

- Lâm sàng: Nội tổng quát, Ngoại tổng quát, Nhi, Sản 

phụ khoa, Răng hàm mặt, Da liễu, Tai mũi họng, Mắt, 

Khám sức khỏe tổng quát 

- Cận lâm sàng: Nhà thuốc, Xét nghiệm, Nội soi tiêu 

hóa, Siêu âm, X-quang, Đo điện tim 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

https://nhakhoanhatminh.com.vn/
https://medicsaigonbentre.vn/
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TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MINH TÂM  
 

Địa Chỉ: Số 36 Nguyễn Đáng, Khóm 10, Phường 9, 

TP. Trà Vinh, Trà Vinh 

Tel: (0294) 385 0663 

Website: http://minhtamhospital.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 12:00 & 13:30 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khám bệnh, cấp cứu, nội tổng hợp, ngoại tổng hợp, 

sản, tiêu hóa, tiết niệu, chấn thương chỉnh hình, Tai – 

Mũi – Họng, gây mê phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, 

xét nghiệm, Trung tâm lọc máu, dược, Phòng khám 

nhi 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẶNG TUYỀN 
 

Địa Chỉ: 266 Điện Biên Phủ, Phường 6, TP. Trà 

Vinh, Trà Vinh 

Tel: 088 669 7000 / 091 875 7775 

Website: https://vi-vn.facebook.com/pkdkdangtuyen/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 06:00 – 18:00 

 

Chuyên Khoa:  

Nội Khoa, Ngoại Khoa, Nhi Khoa, Nội Tiết, Tim 

Mạch, Tiêu Hóa, Gan Mật, Thận – Tiết Niệu, Hô Hấp, 

Cơ – Xương – Khớp, Phụ Khoa, Nam Khoa, Nội Soi, 

Xét Nghiệm 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

http://minhtamhospital.com/
https://vi-vn.facebook.com/pkdkdangtuyen/
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VĨNH LONG 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEKOMED - CỬU LONG 
 

Địa Chỉ: 75 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh 

Long, Vĩnh Long 

Tel: (0270) 383 8911 

Website: https://mekomed.vn/ 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Vật Lý Trị Liệu và Phục Hồi Chức Năng, Y Học Cổ 

Truyền, Nội Khoa, Ngoại Khoa, Sản Khoa, Nhi Khoa, 

Mắt, Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt, Da Liễu, 

Chẩn Đoán Hình Ảnh, Thăm Dò Chức Năng, Xét 

nghiệm 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú, Nha khoa 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEKOMED - HÒA PHÚ 
 

Địa Chỉ: 23K/1 Ấp Phước Hoà, Huyện Long Hồ, Vĩnh 

Long 

Tel: (0270) 383 8915 

Website: https://mekomed.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Chủ nhật: 07:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Vật Lý Trị Liệu và Phục Hồi Chức Năng, Y Học Cổ 

Truyền, Nội Khoa, Ngoại Khoa, Sản Khoa, Nhi Khoa, 

Mắt, Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt, Da Liễu, 

Chẩn Đoán Hình Ảnh, Thăm Dò Chức Năng, Xét 

nghiệm 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú, Nha khoa 

 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

ĐỒNG THÁP 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐỒNG THÁP  
 

Địa Chỉ: Số 700, Quốc lộ 30, Xã Mỹ Tân, TP. Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

Tel: (0277) 387 5993 

 Ghi chú:  

https://mekomed.vn/
https://mekomed.vn/
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Điện thoại cấp cứu: (0277) 389 5115 

Website: www.bvtamtridongthap.com.vn 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30                            

 

Chuyên Khoa: 

Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu. Chuyên khoa 

lẻ: Mắt, Tai-Mũi-Họng, Răng-Hàm-Mặt 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN PHƯƠNG CHÂU SA ĐÉC 
 

Địa Chỉ: Số 153 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa 

Đéc, Đồng Tháp 

Tel: (0277) 352 7528 

Điện thoại cấp cứu: (0277) 352 8528 

Website: https://sadec.phuongchau.com/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 16:00    

 

Chuyên Khoa: 

Nhi khoa, Sản Phụ khoa, Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

AN GIANG 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MỸ AN 
 

Địa Chỉ: 5/4B Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, TP. 

Long Xuyên, An Giang 

Tel: (0296) 395 5495 / (0296) 391 1111 / (0296) 395 

7892 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

http://www.bvtamtridongthap.com.vn/
https://sadec.phuongchau.com/
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRƯNG VƯƠNG 
 

Địa Chỉ: Số 99, Đường Trưng Nữ Vương, Phường 

Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang 

Tel: (0296) 355 0629 / 093 959 9399 

Website: 

https://www.facebook.com/pages/category/Medical--

-health/Phòng-Khám-Đa-Khoa-Trưng-Vương-

108257760801782/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 11:00 & 13:00 - 20:00 (bao 

gồm cả ngày lễ) 

Cấp cứu: 24/7 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

KIÊN GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC PHÚ QUỐC 
 

Địa Chỉ: Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, 

Kiên Giang 

Tel: (0297) 398 5588 

Điện thoại cấp cứu (24/7): (0297) 398 5511 

Fax: (0297) 398 5566 

Website: www.phuquoc.vinmec.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 

Thứ 7:             08:00 - 12:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Nhi Khoa, Dịch Vụ 

Cấp Cứu, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, Vac-xin, 

Huyết Học, Tiêu Hóa và Gan Mật, Sản Phụ Khoa, Nhà 

Thuốc 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

CẦN THƠ 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO - MEDIC CẦN THƠ 
 

Địa Chỉ: 102 Cách Mạng Tháng 8, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Cần Thơ 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

https://www.facebook.com/pages/category/Medical---health/Phòng-Khám-Đa-Khoa-Trưng-Vương-108257760801782/
https://www.facebook.com/pages/category/Medical---health/Phòng-Khám-Đa-Khoa-Trưng-Vương-108257760801782/
https://www.facebook.com/pages/category/Medical---health/Phòng-Khám-Đa-Khoa-Trưng-Vương-108257760801782/
http://www.phuquoc.vinmec.com/
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Tel: (0292) 246 9999 

Hotline đặt hẹn khám: 0896 169 169 

Điện thoại cấp cứu: (0292) 246 9999 

Fax: (0292) 378 1215 

Website: http://mediccantho.com.vn 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 17:00 

Thứ 7:              06:00 - 12:00 

Chuyên Khoa: 

Khoa Khám bệnh, Khoa Nội, Khoa Ngoại – Gây mê 

hồi sức, Khoa Y Học cổ Truyền, Khoa Chẩn Đoán 

Hình Ảnh – Thăm dò chức năng, Khoa Xét nghiệm, 

Khoa Dược 

 

 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG 
 

Địa Chỉ: Lô 20, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú 

Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ 

Tel: (0292) 391 7901 - BLVP: Ext:1198 

Điện thoại cấp cứu: (0292) 391 6916 

Website: https://www.hoanmycuulong.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 06:30 - 17:00 

Chủ nhật:         06:30 - 11:30 

Chuyên Khoa: 

Đa Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, Dịch Vụ Xe Cấp 

Cứu, Dị Ứng và Miễn Dịch, Tim Mạch, Nha Khoa, Da 

Liễu, Khoa Cấp Cứu, Nội tiết, Tiêu Hóa và Gan Mật, 

Huyết Học, Truyền Nhiễm, Thận và Tiết Niệu, Thần 

Kinh Học và Tâm Thần Học, Sản Phụ Khoa, Ung Thư, 

Khoa Mắt, Chấn Thương Chỉnh Hình, Tai Mũi Họng, 

Khoa Nhi, Hô Hấp, Nhà Thuốc, Phục Hồi Chức Năng, 

Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*KH đến BV sẽ được sàng lọc y tế. KH đến BV 

mang theo Giấy CN tiêm ngừa Covid 19 để thuận 

lợi hơn trong việc thăm khám. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
 

Địa Chỉ: Số 04 Châu Văn Liêm, Phường An Lạc, 

Quận Ninh Kiều, Cần Thơ 

Tel: (0292) 382 1236 

Website: http://bvcantho.vn/ 

 

Giờ Làm Việc:  

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa lâm sàng: có 21 khoa: Hồi sức cấp cứu; Khám 

bệnh; Truyền nhiễm; Răng Hàm Mặt; Tai Mũi Họng; 

Hồi sức tích cực - Chống độc; Phẫu thuật - Gây mê - 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

http://mediccantho.com.vn/
https://www.hoanmycuulong.com/
http://bvcantho.vn/
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Hồi sức; Mắt; Y dược cổ truyền; Nội tiết; Ngoại thận 

- Tiết niệu; Ngoại Chấn thương - Bỏng; Ngoại Tổng 

hợp; Ngoại Thần kinh; Ngoại Lồng ngực; Nội Tổng 

hợp; Nội Thần kinh - Cơ xương khớp; Nội Thận - Tiết 

niệu - Lọc máu; Nội Tiêu hóa - Huyết học; Nội Tim 

mạch - Lão học; Điều trị theo yêu cầu  

Khoa cận lâm sàng: có 06 khoa: Dược; Chẩn đoán 

hình ảnh; Dinh dưỡng; Xét nghiệm; Kiểm soát nhiễm 

khuẩn; Giải phẫu bệnh 

 

 

 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU 
 

Địa Chỉ: 300 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh 

Quận Ninh Kiều, Cần Thơ 

Tel: (0292) 389 6767 / (0292) 222 2836 

Điện thoại cấp cứu (24/7): 

 * Cấp cứu đa khoa: (0292) 222 4466 

 * Cấp cứu sản và nhi: (0292) 348 5485 

Fax: (0292) 389 7116 

Website: www.phuongchau.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30  

       & 13:00 - 16:30 

 

Chuyên Khoa: 

Sản Phụ Khoa, Nhi Khoa, Khoa Ngoại Tổng Quát, 

Chấn Thương Chỉnh Hình, Thận và Tiết Niệu, Ung 

Thư, Đa Khoa, Tim Mạch, Tiêu Hóa và Gan Mật, Tai 

Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Nhãn Khoa, Dịch Vụ Cấp 

Cứu, Khoa Xét Nghiệm, Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, 

Khoa Gây Mê Hồi Sức, Nhà Thuốc 

 

 

 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Tạm ứng nằm viện nội trú: 3.000.000 đồng 

7.) Tạm ứng khám bệnh ngoại trú: 500.000 đồng 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG 
 

Địa Chỉ: 19 Nguyễn Văn Linh, Phường Hưng Lợi, 

Quận Ninh Kiều, Cần Thơ 

Tel: (0292) 389 1789 

Website: vanphuoccuulong.com.vn 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 

Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Nội tổng hợp, ngoại, phụ sản, răng hàm mặt, mắt, tai 

mũi họng, da liễu, phục hồi chức năng, ung bướu, xét 

nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, cấp cứu 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

http://www.phuongchau.com/
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HẬU GIANG 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CARE MEDIC CẦN THƠ 
 

Địa Chỉ: Số 779A, Đường Hùng Vương, Phường Ngã 

Bảy, TP. Ngã Bảy, Hậu Giang 

Tel: (0293) 651 1115 / 098 920 3956 

Website:  

https://www.facebook.com/caremediccantho 

https://phong-kham-a-khoa-care-medic-can-

tho.business.site/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 06:30 - 16:30  

Chủ nhật:         06:30 - 11:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN TÂM 
 

Địa Chỉ: Quốc lộ Nam Sông Hậu, Ấp Phú Xuân, Thị 

trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang 

Tel: (0293) 394 0555 / 091 923 4199 

Website:  

https://vi-vn.facebook.com/pages/category/Health-

Beauty/Ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%90a-

khoa-Thi%C3%AAn-T%C3%A2m-

283998072411377/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 10:30 & 13:00 – 16:30 

Chuyên Khoa: 

Đa khoa 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG TUẤN 
 

Địa Chỉ: 80A Lê Hồng Phong, Phường 3, TP. Sóc 

Trăng - 27/6 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP. Sóc 

Trăng, Sóc Trăng 

Tel: (0299) 362 9988 / (0299) 362 9666 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú, Ngoại trú 

 

Ghi chú:  

https://www.facebook.com/caremediccantho
https://phong-kham-a-khoa-care-medic-can-tho.business.site/
https://phong-kham-a-khoa-care-medic-can-tho.business.site/
https://vi-vn.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%90a-khoa-Thi%C3%AAn-T%C3%A2m-283998072411377/
https://vi-vn.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%90a-khoa-Thi%C3%AAn-T%C3%A2m-283998072411377/
https://vi-vn.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%90a-khoa-Thi%C3%AAn-T%C3%A2m-283998072411377/
https://vi-vn.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%90a-khoa-Thi%C3%AAn-T%C3%A2m-283998072411377/
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Cấp cứu 24/24: (0299) 350 0115 / 091 866 0999 

Website: https://benhvienhoangtuan.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 (kể cả ngày lễ, trừ Tết 

Nguyên Đán) 

 

Chuyên Khoa: 

Đa Khoa 

Các dịch vụ: Điều trị nội trú, Chi phí sanh, Cận lâm 

sàng, Khám sức khỏe tổng quát, Tầm soát đột quỵ, 

Khám sức khỏe hậu COVID-19, Khám sức khỏe định 

kỳ công ty, Khám và chứng nhận sức khỏe, Thẩm mỹ 

da kỹ thuật cao, Vận chuyển bằng xe cứu thương 

 

 

 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG 
 

Địa Chỉ: 373 Đường Phú Lợi, Phường 2, TP. Sóc 

Trăng, Sóc Trăng 

Tel: 1900 545 466 

Hotline đặt hẹn khám: 1900 545 466 (Phím 3) 

Phòng bảo lãnh viện phí: (0292) 222 2836 

Điện thoại cấp cứu: (0299) 388 6688 

Website: www.phuongchau.com 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 16:30 

Chủ nhật:         07:30 - 11:00 

 

Chuyên Khoa: 

Sản phụ khoa, Nhi khoa, Ngoại, Nội, Răng hàm mặt, 

Tai mũi họng, Mắt, Da liễu, Mạch máu 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội Trú, Ngoại trú  

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

 

 

PHÒNG KHÁM 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN HOÀNG TUẤN 
 

Địa Chỉ: 99 Đường An Dương Vương, Tỉnh lộ 8 cũ, 

Phường 3, Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng 

Tel: (0299) 362 9988 / (0299) 362 9666 

Website: https://www.facebook.com/ttadhoangtuanst/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 (kể cả ngày lễ, trừ Tết 

Nguyên Đán) 

Cấp cứu: 24/24 

 

Chuyên Khoa: 

Đa Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Ngoại trú, Vật lý trị liệu 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

https://benhvienhoangtuan.com/
http://www.phuongchau.com/
https://www.facebook.com/ttadhoangtuanst/
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TRUNG TÂM Y KHOA HOÀNG TUẤN VĨNH CHÂU (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA) 
 

Địa Chỉ: 275 Nguyễn Huệ, TT. Vinh Châu, Vĩnh 

Châu, Sóc Trăng 

Tel: (0299) 362 9988 / (0299) 362 9666 

Website: https://www.facebook.com/ttykhoangtuanvc/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:00 - 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Đa Khoa 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Ngoại trú 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

6.) Ở lại phòng khám tối đa 24 tiếng. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

 

BẠC LIÊU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU 
 

Địa Chỉ: Số 02DN, Đường Tránh Quốc Lộ 1A, Khóm 

1, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu 

Tel: (0291) 390 8888 

Điện thoại cấp cứu (24/24): (0291) 390 8888 

Website: http://benhvienthanhvubaclieu.com/home 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 17:00 

 

Chuyên Khoa: 

Khoa Khám bệnh, Cấp cứu, Nội tổng hợp, Nội tim 

mạch, Khoa Ngoại & Liên chuyên khoa, Sản - phụ sản, 

Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Nhi - Nhi sơ sinh, Y học 

cổ truyền - Phục Hồi Chức Năng, Dược, Xét nghiệm, 

Chẩn đoán hình ảnh 

 

Dịch vụ thanh toán trực tiếp:  

Nội trú 

 

 

 

 

 Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

CÀ MAU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ MINH HẢI 
 

Địa Chỉ: 9 Lạc Long Quân - Âu Cơ, Phường 7, TP. 

Cà Mau, Cà Mau 

Tel: (0290) 357 5859 - BLVP: Ext: 115 

Đặt lịch khám: 094 857 5859 (Ms. Trần Phương Lan) 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội Trú, Ngoại Trú 

 

Ghi chú:  

https://www.facebook.com/ttykhoangtuanvc/
http://benhvienthanhvubaclieu.com/home
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Điện thoại cấp cứu: (0290) 356 0999 

Fax: (0290) 355 0000 

Website: https://www.hoanmyminhhai.com/ 

 

Giờ Làm Việc: 

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 – 11:30 & 12:30 – 16:00 

Chủ nhật:         07:00 – 12:00 

 

Chuyên Khoa: 

Sản Phụ Khoa, Dịch Vụ Cấp Cứu, Tai Mũi Họng, 

Khoa Ngoại Tổng Quát, Đa Khoa, Chấn Thương 

Chỉnh Hình, Khoa Mắt, Thần Kinh Học và Tâm Thần 

Học, Huyết Học, Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ, Nhà 

Thuốc 

 

 

 

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU 
 

Địa Chỉ: 85 Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP. Cà Mau, 

Cà Mau 

Tel: (0290) 356 7585 

* Khoa CC-CĐ Sản: (0290) 356 7530 

* Khoa Cấp cứu Nhi: (0290) 352 0115 

* Khoa Khám bệnh: (0290) 356 7118 

Website: https://bvsannhicamau.vn/ 

 

Giờ Làm Việc: 

* Nội trú: 24/24 

* Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 11:00  

                                         & 13:00 - 17:00 

* Cấp cứu: Có 

 

Chuyên Khoa: 

Sản – Nhi 

 Dịch vụ thanh toán trực tiếp: 

Nội trú 

 

Ghi chú:  

1.) Các dịch vụ thanh toán trực tiếp không áp dụng cho 

các quyền lợi y tế dự phòng (kiểm tra sức khỏe định 

kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế và vitamin). 

2.) Khách hàng nên đặt lịch hẹn trước cho việc thăm 

khám. 

3.) Khách hàng nên mang theo thẻ bảo hiểm và bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu. 

4.) Phí tạm ứng hoặc thẻ tín dụng có thể được yêu cầu 

theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc phòng khám. 

5.) Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí bình thường 

theo thông lệ cho việc điều trị. 

*Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính. 

*Ngôn ngữ giao tiếp: Tiếng Việt 

 

 

 

 

DANH SÁCH BỆNH VIỆN BẢO LÃNH VIỆN PHÍ TRONG KHU VỰC 

 

HONG KONG 

HONG KONG ADVENTIST HOSPITAL – STUBBS ROAD 
Địa Chỉ:  40 Stubbs Road, Happy Valley, Hong Kong 

Tel: +852 3651 8888 

Website: www.hkah.org.hk/en/main 

 

 

 

https://www.hoanmyminhhai.com/
https://bvsannhicamau.vn/
http://www.hkah.org.hk/en/main
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HONG KONG SANATORIUM & HOSPITAL  
Địa chỉ: 2 Village Road, Happy Valley, Hong Kong 

Tel: +852 2835 8008 

Website: http://www.hksh.com/en/about-us.php 

 

 

 

MATILDA INTERNATIONAL HOSPITAL  
Địa Chỉ:  41 Mount Kellett Road, The Peak, Hong Kong 

Tel: +852 2849 0111 

Website: www.matilda.org/en/ 

 

 

 

 

PHILIPPINES 

ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER  
Địa Chỉ:  2205 Civic Dr, Alabang, Muntinlupa, 1780 Metro Manila, Philippines 

Tel: +63 2 771 9000 

Website: http://www.asianhospital.com/ 

 

 

 

CARDINAL SANTOS MEDICAL CENTER  
Địa Chỉ:  Wilson, San Juan, Metro Manila, Philippines 

Tel: +63 2 727 0001 

Website: http://cardinalsantos.com.ph/ 

 

 

 

MAKATI MEDICAL CENTER  
Địa Chỉ:  Legazpi Village, Makati, 1229 Metro Manila, Philippines 

Tel: +63 2 888 8999 

Website: http://www.makatimed.net.ph/ 

 

 

 

ST. LUKE'S MEDICAL CENTER - GLOBAL CITY  
Địa chỉ: Rizal Drive cor. 32nd St and 5th Ave., Taguig, 1634 Metro Manila, Philippines 

Tel: +63 2 789 7700 

Website: https://www.stlukes.com.ph/ 

 

 

 

 

INDONESIA 

MRCCC SILOAM HOSPITAL  
Địa Chỉ:  Jl. Garnisun Dalam No. 2-3 Semanggi, 12930, Indonesia 

http://www.hksh.com/en/about-us.php
http://www.matilda.org/en/
http://www.asianhospital.com/
http://cardinalsantos.com.ph/
http://www.makatimed.net.ph/
https://www.stlukes.com.ph/
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Tel: +62 21 2996 2888 

Website: https://siloamhospitals.com/our-hospitals/read/mrccc-siloam-hospitals-semanggi.html 

 

 

 

SILOAM HOSPITAL DENPASAR  
Địa Chỉ:  Jl. Sunset Road No. 818 Kuta, Badung - Bali 

Tel: +62 36 177 9900 

Website: https://www.siloamhospitals.com/our-hospitals/read/siloam-hospitals-denpasar.html 

 

 

 

SILOAM HOSPITAL SURABAYA  
Địa Chỉ:  Jl. Raya Gubeng 70 Surabaya 60281, Indonesia 

Tel: +62 31 503 1333 

Website: https://www.siloamhospitals.com/our-hospitals/read/siloam-hospitals-surabaya.html 

 

 

 

SILOAM HOSPITAL TB SIMATUPANG  
Địa Chỉ:  Jl. RA. Kartini No. 8, Cilandak Jakarta Selatan, Indonesia 

Tel: +62 21 2953 1900 

Website: https://www.siloamhospitals.com/our-hospitals/read/siloam-hospitals-tb-simatupang.html 

 

 

 

 

THAILAND 

BANGKOK GENERAL HOSPITAL  
Địa Chỉ:  2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Rd., Huaykwang, Bangkok 10310 

Tel: +66 2310 3000 

Website www.bangkokhospital.com 

 

 

 

BANGKOK NURSING HOME (BNH)  
Địa Chỉ:  9/1, Convent Road, Silom Bangkok 10500 

Tel: +66 2686 2700 

Website: www.bnhhospital.com 

 

 

 

BUMRUNGRAD HOSPITAL  
Địa Chỉ:  33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Khwaeng Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110 

Tel: +66 2667 1000 

Website: www.bumrungrad.com 

 

 

 

https://siloamhospitals.com/our-hospitals/read/mrccc-siloam-hospitals-semanggi.html
https://www.siloamhospitals.com/our-hospitals/read/siloam-hospitals-denpasar.html
https://www.siloamhospitals.com/our-hospitals/read/siloam-hospitals-surabaya.html
https://www.siloamhospitals.com/our-hospitals/read/siloam-hospitals-tb-simatupang.html
http://www.bangkokhospital.com/
http://www.bnhhospital.com/
http://www.bumrungrad.com/
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PHYATHAI NAWAMIN HOSPITAL 
Địa Chỉ:  44/505 Nawamin Rd., Nuanchan, Quận Buengkum, Bangkok 

Tel: 66 02944 7111 / 66 02944 7111 – Ext: 1316# 

Website: https://www.phyathai.com/branch/PYTN/ 

 

 

 

PRARAM 9 HOSPITAL  
Địa Chỉ:  99 Soi Rama IX Hospital, Rama IX Road, Bangkok 

Tel: +66 2248 8020 

Website: www.praram9.com 

 

 

 

SAMITIVEJ SRIRACHA HOSPITAL 
Địa Chỉ: 8 Soi Laemket, Jermompol, Sriracha Chonburi 20110, Thái Lan 

Tel: (+66) 3832 0300  

Fax: (+66) 3832 4136 

Website: www.samitivejhospitals.com 

 

 

 

SAMITIVEJ SUKHUMVIT HOSPITAL 
Địa Chỉ: 133 Sukhumvit 49, Klongtan Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thái Lan 

Tel: (+66) 2022 2222 

Fax: (+66) 2711 9810 

Website: https://www.samitivejhospitals.com/ 

 

 

 

 

SINGAPORE 

MOUNT ELIZABETH HOSPITAL 
Địa Chỉ: 3 Mount Elizabeth, Singapore 228510 

Tel: (65) 6737 2666  

Website: https://www.mountelizabeth.com.sg/ 

 

 

 

MOUNT ELIZABETH NOVENA HOSPITAL 
Địa Chỉ: 38 Irrawaddy Road, Singapore 329563 

Tel: (65) 6933 0000 

Website: http://www.mountelizabeth.com.sg/ 

 

 

 

PARKWAY EAST HOSPITAL 
Địa Chỉ: 321 Joo Chiat Place, Singapore 427990 

Tel: (65) 6344 7588  

Website: https://www.parkwayeast.com.sg/ 

https://www.phyathai.com/branch/PYTN/
http://www.praram9.com/
http://www.samitivejhospitals.com/
https://www.samitivejhospitals.com/
https://www.mountelizabeth.com.sg/
tel:+6569330000
http://www.mountelizabeth.com.sg/
https://www.parkwayeast.com.sg/
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GLENEAGLES HOSPITAL 
Địa Chỉ: 6A Napier Road, Singapore 258500 

Tel: (65) 6473 7222  

Website: https://www.gleneagles.com.sg/ 

 

(* Điều kiện áp dụng:  Vui lòng liên hệ với Pacific Cross Việt Nam để biết thông tin chi tiết trước khi 

điều trị với các nhà cung cấp dịch vụ y tế này) 
 

https://www.gleneagles.com.sg/

